Chương trình chi tiết ngành “Giáo dục tiểu học”                                                                               

GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình chi tiết giáo dục đại học ngành Giáo dục tiểu học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung đào tạo năng lực sư phạm cho sinh viên của trường Đại học sư phạm ban hành theo quyết định số 4063 ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chương trình gồm 135 tín chỉ, được chia làm hai khối: 
1) Khối kiến thức chung cho các ngành đào tạo trình độ đại học gồm các học phần khoa học lí luận Mác – Lê nin, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

2) Khối kiến thức và kĩ năng chuyên ngành gồm các học phần kiến thức cơ sở, các học phần phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục, các học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và khóa luận (hoặc tương đương).

Trong khối kiến thức và kĩ năng chuyên ngành có những học phần tương đương với một số học phần trong các nhóm ngành gần, điều này tạo điều kiện cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học và các khoa khác có cơ hội phát triển nghề nghiệp một cách phù hợp. Các học phần tự chọn đem đến cho sinh viên cơ hội cập nhật kiến thức và kĩ năng chuyên môn, tạo điều kiện cho các em có thể trở thành các chuyên gia trong công tác giảng dạy sau khi ra trường hoặc khi học tiếp lên các trình độ cao hơn. 

Chương trình dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm với 50 % thời lượng ở trường đại học, 50 % thời lượng ở trường tiểu học. Nhờ được thực hành nghề thường xuyên nên sau khi ra trường sinh viên tiếp cận nhanh, thích ứng nhanh với thực tiễn tiểu học, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung trong đó có giáo dục tiểu học.

Chương trình đào tạo năng lực sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu được xây dựng theo phương châm Tầm đại học - Hướng tiểu học đảm bảo tính khoa học, chú trọng thực hành, có tính linh hoạt và luôn cập nhật cái mới nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có năng lực nghiệp vụ chuyên sâu và có cơ hội làm việc, cơ hội phát triển tốt nhất sau khi tốt nghiệp.
	
	Hà Nội, ngày  01 tháng 9  năm 2014

Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học
TS. Đặng Thị Kim Nga


CHUẨN ĐẦU RA

Khoa Giáo dục Tiểu học trường ĐHSPHN xác định Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cử nhân giáo dục tiểu học có trình độ đại học gồm 8 tiêu chuẩn (39 tiêu chí) sau đây:

       Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức            

               Tiêu chuẩn 1 gồm 3 tiêu chí: 

1) Có phẩm chất chính trị tốt;

2) Có trách nhiệm công dân, đặc biệt đối với sự phát triển các thế hệ tương lai của đất nước;

3) Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, yêu trẻ.

        Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục

               Tiêu chuẩn 2 gồm 5 tiêu chí 

1) Có năng lực tìm hiểu cá nhân học sinh tiểu học; 

2) Có năng lực tìm hiểu tập thể lớp;

3) Có năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường;

4) Có năng lực tìm hiểu môi trường gia đình;

5) Có năng lực tìm hiểu môi trường xã hội.

          Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục

                Tiêu chuẩn 3 gồm 9 tiêu chí 

1) Có năng lực giáo dục qua dạy học môn học;

2) Có năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp;

3) Có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

4) Có năng lực giải quyết các tình huống sư phạm;

5) Có năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi;

6) Có năng lực đánh giá kết quả giáo dục;

7) Có năng lực tư vấn và tham vấn;

8) Có năng lực phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường;

9) Có năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục.

              Tiêu chuẩn 4: Năng lực dạy học
                     Tiêu chuẩn 4 gồm 9 tiêu chí 

1) Có  kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng;

2) Có  kiến thức, kĩ năng môn học sẽ dạy ở tiểu học;

3) Có năng lực phát triển chương trình môn học;

4) Có  năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn;

5) Có năng lực dạy học phân hóa;

6) Có năng lực dạy học tích hợp, dạy học lớp ghép, học sinh dân tộc và các lớp hoà nhập;

7) Có năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học;

8) Có năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập;

9) Có năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học

                 Tiêu chuẩn 5: Năng lực giao tiếp
                        Tiêu chuẩn 5 gồm 3 tiêu chí 

1) Có năng lực giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ;

2) Có năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội;

3) Có năng lực giao tiếp với học sinh.

                  Tiêu chuẩn 6: Năng lực đánh giá trong giáo dục

Tiêu chuẩn 6 gồm 3 tiêu chí (đánh giá hướng tới sự thành công của học sinh tiểu học):

1) Có năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục;

2) Có năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục;

3) Có năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá.

                   Tiêu chuẩn 7: Năng lực hoạt động xã hội
                              Tiêu chuẩn 7 gồm 3 tiêu chí 

1) Có năng lực tham gia các hoạt động xã hội;

2) Có năng lực vận động người khác tham gia hoạt động xã hội;

3) Có năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

                  Tiêu chuẩn 8: Năng lực phát triển nghề nghiệp
                         Tiêu chuẩn 8 gồm 4 tiêu chí 

1) Có năng lực tự đánh giá;

2) Có năng lực tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện sức khoẻ;

3) Có năng lực nghiên cứu khoa học.

4) Có khả năng sử dụng một ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu về chuyên ngành.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của chương trình đào tạo phát triển năng lực cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học trường ĐHSP HN là đào tạo những giáo viên tiểu học đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục ở tiểu học; thích ứng được với những biến đổi và yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học ở Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Mục tiêu này thể hiện ở những năng lực và cơ hội của sinh viên sau khi tốt nghiệp:

1) Có năng lực dạy học tốt các môn học; có năng lực tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học, có thể phấn đấu trở thành giáo viên cốt cán về chuyên môn ở tiểu học, có thể dạy học ở các trường chất lượng cao và có yếu tố nước ngoài. 
2) Có năng lực tham gia quản lý và chỉ đạo các hoạt động giáo dục ở tiểu học.
3) Có năng lực học tập, nghiên cứu ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành giáo dục tiểu học hoặc chuyên ngành gần.
II. Nội dung chương trình đào tạo
1 Thông tin chung

2. Khung chương trình đào tạo

	TT
	Tên học phần
	Mã học phần
	Học kì
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Môn học tiên quyết
	Khoa phụ trách

	
	
	
	
	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu
	
	

	
	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	

	A
	Khối kiến thức chung
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	POLI 101
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	POLI 201
	3
	3
	
	
	
	
	
	POLI 101
	

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	POLI 202
	4
	2
	
	
	
	
	
	POLI 201
	

	4
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	POLI 301
	5
	3
	
	
	
	
	
	POLI 202
	

	5
	Ngoại ngữ 1
	
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ngoại ngữ 2
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ngoại ngữ 3
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Giáo dục thể chất 1
	PHYE 101
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	GDTC

	9
	Giáo dục thể chất 2
	PHYE 102
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	GDTC

	10
	Giáo dục thể chất 3
	PHYE 201
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	GDTC

	11
	Giáo dục thể chất 4
	PHYE 202
	4
	3
	
	
	
	
	
	
	GDTC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. 
	Khối kiến thức chuyên ngành
	
	
	115
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khối kiến thức cơ sở 
	
	
	52
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tâm lí học sinh tiểu học 
	PRIM 171
	1
	3
	33
	12
	0
	
	90
	
	GDTH

	13
	Tâm lí học giáo dục tiểu học
	PRIM 189
	2
	3
	35
	10
	0
	
	90
	PRIM 171
	GDTH

	14
	Giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học
	PRIM 272
	4
	2
	15
	15
	0
	
	60
	PRIM 171
	GDTH

	15
	Giáo dục học tiểu học 1
	PRIM 230
	3
	3
	35
	10
	0
	
	90
	PRIM 171

PRIM 189
	GDTH

	16
	Giáo dục học tiểu học 2 
	PRIM 496
	4
	3
	30
	15
	0
	
	90
	PRIM 171

PRIM 189
	GDTH

	17
	 Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học
	PRIM 320
	5
	2
	22
	4
	4
	
	60
	PRIM 230

PRIM 496
	GDTH

	18
	Đánh giá trong giáo dục tiểu học
	PRIM 325
	4
	3
	30
	15
	0
	
	90
	PRIM 230
	GDTH

	19
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học
	PRIM 210
	7
	2
	17
	13
	0
	
	60
	PRIM 230

PRIM 496
	GDTH

	20
	Tiếng Việt thực hành
	PRIM 127
	1
	2
	8
	22
	0
	
	60
	
	GDTH

	21
	Cơ sở Việt ngữ của dạy học tiếng Việt tiểu học 1
	PRIM 176
	2
	4
	40
	20
	0
	
	120
	
	GDTH

	22
	Cơ sở Việt ngữ của dạy học tiếng Việt ở tiểu học 2
	PRIM 277
	3
	4
	40
	20
	0
	
	120
	PRIM 176
	GDTH

	23
	Văn học 
	PRIM 133
	1
	3
	30
	15
	0
	
	90
	
	GDTH

	24
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	PRIM 192
	3
	2
	20
	10
	0
	
	60
	
	GDTH

	25
	Cơ sở toán học của môn Toán ở tiểu học 1
	PRIM 178
	1
	3
	27
	13
	5
	
	90
	
	GDTH

	26
	Cơ sở toán học của môn Toán ở tiểu học 2
	PRIM 279
	3
	3
	23
	14
	8
	
	90
	
	GDTH

	27
	Sinh lý học trẻ em
	PRIM 193
	1
	2
	23
	1
	0
	6
	500
	 
	GDTH

	28
	Cơ sở Tự nhiên - Xã hội
	PRIM 182
	2
	3
	30
	7
	8
	
	90
	
	GDTH

	29
	Ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học
	PRIM 448
	7
	2
	13
	13
	4
	
	60
	
	GDTH

	30
	Ngoại ngữ chuyên ngành giáo dục tiểu học
	PRIM 221
	7
	3
	30
	9
	6
	
	90
	
	GDTH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức phương pháp 
	
	
	42
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	
	38
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1
	PRIM 236
	5
	3
	30
	15
	0
	
	90
	
	GDTH

	32
	Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2
	PRIM 237
	6
	5
	45
	30
	0
	
	120
	PRIM 236
	GDTH

	33
	Phương pháp dạy học toán ở tiểu học 
	PRIM 338
	5
	4
	18
	32
	10
	
	120
	
	GDTH

	34
	Thực hành vận dụng phương pháp dạy học toán ở tiểu học 1
	PRIM 380
	6
	3
	12
	25
	8
	
	90
	PRIM 338
	GDTH

	35
	Thực hành vận dụng phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2
	PRIM 481
	7
	3
	12
	25
	8
	
	90
	PRIM 380
	GDTH

	36
	Phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội
	PRIM 458
	5
	3
	22
	11
	12
	
	90
	
	GDTH

	37
	Phương pháp dạy học thủ công – kĩ thuật ở tiểu học
	PRIM 351
	7
	3
	28
	7
	10
	
	90
	
	GDTH

	38
	Tổ chức hoạt động cho thiếu nhi
	PRIM 350
	6
	2
	20
	10
	0
	
	60
	PRIM 230

PRIM 496
	GDTH

	39
	Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học
	PRIM 383
	5
	2
	20
	10
	
	
	60
	PRIM 189

PRIM 230

PRIM 496
	GDTH

	40
	Giáo dục nghệ thuật ở tiểu học 1 (Âm nhạc)
	PRIM 342
	4
	4
	40
	10
	10
	
	120
	
	GDTH

	41
	Giáo dục nghệ thuật ở tiểu học 2 (Mĩ thuật)
	PRIM 343
	4
	3
	24
	9
	12
	
	90
	
	GDTH

	42
	Phương pháp giáo dục Đạo đức
	PRIM 349
	6
	3
	
	
	
	
	90
	
	GDTH

	
	Tự chọn
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Chuyên đề tự chọn 1
	PRIM 384
	6
	2
	
	
	
	
	
	
	GDTH

	44
	Chuyên đề tự chọn 2
	PRIM 485
	7
	2
	
	
	
	
	
	
	GDTH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Rèn luyện kĩ năng sư phạm tiểu học 1
	PRIM 173
	2
	3
	0
	45
	0
	
	
	
	GDTH

	46
	Rèn luyện kĩ năng sư phạm tiểu học 2
	PRIM 274
	4
	2
	0
	30
	0
	
	
	PRIM 173
	GDTH

	47
	Rèn luyện kĩ năng sư phạm tiểu học 3
	PRIM 475
	7
	3
	0
	45
	0
	
	
	PRIM 173

PRIM 274
	GDTH

	48
	Kiến tập sư phạm 
	PRIM 265
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	GDTH

	49
	Thực tập sư phạm I
	PRIM 366
	6
	3
	
	
	
	
	
	
	GDTH

	50
	Thực tập sư phạm II
	PRIM 467
	8
	3
	
	
	
	
	
	
	GDTH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Khóa luận hoặc học phần  tương đương
	PRIM 499
	
	6
	
	
	
	
	
	
	GDTH

	51
	Học phần tương đương 1
	PRIM 486
	8
	2
	8
	22
	0
	
	60
	
	GDTH

	52
	Học phần tương đương 2
	PRIM487
	8
	2
	10
	10
	10
	
	60
	
	GDTH

	53
	Học phần tương đương 3
	PRIM488
	8
	2
	10
	20
	
	
	60
	
	GDTH


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Hoạt động dạy học được thực hiện theo chương trình, đảm bảo tỉ lệ lí thuyết và thực hành theo chương trình chi tiết của từng học phần, đảm bảo tính khoa học và tính cập nhật

2. Hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thưc hiện theo quy chế đào tạo, phù hợp đặc thù của môn học, được quy định trong chương trình chi tiết của từng học phần.

3.  Các học phần Rèn luyện kỹ năng sư phạm 1,2,3 được tổ chức ở cả hai địa điểm: trường sư phạm và trường tiểu học.

4. Hoạt động Kiến tập sư phạm có thể tổ chức vào tuần lễ nghiệp vụ sư phạm. 

5. Hai (02) chuyên đề tự chọn hàng năm được lựa chọn từ hệ thống chuyên đề tự chọn về nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học. 
6. Khoá luận và các học phần tương đương khóa luận thuộc khối học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của khoa. 

· Có 3 học phần Học phần tương đương khoá luận (6 tín chỉ) dành cho sinh viên không làm khóa luận. 

· Nội dung học phần tương đương khóa luận thuộc ba lĩnh vực: (1) Toán và PPDH Toán; (2) Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt; (3) PPDH các môn học về tự nhiên và xã hội. 

7. Danh sách sinh viên đủ điều kiện điều kiện làm khoá luận được xác định vào đầu học kì VII theo quy chế đào tạo và theo quy định của Khoa. 

· Các sinh viên đủ điều kiện làm khoá luận có thể viết và bảo vệ khoá luận hoặc học và thi các học phần tương đương khoá luận. 

· Các sinh viên không đủ điều kiện làm khoá luận phải học và thi các học phần tương đương.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
Chương trình chi tiết các học phần ở Khối kiến thức chung (thứ tự 1 – 11 ở Khung chương trình) do các Khoa phụ trách các học phần chung đó xây dựng
12. TÂM LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC
Psychology of primary school students
1. Mã học phần: PRIM 171
2. Số tín chỉ: 3
3. Phân bổ thời gian: 

   - Lên lớp: 45 tiết , trong đó:

     + Lý thuyết: 33 tiết

     + Bài tập: 12  tiết

   - Tự học: 1000 phút

4. Điều kiện tiên quyết: Không
5. Mục tiêu:


  Kiến thức: Sinh viên có những hiểu biết cơ bản, hiện đại, chuyên sâu về sự phát triển tâm lí, đặc điểm phát triển tâm lí nói chung và các phương diện tâm lí nói riêng ở tuổi học sinh tiểu học.

   Kĩ năng: Sinh viên có kĩ năng nghiên cứu, giải thích các hiện tượng tâm lí của học sinh tiểu học; biết vận dung kiến thức đã học vào việc tổ chức các hoạt động ở trường tiểu học.

  Thái độ: Sinh viên có được thái độ tích cực, khoa học trong nhìn nhận, đánh giá học sinh tiểu học và nghề dạy học ở tiểu học; có được lòng yêu nghề, yêu trẻ và coi trọng việc tìm hiểu tâm lí học sinh tiểu học.

6. Mô tả vắn tắt môn học: 
Nội dung của học phần hướng vào trạng bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hiện đại, chuyên sâu về đời sống tâm lí người nói chung và tâm lí học sinh tiểu học nói riêng nhằm góp phần hình thành ở người học các năng lực chủ chốt của người giáo viên, như: hiểu đối tượng học sinh và môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động học tập, tổ chức các hoạt động giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Học phần gồm 4 chương:


- Những vấn đề chung về sự phát triển tâm lí học sinh tiểu học

- Sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh tiểu học

- Sự phát triển nhận thức của học sinh tiểu học

- Sự phát triển trên phương diện xã hội của học sinh tiểu học
7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên, như: đọc giáo trình và tài liệu tham khảo, làm bài tập, làm bài thu hoach, sư tầm tư liệu…

- Làm bài bài kiểm tra giữa kì

- Dự thi hết học phần theo quy định.
8. Tài liệu tham khảo:

[1] Dương Diệu Hoa (Chủ biên) (2008), Giáo trình tâm lí học phát triển, NXB ĐHSP Hà Nội.

[2] Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2008), Giáo trình Tâm lí tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Lê văn Hồng, Lề ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (1997), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội.

[4] A.V.Pêtrôvxki (1982), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm (Tập 1), NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội.

[5] Trần Trọng Thủy (Chủ biên)(2000), Bài tập thực hành Tâm lí học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Kế Hào, Phan Thị Hạnh Mai (2007), Tâm lí

học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[7] Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên) (2000), Tâm lí học đại cương, NXB ĐHQG, Hà Nội.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

   - Dự lớp

   - Thảo luận trên lớp


   - Làm bài tập

   - Kiểm tra giữa kì

   - Thi cuối kì.

10. Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết của học phần:

Chương 1

Những vấn đề chung về sự phát triển tâm lí học sinh tiểu học

(Lí thuyết: 08 tiết, bài tập: 02 tiết)

1.1. Lí luận về sự phát triển tâm lí trẻ em 

   1.1.1. Hiện tượng tâm lí người

   1.1.2. Lí luận về sự phát triển tâm lí trẻ em 
1.2. Sự phát triển tâm lí học sinh tiểu học:

   1.2.1. Lứa tuổi học sinh tiểu học

   1.2.2. Sự phát triển tâm lí học sinh tiểu học

1.3. Phương pháp tìm hiểu tâm lí học sinh tiểu học

   1.3.1. Sự cần thiết phải tìm hiểu tâm lí học sinh tiểu học

   1.3.2. Phương pháp tìm hiểu tâm lí học sinh tiểu học

Chương 2

Sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh tiểu học


(Lí thuyết: 08 tiết, bài tập: 04 tiết)
2.1. Nhân cách và sự hình thành nhân cách

   2.1.1. Nhân cách

   2.1.2. Sự hình thành nhân cách

2.2. Sự phát triển nhân cách của học sinh tiểu học 

   2.3.1. Đặc điểm phát triển nhân cách  học sinh tiểu học

   2.3.2. Vai trò của giáo dục nhà trường đối với sự phát triển nhân cách học sinh tiểu học

Chương 3

Sự phát triển nhận thức của học sinh tiểu học

 (Lí thuyết: 10 tiết, bài tập: 03 tiết)

3.1. Hoạt động nhận thức và sự hình thành, phát triển nhận thức

   3.1.1. Hoạt động nhận thức

   3.1.2. Sự hình thành và phát triển nhận thức

3.2. Sự phát triển nhận thức của học sinh tiểu học

   3.2.1. Đặc điểm phát triển nhận thức của học sinh tiểu học

   3.2.2. Vai trò của dạy học đối với sự phát triển nhận thức của học sinh tiểu học

Chương 4

Sự phát triển trên phương diện xã hội của học sinh tiểu học

 (Lí thuyết: 07 tiết, bài tập: 3 tiết)

4.1. Sự phát triển xã hội

  4.1.1. Khái niệm

  4.1.2. Quá trình phát triển xã hội

4.2. Sự phát triển xã hội của học sinh tiểu học

  4.2.1. Đặc điểm phát triển xã hội của học sinh tiểu học

  4.2.2. Tập thể lớp và sự phát triển xã hội của học sinh tiểu học.

13. TÂM LÍ  HỌC GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Psychology in Primary education
1. Mã học phần: PRIM 189
2. Số tín chỉ: 3

3. Phân bổ thời gian: 

   - Lên lớp: 45 tiết , trong đó:

     + Lý thuyết: 35 tiết

     + Bài tập: 10 tiết

   - Tự học: 750 phút

4. Điều kiện tiên quyết (dự kiến): Sinh viên đã được học:

   -  Tâm lí học sinh tiểu học

5. Mục tiêu:

    Kiến thức: Sinh viên có những hiểu biết cơ bản, hiện đại, chuyên sâu về các cơ sở tâm lí học của việc tổ chức hoạt động giáo dục ở trường tiểu học, về tâm lí học người giáo viên tiểu học.

   Kĩ năng: Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào việc tổ chức các hoạt động của học sinh ở trường tiểu học.

  Thái độ: Sinh viên có thái độ khoa học, tích cực trong việc nhìn nhận, đánh giá nghề dạy học ở tiểu học; có được lòng yêu nghề, yêu trẻ và coi trọng, tự giác rèn luyện để hoàn thiện bản thân.

6. Mô tả vắn tắt môn học: 

Nội dung của học phần hướng vào trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hiện đại, chuyên sâu về cơ sở tâm lí học của việc tổ chức các họat động của học sinh trong trường tiểu học nhằm góp phần hình thành ở họ các năng lực của người giáo viên, như: tổ chức hoạt động học tập, tổ chức các hoạt động giáo dục, phát triển nghề nghiệp, phát triển cộng đồng.

Học phần gồm 4 chương:


- Những vấn đề chung của tâm lí học giáo dục tiểu học


- Cơ sở tâm lí học của việc tổ chức hoạt động học tập của học sinh tiểu học


- Cơ sở tâm lí học của việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học


- Tâm lí học người giáo viên tiểu học

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên, như: đọc giáo trình và tài liệu tham khảo, làm bài tập, làm bài thu hoach, sư tầm tư liệu…

- Làm bài bài kiểm tra giữa kì

- Dự thi hết học phần theo quy định.
8. Tài liệu tham khảo:

[1] V.A.Cruchexki (1989), Những cơ sở của tâm li học sư phạm (Tập 1), NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội.

[2] Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2008), Giáo trình Tâm lí tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Lê văn Hồng, Lề ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (1997), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội.

[4] Phạm Thành Nghị (2013), Tâm lí học giáo dục, NXB ĐHQG Hà Nội.

[5] A.V.Pêtrôvxki (1982), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm (Tập 1), NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội.

[6] Trần Trọng Thủy (Chủ biên)(2000), Bài tập thực hành Tâm lí học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Kế Hào, Phan Thị Hạnh Mai (2007), Tâm lí

học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

   - Dự lớp


   - Thảo luận

   - Bản thu hoạch

   - Thuyết trình

   - Thi giữa kì

   - Thi cuối kì

10. Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1

Những vấn đề chung của tâm lí học giáo dục tiểu học

(Lí thuyết: 5 tiết, bài tập: 0 tiết)

1.1. Khái quát về tâm lí học giáo dục tiểu học

    1.1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học giáo dục tiểu học

    1.1.2. Phương pháp nghiên cứu tâm lí học giáo dục tiểu học

1.2. Một số lí thuyết tâm lí học được vận dụng trong giáo dục tiểu học

    1.2.1. Lí thuyết tâm lí học hành vi

    1.2.2. Lí thuyết tâm lí học nhận thức của J.Piaget

    1.2.3. Lí thuyết tâm lí học hoạt động

Chương 2

Cơ sở tâm lí học của việc tổ chức hoạt động học tập của/cho học sinh tiểu học

(Lí thuyết: 15 tiết, bài tập: 5 tiết)

2.1. Hoạt động học tập của học sinh tiểu học

    2.1.1. Học tập và hoạt động học tập

    2.1.2. Hoạt động học tập của học sinh tiểu học

2.2. Sự hình thành khái niệm, kĩ năng, kĩ xảo và thói quen ở học sinh tiểu học 
    2.2.1. Sự hình thành khái niệm ở học sinh tiểu học

    2.2.2. Sự hình thành kĩ năng, kĩ xảo và thói quen ở học sinh tiểu học

2.3. Sự phát triển trí tuệ của học sinh trong dạy học ở tiểu học

   2.3.1. Trí tuệ và sự phát triển trí tuệ

   2.3.2. Dạy học và sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học

2.4. Tự học và học hợp tác của học sinh tiểu học
   2.4.1. Tự học

   2.4.2. Học hợp tác


2.5. Môi trường học tập hiệu quả trong/ở trường tiểu học

   2.5.1. Lớp học – môi trường học tập chủ yếu của học sinh tiểu học

   2.5.2. Môi trường học tập hiệu quả


   2.5.3. Một số yêu cầu tâm lí – sư phạm của việc xây dựng môi trường học tập hiệu quả trong trường Tiểu học   

2.6. Sự khác biệt tâm lí trong học tập của học sinh tiểu học

   2.6.1. Sự khác biệt trong phong cách học tập/nhận thức


   2.6.2. Sự khác biệt về năng lực học tập/sức học

Chương 3

Cơ sở tâm lí học của việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học  
(Lí thuyết: 10 tiết, bài tập: 3 tiết)

3.1. Đạo đức và hành vi đạo đức

   3.1.1. Đạo đức và sự phát triển đạo đức

   3.1.2. Hành vi đạo đức

3.2. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học

    3.2.1. Bản chất tâm lí học của việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học

    3.2.2. Các nhân tố chi phối việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học.

3.3. Cơ sở tâm lí học của việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

   3.3.1. Các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

   3.3.2. Một số yêu cầu tâm lí – sư phạm của việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học.

Chương 4

 Tâm lí học người giáo viên tiểu học 
(Lí thuyết: 5 tiết, bài tập: 2 tiết)

4.1. Nghề dạy học ở tiểu học

   4.1.1. Giáo dục tiểu học trong xã hội hiện đại

   4.1.2. Người giáo viên tiểu học trong xã hội hiện đại


   4.1.3. Đặc điểm nghề dạy học ở tiểu học
4.2. Hoạt động sư phạm của người giáo viên tiểu học

   4.2.1. Hoạt động sư phạm

   4.2.2. Các dạng hoạt động sư phạm của người giáo viên tiểu học

4.3. Nhân cách của người giáo viên tiểu học

   4.3.1. Các phẩm chất nhân cách của người giáo viên tiểu học


   4.3.2. Các năng lực sư phạm của người giáo viên tiểu học
4.4. Con đường hình thành và hoàn thiện nhân cách của người giáo viên tiểu học

   4.4.1. Hướng nghiệp trong trường phổ thông

   4.4.2. Học tập và rèn luyện trong trường sư phạm


   4.4.3. Hoàn thiện trong hoạt động nghề nghiệp
14. GIAO TIẾP SƯ PHẠM CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Pedagogical Communication for Primary school teachers

1. Mã học phần: PRIM 272
2. Số đơn vị tín chỉ: 2
3. Phân bổ thời gian: 
   - Lên lớp: 30 tiết , trong đó:

     + Lí thuyết: 15 tiết

     + Bài tập: 15 tiết

   - Tự học: 500 phút

4. Điều kiện tiên quyết (dự kiến): Sinh viên đã được học:


- Tâm lí học sinh tiểu học

5. Mục tiêu:



  Kiến thức: Sinh viên có những hiểu biết cơ bản, hiện đại về giao tiếp và giao tiếp sư phạm, về các kĩ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm của người giáo viên tiểu học.

   Kĩ năng: Sinh viên thực hiện được các kĩ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm cơ bản của người giáo viên tiểu học; đánh giá được khả năng giao tiếp sư phạm và vận dụng được kiến thức đã học vào giao tiếp ở trường tiểu học.

  Thái độ: Sinh viên có được sự an tâm, mong muốn giao tiếp với học sinh tiểu học và coi trọng, hứng thú tới việc tự rèn luyện để hoàn thiện nhân cách của mình.

6. Mô tả vắn tắt môn học: 

Nội dung của học phần hướng vào trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hiện đại, chuyên sâu về giao tiếp và ứng xử sư phạm nhằm góp phần hình thành ở họ năng lực giao tiếp sư phạm

Học phần gồm 3 chương:


- Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học 


- Kĩ năng giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học 


- Ứng xử sư phạm của người giáo viên tiểu học

7. Nhiệm vụ của sinh viên:


  - Dự lớp theo quy chế: Đủ số giờ quy định

  - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học: Chuẩn bị và tham gia đầy đủ các tiết học xêmina, bài tập,…

8. Tài liệu tham khảo:

[1] Ngô Công Hoàn (), Giao tiếp sư phạm, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Nguyễn Công Khanh (Chủ biên) (2012), Nghệ thuật ứng xử và mã số thành công, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.

[3] Nguyễn Bá Minh (2012), Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Hải Yến – Mạnh Quỳnh (2011), Ứng xử sư phạm với học sinh tiểu học, NXB Thời đại, Hà Nội.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

   - Dự lớp

   - Thảo luận

   - Bản thu hoạch

   - Thuyết trình

   - Thi giữa kì

   - Thi cuối kì

10. Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1
Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học

(Lí thuyết: 7 tiết; bài tập: 3 tiết)

1.1. Giao tiếp và giao tiếp sư phạm

  1.1.1. Giao tiếp

  1.1.2. Giao tiếp sư phạm

  1.1.3. Đánh giá khả năng giao tiếp sư phạm

1.2. Giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học
  1.2.1. Mục đích, vai trò, chức năng giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học 

  1.2.2. Nguyên tắc giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học 

  1.2.3. Nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học 

  1.2.4. Quá trình/giai đoạn giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học


Chương 2
Kĩ năng giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học

(Lí thuyết: 5 tiết; bài tập: 5 tiết)

2.1. Kĩ năng giao tiếp sư phạm

  2.1.1. Kĩ năng giao tiếp

  2.1.2. Kĩ năng giao tiếp sư phạm

2.2. Kĩ năng giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học

  2.2.1. Kĩ năng lập kế hoạch cho quá trình giao tiếp

  2.2.2. Kĩ năng điều khiển quá trình giao tiếp

  2.2.3. Kĩ năng đánh giá hiệu quả quá trình giao tiếp

Chương 3

Ứng xử sư phạm của người giáo viên tiểu học

(Lí thuyết: 3 tiết; bài tập: 7 tiết)

3.1. Ứng xử sư phạm của người giáo viên tiểu học
  3.1.1. Ứng xử và ứng xử sư phạm

  3.1.2. Ứng xử sư phạm của người giáo viên tiểu học 

3.2. Ứng xử sư phạm của người giáo viên tiểu học trong các tình huống

nghề nghiệp

  3.2.1. Ứng xử sư phạm của người giáo viên tiểu học với học sinh

  3.2.2. Ứng xử sư phạm của người giáo viên tiểu học với phụ huynh học sinh

  3.2.3. Ứng xử sư phạm của người giáo viên tiểu học với đồng nghiệp

15. GIÁO DỤC HỌC TIỂU HỌC 1

Primary Education Studies 1
1. Mã học phần: PRIM 230
2. Số tín chỉ: 3

3. Phân bố thời gian

· Lên lớp: 45 tiết
+ Lý thuyết: 35 tiết
+ Bài tập: 10 tiết
· Tự học: 750 phút
4. Điều kiện tiên quyết

Sau khi đã học các học phần “ Tâm lý học giáo dục tiểu học” và “Tâm lý học sinh tiểu học”

5. Mục tiêu của học phần

· Về kiến thức:

Sinh viên chiếm lĩnh được những kiến thức về cơ bản về giáo dục học như đối tượng, chức năng của giáo dục; Các tư tưởng, quan điểm giáo dục trên thế giới và Việt Nam; Vai trò của giáo dục với sự phát triển xã hội và cá nhân.

· Về kỹ năng:

Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Xác định được các yêu cầu cơ bản của nhà trường tiểu học.

· Về thái độ:

Chủ động, tích cực vận dụng những tri thức về Giáo dục học tiểu học trong thực tế; Nhìn nhận, đánh giá  đúng vai trò của công tác giáo dục trong sự phát triển xã hội và cá nhân. 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Mục đích chủ yếu của học phần này là cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về Giáo dục học nói chung và Giáo dục học tiểu học nói riêng làm cơ sở để hình thành năng lực dạy học, giáo dục trong nhà trường tiểu học. Học phần này  gồm 3 chương:

· Giáo dục học là một khoa học.

· Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội và phát triển cá nhân.

· Giáo dục tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định 

  8.  Tài liệu học tập
[1],  Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hoà. Giáo dục học tiểu học 1. Nhà xuất bản ĐHSP Hà Nội, năm 2005

[2] Jean Piaget. Tâm lý học và Giáo dục học. Nhà xuất bản GD, 1999

[3] Nguyễn Dương Khư.  Chân dung các nhà Tâm lý học, giáo dục học nổi tiếng trên thế giới. Nhà xuất bản GD, 1996

[4] Thái Duy Tuyên. Giáo dục học hiện đại. Nhà xuất bản ĐHQG, 2001

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: đủ số tiết qui định


- Thảo luận, thuyết trình


- Làm bài tập.


- Kiểm tra giữa kỳ


- Thi cuối kỳ hoặc làn bài tập thay thi (có thể thay đổi theo năm học)

10. Thang đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết của học phần

CHƯƠNG 1

Giáo dục học là một khoa học

 (Lý thuyết: 15 tiết; Bài tập : 5 tiết; Bài tập tự học: 300 phút )

1. 1. Giáo dục là hiện tượng đặc trưng của xã hội


1.1.1. Bản chất của giáo dục.


1.1.2. Tính chất của giáo dục.

1.2. Giáo dục học là một khoa học


1.2.1. Đối tượng nhận thức của giáo dục học.


1.2.2. Phương pháp nghiên cứu giáo dục học.


1.2.3. Các phạm trù cơ bản của giáo dục học.


1.2.4. Mối quan hệ của giáo dục học với các khoa học khác.

1.3. Các tư tưởng giáo dục


1.3.1. Các nhà giáo dục và tư tưởng giáo dục trên thế giới.


1.3.2. Tư tưởng giáo dục của Việt nam.

CHƯƠNG 2

Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội và cá nhân

 ( Lý thuyết: 10 tiết; Xemina: 3 tiết; Bài tập tự học: 200 phút )

2.1. Vai trò của giáo dục và sự phát triển xã hội

2.2. Vai trò của giáo dục và sự phát triển cá nhân

2.2.1.  Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển nhân cách.

2.2.2.  Vai trò của giáo dục với sự phát triển nhân cách

CHƯƠNG 3

Giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

(Lý thuyết: 10 tiết ; Xemina: 2 tiết; Bài tập tự học: 250 phút )

3.1. Giáo dục Tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân

      3. 1.1. Khái quát về hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam

       3.1.2. Giáo dục Tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân

3.2. Mục đích, nhiệm vụ  giáo dục Tiểu học

       3. 2.1. Mục đích giáo dục tiểu học.

       3. 2.2. Nhiệm vụ giáo dục tiểu học.

3.3. Hoạt động sư phạm của người giáo viên trong nhà trường tiểu học
     3.3.1. Yêu cầu đối với giáo viên trong nhà trường tiểu học.

3.3.2. Hoạt động sư phạm của người giáo viên trong nhà trường tiểu học 
16. GIÁO DỤC HỌC TIỂU HỌC 2        

Primary Education Studies 2                           
1. Mã học phần: PRIM 496

2. Số tín chỉ: 3 

3. Phân bố thời gian

   -  Lên lớp: 45 tiết 

   -  Lý thuyết: 30 tiết

   -  Bài tập: 15 tiết

- Tự học: 750 phút

4. Điều kiện tiên quyết 

 Sau khi đã học các học phần "Tâm lí học giáo dục tiểu học" và "Tâm lí học sinh tiểu học".

5. Mục tiêu của học phần

  - Kiến thức: SV chiếm lĩnh được những kiến thức về giáo dục tiểu học như khái niệm, chức năng, logic quá trình giáo dục tiểu học, các nguyên tắc giáo dục tiểu học, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục tiểu học.

  - Kỹ năng: SV có khả năng vận dụng những kiến thức về giáo dục tiểu học, nhất là các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, vào việc giáo dục học sinh tiểu học. 

  - Thái độ: SV có thái độ coi trọng vận dụng những kiến thức hiện đại về giáo dục tiểu học vào trường tiểu học.    

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

    Mục đích chủ yếu của học phần này ở trường sư phạm là giúp sinh viên lĩnh hội những kiến thức cơ bản và hiện đại về quá trình giáo dục tiểu học làm nền tảng cho việc dạy học các môn học và tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học, từ đó, góp phần đắc lực, thiết thực vào việc nâng cao chất lượng và kết quả giáo dục tiểu học. 

Học phần gồm 5 chương:

- Quá trình giáo dục tiểu học: Giới thiệu về quá trình giáo dục tiểu học và sự vận động, phát triển của nó, như khái niệm, đặc điểm, các chức năng, logic của quá trình giáo dục tiểu học.

- Các nguyên tắc giáo dục tiểu học: Nêu những nguyên tắc chỉ đạo quá trình giáo dục tiểu học sao cho có chất lượng và hiệu quả, từ đó, đạt được mục đích giáo dục tiểu học.

- Nhiệm vụ và nội dung giáo dục tiểu học: Làm rõ các nhiệm vụ và nội dung giáo dục tương ứng của giáo dục tiểu học, đồng thời, phân tích chương trình và các tài liệu dạy học ở tiểu học.

- Phương pháp giáo dục tiểu học: Giới thiệu những phương pháp giáo dục hiện đại có thể được vận dụng vào nhà trường tiểu học, phân tích định hướng đổi mới và những đặc trưng của phương pháp giáo dục hiện đại.

- Hình thức tổ chức giáo dục tiểu học: Trình bày những hình thức tổ chức giáo dục cơ bản, nhất là những hình thức hiện đại như hoạt động nhóm, giáo dục tại hiện trường, hoạt động ngoại khóa... 

7. Nhiệm vụ của sinh viên

   - Dự giờ theo quy chế.

   - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cán bộ giảng dạy như: đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, làm bài tập thực hành, sưu tầm tư liệu...

   - Làm bài kiểm tra giữa kì.

   - Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập

 1. Bộ giáo dục và đào tạo. Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục công dân (ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội, 2006.

2. Nguyễn Lăng Bình (chủ biên). Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kỹ thuật dạy học. Nhà xuất bản Đại học sư phạm. Hà Nội, 2010.

 3. Nguyễn Hữu Châu. Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội, 2005.

 4. Nguyễn Hữu Châu (chủ biên), Vũ Quốc Chung, Vũ Thị Sơn. Phương pháp, phương tiện, kĩ thuật và hình thức tổ chức dạy học trong nhà trường. Nhà xuất bản Đại học sư​ phạm. Hà Nội, 2004.

5. Nguyễn Hữu Hợp. Giáo dục học tiểu học. Nhà xuất bản Đại học sư​ phạm. Hà Nội, 2013.

6. Nguyễn Bá Kim. Học tập trong hoạt động và bằng hoạt động. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội, 1998.

7. Phan Trọng Ngọ. Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường. Nhà xuất bản Đại học sư phạm. Hà Nội, 2005.

8. Nguyễn Cảnh Toàn (chủ biên), Nguyễn Kỳ, Lê Khánh Bằng, Vũ Văn Tảo. Học và dạy cách học. Nhà xuất bản Đại học sư​ phạm. Hà Nội, 2004.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp.

  - Làm bài tập.

  - Thảo luận trên lớp.

  - Kiểm tra giữa kì.

  - Thi cuối kì.

10. Thang đánh giá

    Đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết của học phần

Chương 1. Quá trình giáo dục tiểu học 

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập: 2 tiết)

1.1. Khái niệm quá trình giáo dục tiểu học  

1.2. Những đặc điểm của quá trình giáo dục tiểu học

1.2.1. Quá trình giáo dục tiểu học tiếp nối quá trình giáo dục mầm non và mở đầu cho quá trình giáo dục trong nhà trường phổ thông

1.2.2. Quá trình giáo dục tiểu học diễn ra với những tác động phức hợp

1.2.3. Hai quá trình bộ phận của quá trình giáo dục (dạy học và giáo dục theo nghĩa hẹp) thống nhất biện chứng với nhau

1.2.4. Giáo viên tiểu học là giáo viên "đa năng", "ông thầy tổng thể"

1.3. Các chức năng của quá trình giáo dục tiểu học 

1.3.1. Chức năng giáo dưỡng 

1.3.2. Chức năng giáo dục

1.3.3. Chức năng phát triển 

1.3.4. Quan niệm về chức năng cơ bản và mối quan hệ giữa các chức năng của quá trình giáo dục 

1.4. Logic quá trình giáo dục tiểu học


1.4.1. Tổ chức cho học sinh hình thành tri thức


1.4.2. Tổ chức cho học sinh củng cố tri thức, hình thành kỹ năng, hành vi 

1.4.3. Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục  

Chương 2.  Nguyên tắc giáo dục tiểu học 

(Lý thuyết: 6 tiết; bài tập: 4 tiết)

2.1. Khái niệm nguyên tắc giáo dục tiểu học 

2.2. Các số nguyên tắc giáo dục tiểu học

2.2.1. Nguyên tắc tính mục đích trong giáo dục 

2.2.2. Nguyên tắc giáo dục gắn với cuộc sống học sinh, bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn  

2.2.3. Nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất giữa vai trò lãnh đạo sư phạm của giáo viên và vai trò chủ thể tích cực của học sinh

2.2.4. Nguyên tắc tính đến đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm lớp và đặc điểm cá nhân học sinh, bảo đảm tính vừa sức trong giáo dục 

2.2.5. Nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục 

2.2.6. Nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất giữa tính vững chắc của tri thức, kỹ năng với tính mềm dẻo của tư duy

2.2.7. Nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội 

Chương 3. Nhiệm vụ và nội dung giáo dục tiểu học  

(Lý thuyết: 6 tiết; bài tập: 2 tiết)

3.1. Khái niệm chung

3.2. Chương trình giáo dục, sách giáo khoa và các tài liệu khác ở tiểu học


3.2.1. Chương trình giáo dục tiểu học 


3.2.2. SGK và các tài liệu khác ở tiểu học

3.3. Các nhiệm vụ và nội dung giáo dục tiểu học

3.3.1. Nhiệm vụ và nội dung giáo dục đạo đức 

3.3.2. Nhiệm vụ và nội dung giáo dục trí tuệ 

3.3.3. Nhiệm vụ và nội dung giáo dục lao động

3.3.4. Nhiệm vụ và nội dung giáo dục thể chất

3.3.5. Nhiệm vụ và nội dung giáo dục thẩm mỹ

Chương 4. Phương pháp giáo dục tiểu học  

(Lý thuyết: 8 tiết; bài tập: 5 tiết)

4.1. Khái niệm phương pháp giáo dục tiểu học

4.2. Các phương pháp giáo dục tiểu học

4.2.1. Kể chuyện 

4.2.2. Yêu cầu sư phạm

4.2.3. Vấn đáp

4.2.4. Thí nghiệm

4.2.5. Thảo luận nhóm

4.2.6. Thảo luận 


4.2.7. Giải quyết vấn đề 

4.2.8. Điều tra 

4.2.9. Tổ chức trò chơi

4.2.10. Rèn luyện
4.2.11. Dự án
4.3. Vấn đề đổi mới phương pháp giáo dục tiểu học 

4.3.1. Định hướng đổi mới phương pháp giáo dục tiểu học 

4.3.2. Những đặc trưng của phương pháp giáo dục tích cực

Chương 5. Hình thức tổ chức giáo dục tiểu học   

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập: 2 tiết)

5.1. Khái niệm hình thức tổ chức giáo dục tiểu học

5.2. Các hình thức tổ chức giáo dục tiểu học

5.2.1. Bài lên lớp

5.2.2. Hoạt động ngoại khóa

5.2.3. Giáo dục tại hiện trường

5.2.4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

17. GIÁO DỤC HÒA NHẬP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 

Inclusive education in primary schools

1. Mã học phần: PRIM 320

2. Số tín chỉ: 02 

3. Phân bố thời gian

   -  Lên lớp: 30 tiết 

   -  Lý thuyết: 22 tiết

   -  Bài tập: 4 tiết

   - Thực hành: 4 tiết 

- Tự học: 500 phút 

4. Điều kiện tiên quyết 

 Sau khi đã học học phần "Giáo dục học tiểu học".

5. Mục tiêu của học phần

  - Kiến thức: SV hiểu về khái niệm, đặc điểm cơ bản về đối tượng học sinh có nhu cầu đặc biệt (đặc biệt là đối tượng học sinh khuyết tật), hiểu về mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ/học sinh có nhu cầu đặc biệt: khái niệm, bản chất, tính ưu việt, sự phát triển, quy trình tổ chức và thực hiện giáo dục hòa nhập trong trường lớp và lớp học.

  - Kỹ năng: SV có khả năng trình bày những hiểu biết liên quan đến kiến thức được cung cấp, có kỹ năng cơ bản trong việc xác định quy trình giáo dục hòa nhập, áp dụng các phương pháp hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt trong lớp tiểu học hòa nhập. 

  - Thái độ: SV có thái độ tích cực, đúng đắn với trẻ/học sinh có nhu cầu đặc biệt và việc thực hiện giáo dục hòa nhập, tích cực tìm hiểu và rèn luyện các kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh trong môi trường giáo dục hòa nhập.    

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

    Mục đích chủ yếu của học phần này ở trường sư phạm là chuẩn bị cho giáo sinh năng lực dạy và giáo dục đối tượng học sinh có nhu cầu đặc biệt ở trường tiểu học, cũng như biết tổ chức, quản lý lớp học hòa nhập ở tiểu học. Từ đó, góp phần đắc lực, thiết thực vào việc giáo dục hòa nhập nói riêng và giáo dục nói chung cho học sinh tiểu học có chất lượng và hiệu quả. 

Học phần gồm 3 chương:

- Những vấn đề chung về giáo dục đặc biệt: Nêu các thuật ngữ, khái niệm, các nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt; khái niệm, các nguyên tắc và các vấn đề cơ bản của giáo dục đặc biệt; các mô hình giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt (khái niệm, đặc điểm, ưu và nhược điểm của từng mô hình).

- Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt: quy trình tổ chức giáo dục hòa nhập, bao gồm 4 bước: (1) Tìm hiểu khả năng, nhu cầu và sở thích của trẻ, (2) Xây dựng kế hoạch bài học hiệu quả (xác định mục tiêu bài học đối với nhóm trẻ, điều chỉnh trong dạy học và phương thức hỗ trợ các nhóm trẻ/học sinh có nhu cầu đặc biệt, thiết kế giáo án dạy học), (3) Thực hiện kế hoạch bài học (một số kỹ năng cơ bản dạy học trong lớp hòa nhập của giáo viên), (4) Đánh giá kết quả học tập của trẻ/học sinh có nhu cầu đặc biệt. 

- Quản lý lớp học hòa nhập ở trường tiểu học: khái niệm, nội dung quản lý lớp học hòa nhập (nề nếp lớp học, xây dựng môi trường lớp học, dạy học tăng cường sự tham gia của học sinh có nhu cầu đặc biệt trong lớp học, quản lý hành vi, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh có nhu cầu đặc biệt trong lớp học hòa nhập). 

7. Nhiệm vụ của sinh viên

   - Dự giờ theo quy chế.

   - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cán bộ giảng dạy như: đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, làm bài tập thực hành, sưu tầm tư liệu...

   - Làm bài kiểm tra giữa kì.

   - Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập

1. Bộ GD và ĐT – Vụ giáo viên, Tài liệu bồi dưỡng cán bộ, giảng viên các trường sư phạm, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học, Tài liệu được sự tài trợ của tổ chức CRS, tháng 7/2003.

2. Bộ GD và ĐT – Viện chiến lược và chương trình giáo dục, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học (dành cho giáo viên tiểu học), NXB Lao động xã hội, năm 2006.

3. Bộ GD và ĐT, Quản lý Giáo dục hòa nhập, Ban hành kèm theo quyết định số 3933/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục hòa nhập cho các cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục các cấp học, bậc học). NXB Phụ nữ, 2010. 

4. Phạm Thị Bền và Đinh Nguyễn Trang Thu, Tài liệu bài giảng học phần Giáo dục hòa nhập cho học sinh có nhu cầu đặc biệt, 2010.
5. Nguyễn Xuân Hải, Giáo dục học trẻ khuyết tật, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2009.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

 Chuyên cần: 

· Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi học.

· Thái độ học tập trên lớp và sự chuẩn bị bài ở nhà.

· Điểm: 0 hoặc 10.

· Tỷ trọng: 10%.

Kiểm tra bộ phận:

· Hình thức: bài kiểm tra giữa kỳ (bao gồm bài tập cá nhân và bài tập lớn (báo cáo nhóm).

· Thời gian kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: theo quy chế.

· Điểm: từ 0  đến 10.

· Tỷ trọng: 30%.

Thi hết môn:

· Hình thức: tự luận.

· Thời gian tổ chức thi: theo quy chế.

· Điều kiện dự thi hết môn: điểm chuyên cần 10 và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên.

· Điểm: từ 0 đến 10.

· Tỷ trọng: 60%.

 10. Thang đánh giá

    Đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết của học phần

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

(Lý thuyết: 6 tiết; bài tập: 1 tiết)

1.1.  Những vấn đề chung về trẻ có nhu cầu đặc biệt (NCĐB)

1.1.1 Thuật ngữ và khái niệm

1.1.2 Các nhóm trẻ có NCĐB

1.2. Giáo dục đặc biệt

1.2.1 Khái niệm

1.2.2 Các nguyên tắc cơ bản

1.2.3 Những vấn đề cơ bản của GDĐB 

1.3. Các mô hình giáo dục cho trẻ có NCĐB 

  1.3.1. Giáo dục chuyên biệt

  1.3.2. Giáo dục hội nhập

  1.3.3. Giáo dục hòa nhập

Chương 2. TỔ CHỨC GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ 

CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT 

(Lý thuyết: 10 tiết; bài tập: 1 tiết; thực hành: 1 tiết)

2.1. Tìm hiểu khả năng, nhu cầu và sở thích của trẻ

2.1.1 Khả năng/năng lực của trẻ có NCĐB

2.1.2 Nhu cầu và sở thích của trẻ

2.1.3 Một số phương pháp tìm hiểu khả năng, nhu cầu và sở thích của trẻ

2.2. Xây dựng kế hoạch bài học hiệu quả 

  2.2.1. Xác định mục tiêu bài học

2.2.2. Điều chỉnh trong dạy học

2.2.3 Thiết kế giáo án dạy học 

2.3. Thực hiện kế hoạch bài học

2.3.1 Kỹ năng sử dụng đồ dùng dạy học

2.3.2 Kỹ năng dạy học hợp tác nhóm

2.3.3 Kỹ năng giải thích, hướng dẫn, làm mẫu 

2.4 Đánh giá kết quả học tập của trẻ

2.4.1 Khái niệm và ý nghĩa 

2.4.2 Quan điểm đánh giá

2.4.3 Nội dung đánh giá

2.4.4 Phương pháp đánh giá

Chương 3. QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ HỖ TRỢ CÁC NHÓM HỌC SINH CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA NHẬP 

(Lý thuyết: 6 tiết; bài tập: 2 tiết; thực hành: 3 tiết)

3.1. Quản lý lớp học trong trường tiểu học hòa nhập

3.1.1 Khái niệm

3.1.2 Nội dung quản lý

3.2. Hỗ trợ các nhóm học sinh có nhu cầu đặc biệt trong trường/lớp hòa nhập 

  3.2.1. Hỗ trợ học sinh khiếm thính trong trường/lớp hòa nhập

  3.2.2. Hỗ trợ học sinh khiếm thị trong trường/lớp hòa nhập 

  3.2.3. Hỗ trợ học sinh khuyết tật trí tuệ trong trường/lớp hòa nhập 

  3.2.4. Hỗ trợ học sinh khuyết tật ngôn ngữ trong trường/lớp hòa nhập 

  3.2.5. Hỗ trợ học sinh khuyết tật vận động trong trường/lớp hòa nhập 

  3.2.6. Hỗ trợ học sinh rối loạn hành vi và cảm xúc trong trường/lớp hòa nhập 

3.3. Phối hợp các lực lượng trong giáo dục hòa nhập 

  3.3.1. Gia đình

  3.3.2. Nhà trường 

  3.3.3. Xã hội  
18. ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TIỂU HỌC 
Asessment in Primary Education
1.1. Mã học phần: PRIM 325

1.2. Số tín chỉ: 3 

1.3. Phân bố thời gian

   -  Lên lớp: 45 tiết 

   -  Lý thuyết: 30 tiết

   -  Bài tập: 15 tiết

- Tự học: 750 phút

1.4. Điều kiện tiên quyết 

 Sau khi đã học học phần "Giáo dục học tiểu học".

1.5. Mục tiêu của học phần

  a. Về kiến thức:

   SV chiếm lĩnh được những kiến thức về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục tiểu học như ý nghĩa, mục đích, các khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá, các yêu cầu sư phạm và phương pháp kiểm tra, đánh giá và kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra... 

  b. Về kỹ năng:

    SV có khả năng vận dụng những kiến thức về kiểm tra, đánh giá vào dạy học và giáo dục ở trường tiểu học, nhất là thiết kế được các đề kiểm tra, xử lý được kết quả... 

  c. Về thái độ:

     SV có thái độ coi trọng việc kiểm tra, đánh giá, tôn trọng các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá ở trường tiểu học.    

1.6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

    Mục đích chủ yếu của học phần này ở trường sư phạm là giúp giáo sinh hình thành được năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường tiểu học. 

Học phần gồm 3 chương:

- Những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá ở trường tiểu học: Nêu các khái niệm cơ bản liên quan việc kiểm tra, đánh giá, mục đích, các lí thuyết khảo thí cổ điển và hiện đại, các chức năng và các yêu cầu sư phạm của việc kiểm tra, đánh giá ở tiểu học...

- Phương pháp và kỹ thuật kiểm tra, đánh giá ở tiểu học: Giới thiệu những phương pháp như quan sát, vấn đáp, trắc nghiệm... và kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra ở tiểu học.

- Xử lý và phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá ở tiểu học: Trình bày những cách xử lý và phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá ở tiểu học và phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá ở tiểu học. 

1.7. Nhiệm vụ của sinh viên

   - Dự giờ theo quy chế.

   - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cán bộ giảng dạy như: đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, làm bài tập thực hành, sưu tầm tư liệu...

   - Làm bài kiểm tra giữa kì.

   - Dự thi hết học phần theo qui định.

1.8. Tài liệu học tập

 1. Nguyễn Công Khanh (chủ biên), Đào Thị Oanh, Lê Mĩ Dung. Giáo dục học tiểu học. Nhà xuất bản Đại học sư​ phạm. Hà Nội, 2013. 

2. Trần Thị Tuyết Oanh. Đánh giá và đo lường kết quả học tập. NXB Đại học sư phạm. Hà nội, 2008.

3. Lâm Quang Thiệp. Trắc nghiệm và ứng dụng (cuốn sách phổ cập cho những người làm giáo dục). NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội, 2008.

1.9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp.

  - Làm bài tập.

  - Thảo luận trên lớp.

  - Kiểm tra giữa kì.

  - Thi cuối kì.

1.10. Thang đánh giá

    Đánh giá theo thang điểm 10.

1.11. Nội dung chi tiết của học phần

Chương I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ Ở TIỂU HỌC 
(Lý thuyết: 10 tiết; bài tập: 0 tiết)

I.1.  Các khái niệm cơ bản 

I.1.1. Kiểm tra 

I.1.2. Đánh giá

I.1.3. Đo lường

I.1.4. Trắc nghiệm

I.2. Mục đích của kiểm tra, đánh giá ở tiểu học 

I.3. Các lí thuyết khảo thí cổ điển và hiện đại

I.4. Các chức năng của kiểm tra, đánh giá ở tiểu học

I.5. Các yêu cầu sư phạm của kiểm tra, đánh giá ở tiểu học
Chương II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ Ở TIỂU HỌC 
(Lý thuyết: 15 tiết; bài tập: 10 tiết)

II.1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá ở tiểu học

II.1.1. Quan sát

II.1.2. Vấn đáp

II.1.3. Trắc nghiệm tự luận

II.1.4. Trắc nghiệm khách quan 

II.2. Kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra ở tiểu học 

  II.2.1. Qui trình thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan  

  II.2.2. Kĩ thuật xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan  

Chương III. XỬ LÝ VÀ PHẢN HỒI KẾT QUẢ KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ Ở TIỂU HỌC  

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập: 5 tiết)

III.1. Xử lý kết quả kiểm tra, đánh giá ở tiểu học 

III.2. Phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá ở tiểu học 
19. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Research methods in Primary Education
1. Mã học phần: PRIM 210

2. Số tín chỉ: 2

3. Phân bố thời gian

· Lên lớp: 30 tiết
+ Lý thuyết: 17 tiết
+ Bài tập, xêmina: 13 tiết
· Tự học: 500 phút
4. Điều kiện tiên quyết

Sau khi đã học các học phần “ Giáo dục học tiểu học 1” và “Giáo dục học tiểu học 2”

5. Mục tiêu của học phần

· Về kiến thức:

Sinh viên chiếm lĩnh được những kiến thức về cơ bản về lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiên cứu khoa học GDHTH
· Về kỹ năng:

SV Có kü n¨ng nghiên cứu khoa học, vận dụng được những kiến thức về PPLNCKHGDH để tiến hành các đề tài nghiên cứu ở các mức độ khác nhau như: bài tập , công trình nghiên cứu khoa học của SV, khóa luận v.v. 
· Về thái độ:

SV yªu thÝch, say mê tìm tòi nghiên cứu những vấn đề thực tiễn của GDHTH từ đó cã ý thøc ®ãng gãp vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÔn ®Ó ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn giáo dục học tiểu học
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Mục đích chủ yếu của học phần này là cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận chung về khoa học, nghiên cứu khoa học và hệ thống các phương pháp cơ bản của việc nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu KHGDTH nói riêng . Trên cơ sở đó người học sẽ vận dụng vào trong thực tiễn để tiến hành các công trình nghiên cứu về giáo dục tiểu học trong và ngoài nhà trường.


Học phần gồm 3 chương

· Những vấn đề chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục học tiểu học.

· Các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục học tiểu học.

· Các giai đoạn tiến hành một công trình nghiên cứu.

7. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập

[1] Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận nghiên cứu KHGD, Nhà xuất bản KH& KT, năm 2008.

[2] Nguyễn Xuân Thức, Phạm Viết Vượng, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Nhà xuất bản ĐHSP, 2010

[3] Phạm Viết Vượng , Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục. Nhà xuất bản giáo dục, 2005 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: đủ số tiết qui định


- Thảo luận, thuyết trình


- Làm bài tập.


- Kiểm tra giữa kỳ


- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học).
10. Thang đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết của học phần

CHƯƠNG 1

Những vấn đề chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học

 (Lý thuyết: 3 tiết; Xemina: 2 tiết )

1.1. Khoa học và nghiên cứu khoa học

1.1.1. Khoa học

1.1.2. Nghiên cứu khoa học giáo dục

1.2. Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu khoa học giáo dục

1.2.1. Phép duy vật biện chứng.

1.2.2. Các quan điểm tiếp cận nghiên cứu khoa học

CHƯƠNG 2

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

( Lý thuyết: 5 tiết; Xemina: 2 tiết; Bài tập: 5 tiết)

2.1. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Phân loại phương pháp NCKHGD

2.2. Các phương pháp nghiên cứu KHGDHTH 

2.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

2.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

2.2.3. Sử dụng toán thông kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục

CHƯƠNG 3

Cách thức tiễn hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học

 ( Lý thuyết: 5 tiết; Bài tập: 8 tiết)

3.1. Đề tài nghiên cứu

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Phân loại

3.2. Các giai đoạn tiến hành một đề tài nghiên cứu

3.2.1. Giai đoạn chuẩn bị

3.2.2. Giai đoạn tiến hành công trình nghiên cứu

3.2.3. Giai đoạn hoàn thành công trình nghiên cứu

20. TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
Vietnamese Language Practice
1.Mã học phần: PRIM 127
2. Số tín chỉ: 2
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

- Lý thuyết: 
8 tiết

- Bài tập: 
22 tiết

- Tự học: 
. tiết  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: không

5. Mục tiêu của học phần:

Môn học  nhằm giúp sinh viên:

- Kiến thức: Có kiến thức cơ bản về tiếng Việt làm cơ sở cho việc thực hành các kĩ năng sử dụng tiếng Việt
- Kĩ năng: 

- Phát triển toàn diện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt nhằm hỗ trợ cho việc học tập các môn học trong nhà trường và việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, nâng cao năng lực giao tiếp cho sinh viên khoa GDTH.

- Góp phần cùng các môn học khác rèn luyện tư duy khoa học cho sinh viên.- Thái độ: SV có ý thức rèn luyện trau dồi và nâng cao kĩ năng tiếng Việt của bản thân và giúp HS rèn luyện để sử dụng thành tạo tiếng Việt 
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần Tiếng Việt thực hành rèn cho sinh viên 4 kĩ năng tiếng Việt: đọc, nghe, nói, viết. Học Tiếng Việt thực hành, sinh viên rèn kĩ năng viết đẹp, đúng mẫu, đúng chính tả, tập viết câu, biến đổi câu, liên kết câu, viết đoạn văn, văn bản thuộc cách phong cách khác nhau ; rèn kĩ năng đọc đúng và đọc sáng tạo, tìm hiểu nội dung văn bản. Bên cạnh đó, học phần còn rèn cho sinh viên kĩ năng nghe – nói hoặc nghe – ghi lại những điều đã nghe.
Học phần gồm 4 chương:

Chương 1: Thực hành rèn kĩ năng viết

Chương 2: Thực hành rèn kĩ năng đọc

Chương 3: Thực hành rèn kĩ năng nói

Chương 4: Thực hành rèn kĩ năng nghe

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập:


 Sách tham khảo:

 
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về cách viết hoa trong trường học

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Tiếng Việt thực hành  (Giáo trình Dự án Phát triển giáo viên tiểu học)


[3]. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1996), Tiếng Việt thực hành, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[4]Bùi Minh Toán, Nguyễn Quang Ninh (2004), Tiếng Việt thực hành, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội


[5]. Bùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng (1997), Tiếng Việt thực hành, NXB Giáo dục, Hà Nội




9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình

- Làm bài tập, bản thu hoạch

- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi 

10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1.

THỰC HÀNH RÈN KĨ NĂNG VIẾT

(9 tiết)

1.1. Rèn kĩ năng viết chữ, viết chính tả 
1.1.1. Viết chữ cái và liên kết chữ cái

1.1.2. Viết chính tả va chữa lỗi chính  tả

1.2. Rèn kĩ năng viết câu 
1.2.1. Biến đổi câu 


1.2.2. Liên kết câu 
1.2.3. Chữa các lỗi dùng từ, đặt câu 

1.3. Rèn kĩ năng viết đoạn văn, văn bản 
1.3.1. Viết đoạn văn

1.3.2. Viết văn bản

                 Chương 2.

THỰC HÀNH RÈN KĨ NĂNG ĐỌC

(9 tiết)

2.1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng 
2.1.1. Đọc đúng chính âm 

2.1.2.Chọn cách đọc phù hợp.

2.2. Rèn kĩ năng đọc hiểu
2.2.2. Đọc - tìm ý chính của đoạn văn. 

2.2.3. Đọc - tìm hiểu cách lập luận trong văn bản. 

2.2.4. Đọc - tìm dàn ý của văn bản. 

Chương 3.

THỰC HÀNH RÈN KĨ NĂNG NÓI

(6 tiết)

3.1. Rèn kĩ năng nói lời độc thoại 

3.2. Rèn kĩ năng nói trong hội thoại 
3.2.1. Xác định nhân vật giao tiếp

3.2.2. Xác định hoàn cảnh giao tiếp 

3.2.3. Xác định nội dung lời nói 

3.2.4. Thực hành nói trong hội thoại

Chương 4.

THỰC HÀNH RÈN KĨ NĂNG NGHE

(6 tiết)

4.1. Nghe - xác định nhân tố giao tiếp 


4.2. Thực hành nghe - ghi 


4.2.1. Nghe - ghi biên bản một cuộc họp



4.2.2. Nghe - ghi lại nội dung một văn bản thông thường 


4.2.3. Nghe - ghi tóm tắt nội dung một câu chuyện 
4.3. Thực hành nghe - nói 
4.3.1. Nghe - nói lại tiến trình và kết luận của một cuộc họp

4.3.2. Nghe - nói lại nội dung một văn bản thông thường
4.3.3. Nghe - nói lại nội dung một câu chuyện 
4.3.4. Nghe – nói trong hội thoại 

21. CƠ SỞ VIỆT NGỮ CỦA DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC 1
Vietnamese language bacground for Vietnamese language teaching in primary education 1
1.Mã học phần: PRIM 176
2. Số tín chỉ: 4
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
60 tiết

- Lý thuyết: 
 40 tiết


- Bài tập: 
20 tiết

- Tự học: 250 phút / 1 tín chỉ

4. Điều kiện tiên quyết: Không

5. Mục tiêu của học phần:

Kiến thức:

- Nắm được bản chất xã hội, bản chất tín hiệu và chức năng của ngôn ngữ, nắm được các đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập và sự biểu hiện của những đặc điểm ấy ở tiếng Việt.

- Nắm được những khái niệm ngữ âm cơ bản, hiểu đặc điểm của hệ thống ngữ âm tiếng Việt.

- Có những kiến thức cơ bản về từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt: cấu tạo từ, nghĩa của từ, cụm từ cố định, các hệ thống từ vựng (các loại trường nghĩa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm...).
Kĩ năng:

- Có kĩ năng thực hiện các nhiệm vụ thực hành liên quan tới nội dung kiến thức đã học.

- Liên hệ các vấn đề đã học với thực tiễn dạy học các nội dung tương ứng ở tiểu học.

Thái độ: 
- Trân trọng và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Có ý thức vận dụng những kiến thức tiếng Việt đã học vào việc dạy tiếng Việt ở tiểu học.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần gồm có 3 chương: 

 Chương 1: Những vấn đề chung về ngôn ngữ và ngôn ngữ học

Chương này giới thiệu khái quát về:

- Bản bản chất, chức năng của ngôn ngữ; sự hiện thực hoá bản chất chức năng của ngôn ngữ trong tiếng  Việt.

- Sự chi phối của bản chất, chức năng của ngôn ngữ đối với việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học.

Chương 2: Ngữ âm tiếng Việt việc dạy học “ngữ âm” ở tiểu học 
Chương này giới thiệu:

- Một số vấn đề chung về ngữ âm học.

- Những đặc trưng ngữ âm của tiếng Việt: các đơn vị đoạn tính và các đơn vị siêu đoạn tính.

- Sự chi phối của các đặc trưng ngữ âm tiếng Việt đối với việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học.

Chương 3: Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt và việc dạy học “từ vựng ngữ nghĩa” ở tiểu học 
Chương này giới thiệu:

- Một số vấn đề chung về từ vựng ngữ nghĩa học.

- Các đơn vị từ vựng và các hệ thống từ vựng tiếng Việt.

- Sự chi phối của các đặc trưng từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt đối với việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo quy định.

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

[1] Lê A, Đỗ Xuân Thảo, Giáo trình Tiếng Việt 1, NXB Đại học Sư phạm, H., 2010.

[2] Lê A, Đỗ Xuân Thảo, Lê Hữu Tỉnh,  Giáo trình Tiếng Việt 2, NXB Đại học Sư phạm, H., 2010.

- Sách tham khảo:

[1]   Đỗ Hữu Châu (1981),  Từ vựng  ngữ nghĩa tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2]   Nguyễn Thiện Giáp (1985),  Từ vựng học tiếng Việt, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

[3] Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), (1996), Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Đoàn Thiện Thuật (1997),  Ngữ âm tiếng Việt, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình.
- Làm bài tập, bản thu hoạch.
- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi.

10. Thang điểm: Đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1

Những vấn đề chung về ngôn ngữ và ngôn ngữ học

(1 tín chỉ lí thuyết)

1.1. Ngôn ngữ và ngôn ngữ học (2 tiết)

1.1.1. Ngôn ngữ

1.1.2. Ngôn ngữ học

1.2. Chức năng của ngôn ngữ và việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học (7 tiết)
1.2.1. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp

1.2.2. Ngôn ngữ là phương tiện tư duy

1.3. Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học (6 tiết)
1.3.1. Hệ thống và cấu trúc ngôn ngữ 

1.3.2. Tín hiệu ngôn ngữ 

Chương 2.

Ngữ âm học tiếng Việt và việc dạy học “ngữ âm” ở tiểu học 

(1,5 tín chỉ:1 TC  lí thuyết, 0,5 TC thực hành)
2.1. Một số khái niệm ngữ âm (2 tiết)

2.1.1. Ngữ âm

2.1.2. Ngữ âm học 

2.1.3. Các đơn vị ngữ âm tiếng Việt và việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học 

2.2. Âm tiết tiếng Việt  (4 tiết)

2.2.1. Đặc điểm 

2.2.2. Cấu tạo

2.2.3. Các kiểu âm tiết

2.3. Hệ thống ngữ âm tiếng Việt việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học (9 tiết)

2.3.1. Âm đầu

2.3.2. Âm đệm

2.3.3. Âm chính 

2.3.4. Âm cuối

2.3.5. Thanh điệu

2.3.6. Trọng âm và ngữ điệu

Chương 3

Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt
và việc dạy học “từ vựng ngữ nghĩa” ở tiểu học
 (1,5 tín chỉ:1 TC lí thuyết, 0,5 TC thực hành)
3.1. Một số khái niệm từ vựng  (2 tiết)


3.1.1. Từ


3.1.2. Từ vựng

3.1.3.Từ vựng – ngữ nghĩa học

3.2. Đơn vị từ vựng tiếng Việt việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học (7 tiết)
3.2. 1. Từ tiếng Việt 

 3.2. 2. Cụm từ cố định tiếng Việt 

3.3. Hệ thống từ vựng tiếng Việt việc dạy học tiếng Việt ở tiểu học (6 tiết)

3.3.1.Những lớp từ có quan hệ về nghĩa 
3.3.2. Những lớp từ khác 

22. CƠ SỞ VIỆT NGỮ CỦA DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC 2
Vietnamese language background for Vietnamese language teaching in primary education 2
1.Mã học phần: PRIM 277
2. Số tín chỉ: 4
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
60 tiết

- Lý thuyết: 
40 tiết

- Bài tập: 
20 tiết

- Tự học:    250 phút / 1 tín chỉ
4. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở Việt ngữ học 1

5. Mục tiêu của học phần:

Kiến thức:

Sinh viên có các kiến thức sau:

- Từ loại tiếng Việt.

- Cú pháp tiếng Việt (cụm từ, câu, thành phần câu, các kiểu câu).

- Ngữ pháp văn bản tv (văn bản và đoạn văn).

- Phong cách học tiếng Việt (phong cách chức năng, phương tiện và biện pháp tu từ).

Kĩ năng:

- Phân tích được mối quan hệ giữa những vấn đề đã học với thực tiễn dạy học các nội dung tương ứng trong môn Tiếng Việt ở tiểu học.

- Vận dụng những kiến thức đã có vào việc lựa chọn nội dung dạy học và tổ chức các hoạt động. 

Thái độ: 
- Có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

- Có ý thức vận dụng những điều đã học vào dạy học tiếng Việt ở tiểu học.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần gồm 2 phần sau:

Phần 1: Ngữ pháp tiếng Việt, gồm các chương sau:

Chương 1. Một số vấn đề chung về ngữ pháp tiếng Việt

Chương 2. Từ loại tiếng Việt và việc dạy học “từ loại” ở tiểu học

Chương 3. Cụm từ tiếng Việt và việc dạy học “cụm từ” ở tiểu học

Chương 4. Câu tiếng Việt và việc dạy học “câu” ở tiểu học

Chương 5. Các đơn vị trên câu và việc dạy học “đoạn văn, văn bản” ở tiểu học 

Phần 2. Phong cách ngôn ngữ trong tiếng Việt và việc dạy học “phong cách ngôn ngữ” ở tiểu học, gồm các chương sau:

Chương 1. Một số vấn đề chung về phong cách ngôn ngữ

Chương 2. Các phong cách chức năng tiếng Việt và việc dạy học “phong cách chức năng” ở tiểu học 

Chương 3. Các phương tiện, biện pháp tu từ tiếng Việt và việc dạy học “phương tiện, biện pháp tu từ” ở tiểu học 

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo quy định.

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

Lê A, Phan Phương Dung, Đặng Kim Nga, Giáo trình Tiếng Việt 3, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

- Sách tham khảo:

[1] Lê A, Phan Phương Dung, Vũ Thị Kim Hoa, Đặng Thị Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo (2007), Giáo trình Tiếng Việt, NXB Đại học S​ư phạm – NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Diệp Quang Ban (1975),  Ngữ pháp tiếng Việt tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Thung (1997), Ngữ pháp tiếng Việt tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Nguyễn Trọng Báu, Nguyễn Quang Ninh, Trần Ngọc Thêm (1985), Ngữ pháp văn bản và việc dạy làm văn, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Trần Ngọc Thêm (1985), Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, NXB. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
[6] Hoàng Văn Thung, Lê A, Đinh Trong Lạc (1997), Giáo trình Tiếng Việt 3, NXB Giáo dục, Hà Nội.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình…
- Làm bài tập, bản thu hoạch…
- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi.

10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

Phần 1:Ngữ pháp Tiếng Việt

(3 tín chỉ - 45 tiết: 30 tiết lí thuyết; 15 tiết bài tập)

Chương 1.Khái quát về ngữ pháp tiếng Việt (4 tiết)

1.2. Ngữ pháp và ngữ pháp học

1.1.1. Ngữ pháp 

1.1.2. Ngữ pháp học

1.2. Một số khái niệm cơ bản của ngữ pháp học

1.2.1. Đơn vị ngữ pháp 

1.2.2. Ý nghĩa ngữ pháp 

1.2.3. Hình thức ngữ pháp và phương thức ngữ pháp

1.2.4. Phạm trù ngữ pháp 

1.2.5 Quan hệ ngữ pháp 

Chương 2. Từ loại tiếng Việt và việc dạy học “từ loại” ở tiểu học (10 tiết)

2.1. Khái niệm từ loại, tiêu chí phân định từ loại tiếng Việt 

2.2. Hệ thống từ loại tiếng Việt và việc dạy học “từ loại ở tiểu học”

2.2. 1. Các thực từ 

2.2.2. Các hư từ 

Chương 3. Cụm từ tiếng Việt và việc dạy học “cụm từ” ở tiểu học (9 tiết)

3.1. Khái niệm cụm từ

3.2. Các loại cụm từ và việc dạy học “cụm từ” ở tiểu học
3.2.1. Cụm từ đẳng lập 

3.2.2. Cụm từ chính phụ 

3.2.3. Cụm  từ chủ vị 

Chương 4. Câu tiếng Việt và việc dạy học “câu” ở tiểu học (12 tiết)

4.1. Một số vấn đề về câu

4.1.1. Khái niệm câu

4.1.2. Câu và phát ngôn 

4.1.3. Các đặc trưng   cơ bản của câu

4.1.4. Ba bình diện cuả câu

4.2. Bình diện ngữ pháp của câu và việc dạy học “câu” tiếng Việt ở tiểu học 

4.2.1. Các thành phần trong câu tiếng Việt 

4.2. 1. Các kiểu cấu tạo ngữ pháp của câu 

4.2. Bình diện ngữ nghĩa của câu và việc dạy học “câu” tiếng Việt ở tiểu học 

4.2.1. Các bộ phận nghĩa của câu

4.2.2. Cấu trúc nghĩa của câu

4.2.3. Phân loại câu theo mục đích nói 

4.3. Bình diện ngữ dụng của câu và việc dạy “câu” ở tiểu học 

4.3.1. Sự hiện thực hoá cấu trúc của câu trong phát ngôn 

4.3.2. Mục đích nói và sự phân loại câu theo mục đích nói

4.3.3. Ý nghĩa tường minh và  ý nghĩa hàm ẩn

4.4.  Dấu câu tiếng Việt và việc dạy học “dấu câu” ở tiểu học 

Chương 5. Các đơn vị trên câu và việc dạy học “đoạn văn, văn bản” ở tiểu học  (10 tiết)

5.1. Một số vấn đề chung về ngữ pháp văn bản 
5.2. Văn bản và việc dạy học “văn bản” ở tiểu học 
5.2.1. Khái niệm, đặc trưng 

5.2.2. Tính liên kết của văn bản 

5.2.3. Kết cấu của văn bản 

5.3.  Đoạn văn và việc dạy học “đoạn văn” ở tiểu học 
5.3.1. Khái niệm

5.3.2. Cấu trúc đoạn văn 

5.3.3. Đoạn văn trong các văn bản thuộc phong cách khác nhau 

5.3.4. Tách đoạn trong văn bản  

Phần 2. Phong cách ngôn ngữ tiếng Việt và việc dạy học “phong cách chức năng” ở tiểu học (1 tín chỉ - 15  tiết: 12 tiết lí thuyết, 3 tiết thực hành) 

Chương 1. Khái quát về phong cách ngôn ngữ  (5 tiết)

1.1. Phong cách ngôn ngữ và phong cách học

1.1.1. Phong cách ngôn ngữ 

1.1.2. Phong cách học

1.2. Một số khái niệm PCH

1.2.1. Phong cách chức năng

1.2.2. Chuẩn mực ngôn ngữ và chuẩn mực phong cách

1.2.3. Ngôn ngữ nói – ngôn ngữ viết

1.3. Một số nhân tố chi phối hiệu lực nói, viết

1.3.1. Nhân vật giao tiếp 

1.3.2. Nội dung giao tiếp 

1.3.3. Hoàn cảnh giao tiếp

1.3.4. Mục đích giao tiếp

1.3.5. Cách thức giao tiếp 

Chương 2. Các phong cách chức năng tiếng Việt và việc dạy học “phong cách chức năng”  ở tiểu  học  (3 tiết)

2.1. Phong cách sinh hoạt

2.2. Phong cách nghệ thuật

2.3. Phong cách hành chính

2.4. Phong cách khoa học

2.5. Phong cách báo chí

2.6. Phong cách chính luận

Chương 3. Các phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt  và việc dạy “phương tiện, biện pháp tu từ tiếng Việt” ở tiểu học (7 tiết)

3.1. Một số khái niệm tu từ học

3.1.1.  Màu sắc tu từ 

3.1.2. Phương tiện tu từ 

3.1.3. Biện pháp tu từ

3.1.4. Phân tích tu từ

3.2. Các phương tiện tu từ trong tiếng Việt và việc dạy học « phương tiện tu từ » ở tiểu học

3. 2.1. Phương tiện tu từ từ vựng


   3.2.2. Phương tiện tu từ ngữ nghĩa



3.2.3. Phương tiện tu từ ngữ pháp 

3.3. Các biện pháp tu từ trong tiếng Việt và việc dạy học « biện pháp tu từ » ở tiểu học



3.3.1. Biện pháp tu từ từ vựng



3.3.2. Biện pháp tu từ ngữ nghĩa



3.3.3. Biện pháp tu từ cú pháp

23. VĂN HỌC

Literature

1. Mã học phần: PRIM 133

2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ, tương đương 45 tiết

3. Phân bố thời gian


- Lên lớp: 100% số tiết


- Số tiết lí thuyết: 30


- Số tiết thực hành – bài tập: 15

4. Điều kiện tiên quyết: không

5. Mục tiêu của học phần


- Kiến thức: Phạm vi kiến thức văn học được trình bày trong học phần này là những vấn đề cơ bản, cô đọng nhất, đáp ứng mục tiêu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học.

- Kĩ năng: Thông qua việc hệ thống hóa, bổ sung thêm một số kiến thức văn học cơ bản, học phần Văn học góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, cảm thụ, phân tích tác phẩm văn học của sinh viên, hỗ trợ họ dạy tốt môn Tiếng Việt trong trường tiểu học – một môn học tích hợp các kiến thức văn học và tiếng Việt.

- Thái độ: Nhờ hiểu biết hơn về văn học, sinh viên sẽ có hứng thú tìm hiểu khám phá từ đó làm chủ việc giảng dạy các thể loại văn bản được sử dụng trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần


Học phần Văn học gồm có hai đơn vị kiến thức: Lí luận văn học và Văn học thiếu nhi Việt Nam.

Phần 1. Lí luận văn học


Tập trung giới thiệu các kiến thức sau:

- Các đặc trưng của văn học trong tư cách là một loại hình nghệ thuật.

- Các đặc trưng của văn học trong tư cách một loại hình nghệ thuật sử dụng ngôn từ làm chất liệu phản ánh.

- Các yếu tố tạo nên nội dung và hình thức tác phẩm văn học.

- Đặc điểm của các thể loại văn học chính.

Phần 2. Văn học thiếu nhi Việt Nam


- Giới thiệu các thể loại truyện cổ, thơ ca dân gian dành riêng cho trẻ em và phù hợp với trẻ em.


- Khái quát hóa các giai đoạn phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam hiện đại và giới thiệu một số tác giả tác phẩm tiêu biểu.

7. Nhiệm vụ của sinh viên


- Dự lớp theo quy chế


- Làm bài tập thực hành, bài kiểm tra giữa kì và bài thi kết thúc học phần.

8. Tài liệu học tập

[1] Phạm Đăng Dư – Lê Lưu Oanh, Giáo trình lí luận văn học, nxb Đại học sư phạm, tái bản thường kì.

[2] Dương Thị Hương – Phan Phương Dung, Giúp em hiểu và cảm thụ các bài văn hay ở bậc tiểu học, nxb Trẻ, TP.HCM 2007.

[3] Phương Lựu – Trần Đình Sử…, Lí luận văn học, 3 tập, nxb Giáo dục, HN, 1985.

[4] Lã Thị Bắc Lý, Truyện viết cho thiếu nhi sau 1975, nxb Đại học quốc gia, HN, 2000.

[5] Trần Đức Ngôn – Dương Thu Hương, Giáo trình văn học thiếu nhi Việt Nam, nxb Đại học sư phạm, tái bản thường kì.

[6] G.N.Poxpêlôv, Dẫn luận nghiên cứu văn học, 2 tập, nxb Giáo dục, HN, 1985.

[7] Vân Thanh – Nguyên An, Bách khoa thư văn học thiếu nhi Việt Nam, tập 1, nxb Từ điển bách khoa, HN, 2002.

[8] Nguyễn Trí – Nguyễn Trọng Hoàn, Bình thơ tiểu học, nxb Đại học quốc gia, HN 2001.


Trừ tài liệu số 2 và số 6, các tài liệu kể trên đều sẵn có trong thư viện trường Đại học sư phạm Hà Nội hoặc trong phòng tư liệu khoa Giáo dục tiểu học; tài liệu số 1 và số 5 là yêu cầu bắt buộc.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


- Dự lớp theo quy chế đào tạo


- Thảo luận, thuyết trình, làm bài tập thực hành


- Làm bài kiểm tra giữa học phần


- Dự thi hết học phần theo quy định: hình thức thi viết.
10. Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết học phần

Phần 1. Lí luận văn học (23 tiết, trong đó gồm 15 tiết lí thuyết – 8 tiết thực hành)

Chương 1. Văn học – một loại hình nghệ thuật

(5 tiết lí thuyết, 2 tiết thực hành – bài tập)

1. Các loại hình nghệ thuật

2. Đặc trưng về đối tượng phản ánh của văn học nghệ thuật

3. Đặc trưng của tư duy nghệ thuật

4. Các chức năng cơ bản của văn học nghệ thuật

Nội dung thực hành:


- Làm rõ lí do tại sao văn học nghệ thuật luôn coi các yếu tố tự nhiên và xã hội là phương tiện thể hiện con người.


- Phân biệt được sự khác nhau giữa con người trong tư cách đối tượng của văn học nghệ thuật và con người trong tư cách đối tượng của một số hình thái ý thức xã hội khác.

Chương 2. Văn học – nghệ thuật ngôn từ

(5 tiết lí thuyết, 3 tiết thực hành – bài tập)

1. Ngôn từ, chất liệu của văn học

2. Đặc trưng của văn học trong tư cách là nghệ thuật ngôn từ

3. Những thành phần lời văn trong tác phẩm văn học

4. Các biện pháp tu từ trong lời văn nghệ thuật

Nội dung thực hành:


- Phân tích giá trị của thời gian và không gian nghệ thuật trên một số ví dụ cụ thể.


- Phát hiện và phân tích các biện pháp tu từ trong một số bài văn, bài thơ thuộc sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học.

Chương 3. Tác phẩm và loại thể văn học

(5 tiết lí thuyết, 3 tiết thực hành - bài tập)

1. Nội dung tác phẩm văn học

2. Hình thức tác phẩm văn học

3. Thể loại văn học

Nội dung thực hành:


- Tìm hiểu đề tài, chủ đề của một số tác phẩm văn học.


- Phân tích các biện pháp miêu tả nhân vật văn học qua một số ví dụ cụ thể.


- Vận dụng những tri thức về thơ để tìm hiểu, cảm thụ một số bài thơ trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học.

Phần 2. Văn học thiếu nhi Việt Nam (22 tiết, trong đó gồm 16 tiết lí thuyết – 6 tiết thực hành)

Chương 1. Văn học thiếu nhi dân gian

(8 tiết lí thuyết, 3 tiết thực hành – bài tập)

1. Đại cương về văn học thiếu nhi dân gian

2. Truyện cổ dân gian cho thiếu nhi

3. Thơ ca dân gian cho thiếu nhi

Nội dung thực hành:


- So sánh làm rõ các đặc trưng của truyện cổ tích và truyện ngụ ngôn.


- Phân tích giá trị của phép “lạ hóa” trong câu đố trên một số ví dụ cụ thể.


- Phân tích một số bài ca dao – ngụ  ngôn được dùng làm chất liệu hát ru.

Chương 2. Văn học thiếu nhi hiện đại

(8 tiết lí thuyết, 3 tiết thực hành – bài tập)

1. Đại cương về văn học thiếu nhi hiện đại

2. Giới thiệu các tác giả, tác phẩm tiêu biểu

Nội dung thực hành:


- Tìm hiểu đặc điểm của truyện đồng thoại, một thể loại đặc sắc của văn học thiếu nhi.


- Tóm tắt cốt truyện của một số tác phẩm văn học.


- Phát biểu cảm tưởng về một số nhân vật hoặc tác phẩm văn học.

24. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Vietnamese culture Background

1. Mã học phần: PRIM 192

2. Số tín chỉ: 2, tương đương 30 tiết

3. Phân bố thời gian:


- Lý thuyết:   20 tiết


- Bài tập – thực hành: 10 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: Không
5. Mục tiêu của học phần: 

- Kiến thức: Giúp sinh viên nắm vững những tri thức căn bản về văn hoá, văn hoá học và văn hoá Việt Nam, trên cơ sở đó biết vận dụng kiến thức đã học vào việc nghiên cứu, lí giải các vấn đề liên quan trong suốt quá trình đào tạo và tự đào tạo.


- Kĩ năng: Góp phần bồi dưỡng và rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp trong một môi trường văn hoá cho sinh viên.


- Thái độ: Giúp sinh viên có cái nhìn đúng đắn về truyền thống văn hoá Việt, bồi dưỡng tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho sinh viên.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn học gồm 2 phần: Phần I, trang bị cho sinh viên các tri thức lí luận căn bản về văn hoá và văn hoá học; bao gồm các vấn đề cơ bản như: khái niệm, định nghĩa/quan niệm về văn hoá; đặc trưng và chức năng của văn hoá; cấu trúc và loại hình văn hoá…Phần II, cung cấp các tri thức cơ sở về văn hoá Việt Nam. Kết hợp phương pháp lịch sử và phương pháp cấu trúc - loại hình, chuyên đề trình bày về những kết tinh giá trị văn hoá Việt Nam qua các thời kì, các thành tố chính của văn hoá Việt Nam, các vùng văn hoá Việt nam, thông qua đó hệ thống hoá được đặc trưng – bản sắc văn hoá Việt Nam. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (Sưu tầm tư liệu, tài liệu; đọc tài liệu nghiên cứu về văn hoá và văn hoá Việt Nam...).

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Làm bài thi kết thúc học phần

8. Tài liệu học tập: 

8.1. Giáo trình môn học (bắt buộc):

[1] Trần Quốc Vượng (CB). Cơ sở văn hoá Việt Nam. NXB GD. H. 1997.

[2] Trần Ngọc Thêm. Cơ sở văn hoá Việt Nam. NXB GD. H. 1997.

[3] Đặng Đức Siêu. Cơ sở văn hoá Việt Nam. NXB ĐHSP. H. 2002.

8.2. Tài liệu tham khảo:

[1] Trần Ngọc Thêm. Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam. NXB GD. H. 1997.

[2] Chu Xuân Diên. Cơ sở văn hoá Việt Nam. NXB ĐHQGHCM. 2002.

[3] Đặng Đức Siêu. Hành trình văn hoá Việt Nam NXB Lao động. H. 2005.

[4] Đào Duy Anh. Việt Nam văn hoá sử cương (tái bản nhiều lần).

[5] Nguyễn Đăng Duy. Văn hoá học Việt Nam. NXB VHTT. H. 2002.

[6] Nguyễn Khắc Thuần. Đại cương lịch sử văn hoá Việt Nam. NXB GD. H. 2001.

[7] Đặng Đức Siêu, Hà Minh. Cơ sở văn hoá Việt Nam. NXB ĐHSP. H.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 


- Dự lớp theo quy chế đào tạo  


- Thực hành - thảo luận 


- Làm bài kiểm tra giữa học phần


- Thi hết học phần: Làm bài tập lớn thay thế bài thi.
10. Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

PHẦN I. ĐẠI CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA HỌC

(4 tiết lí thuyết, 2 tiết thực hành - bài tập)

I. Văn hóa là gì? 








1. Khái niệm văn hóa

2. Phân tích một số định nghĩa / quan niệm tiêu biểu về văn hóa

3. Phân biệt văn hóa với văn minh, văn hiến, văn vật

II. Văn hóa học và nhân học văn hóa





1. Nhân học văn hóa

2. Lược sử môn văn hóa học

III. Đặc trưng và chức năng của văn hóa


1. Một số đặc trưng cơ bản của văn hóa

2. Một số chức năng cơ bản của văn hóa

IV. Cấu trúc hệ thống của văn hóa, các thành tố văn hóa



1. Một số quan niệm về cấu trúc của văn hóa

2. Xác định cấu trúc hệ thống của văn hóa, các thành tố văn hóa

V. Loại hình văn hóa








1. Khái niệm “loại hình văn hóa” và "văn hóa từ góc nhìn loại hình"

2. Các loại hình văn hóa gốc trong diễn trình văn hóa - văn minh nhân loại

PHẦN II. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM





     (16 tiết lí thuyết, 8 tiết thực hành – bài tập)

Chương 1. Định vị văn hoá Việt nam

(3 tiết lí thuyết, 1 tiết thực hành – bài tập)

1. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và loại hình văn hoá Việt Nam


2. Tọa độ văn hóa Việt Nam






2.1. Đông Nam Á tiền sử và đặc trưng không gian văn hóa Việt Nam, vấn đề phân vùng văn hóa Việt Nam

2.2. Thời gian văn hóa và chủ nhân văn hóa

3. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa





1. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa

2. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa trong lịch sử văn hóa Việt Nam

Chương 2. Những kết tinh giá trị văn hoá Việt Nam qua các thời kì

 (5 tiết lí thuyết, 3 tiết thực hành – bài tập) 
1. Thời tiền sử và sơ sử 

    1.1. Các văn hóa tiêu biểu thời kì đồ đá

    1.2. Văn hóa đồng thau và thời kì dựng nước

2. Thiên niên kỉ đầu công nguyên

2.1. Tiếp xúc và giao lưu với văn hóa Trung Hoa

     2.2. Tiếp xúc và giao lưu với văn hóa Ấn Độ, văn hóa Chămpa

3. Thời kì tự chủ  

3.1. Hệ tư tưởng

     3.2. Những thành tựu cơ bản của thiết chế văn hóa phong kiến Đại Việt - Đại Nam

4. Văn hóa Việt Nam thời cận - hiện đại
4.1. Tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa văn hoá Việt – Pháp 

4.2. Giao lưu tự nhiên giữa văn hóa Việt Nam và văn hoá thế giới 

Chương 3. Một số thành tố văn hoá Việt Nam

 (5 tiết lí thuyết, 2 tiết thực hành – bài tập) 
1. Các thành tố văn hoá

2. Phong tục tập quán 

 2.1. Nghệ thuật ẩm thực 

2.2. Trang phục truyền thống 

2.3. Nhà ở 

3. Nghệ thuật truyền thống

3.1. Nghệ thuật diễn xướng và trình diễn truyền thống

3.2. Nghệ thuật thanh sắc

3.3. Nghệ thuật tạo hình

4. Ngôn ngữ, chữ viết, văn học

4.1. Ngôn ngữ, chữ viết

4.2. Một số thành tựu văn học

Chương 4. Vùng văn hoá Việt Nam

(3 tiết lí thuyết, 2 tiết thực hành - bài tập)
1. Các quan điểm và những vấn đề nghiên cứu cơ bản

2.  Các vùng văn hóa lớn:

2.1. Vùng văn hóa Tây Bắc

2.2. Vùng văn hóa Việt Bắc

2.3. Vùng văn hóa Bắc bộ và Bắc Trung Bộ

2.4. Vùng văn hóa Nam Trung Bộ

2.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên

2.6. Vùng văn hóa Nam Bộ

25. CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC 1
Mathematics bacground for teaching Maths in primary education 1
1.Mã học phần: PRIM 178
2. Số tín chỉ: 3 (45 tiết) 
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp: 45 tiết

- Lý thuyết: 
 27 tiết

- Bài tập: 
13 tiết

- Thực hành: 5 tiết

- Tự học: 
750 phút..... tiết  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: . Nắm được kiến thức của chương trình toán PTTH

5. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học môn này, sinh viên biết:

-   Cơ sở của ngôn ngữ toán học ở tiểu học

-   Những kiến thức cơ bản về thống kê toán học được dùng trong nghiên cứu khoa học giáo dục; 

-   Cơ sở toán học của yếu tố thống kê trong môn toán tiểu học.

-   Cơ sở toán học của các yếu tố hình học ở tiểu học

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn học “Cơ sở của toán học của môn toán ở tiểu học I “ gồm những kiến

 thức cần thiết về tập hợp và lôgíc mệnh đề; về thống kê toán và hình học sơ cấp

để người học hiểu được cơ sở của ngôn ngữ toán học, yếu tố hình học và yếu tố

 thống kê trong môn toán tiểu học. Đồng thời cung cấp cho người học những

 công cụ cần thiết để xứ lý các số liệu thống kê thường gặp trong nghiên cứu 

khoa học giáo dục.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

[1]  Trần Diên Hiển  – Nguyễn Xuân Liêm: Giáo trình Cơ sở của

 Lí thuyết tập hợp và lôgics toán - NXB Giaos dục – 2006

[2]  Trần Diên Hiển – Bùi Huy Hiền: Các tập hợp số– NXB Giáo dục -  – 2006

[3]  Vũ Tuấn – Nguyễn văn Đoành: Giáo trình toán sơ cấp -  NXB ĐHSP 2012

    [4] Trần Diên Hiển – Vũ Viết Yên: Giáo trình toán cao cấp 2 – NXB ĐHSP 2014

[5] SGK Toán 1, 2, 3, 4, 5.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:



Chương I. Cơ sở của ngôn ngữ toán học ở tiểu học



(22 tiết = 14t lý thuyết+ 6t bài tập + 2t semina và thảo luận)

I. Mệnh đề và các phép lô gíc

I.1. khái niệm mệnh đề

I.2. các phép toán trên mệnh đề


I.2.1. Phép phủ định


I.2.2. Phép hội


I.2.3. Phép tuyển


I.2.1. Phép kéo theo


I.2.1. Phép tương đương

   II. Công thức và quy tắc suy luận

II.1. Khái niệm về công thức

II.2. Công thức tương đương lô gíc

II.3. Quy tắc suy luận

III. Suy luận

III.1. Suy luận là gì?

III.2. Suy luận diễn dịch


  III.2.1. Suy luận diễn dịch là gì


  III.2.2. Suy luận diễn dịch trong dạy học toán ở tiểu học

III.3. Suy luận nghe có lí


  III.3.1. Suy luận nghe có lí  là gì


  III.3.2. Suy luận quy nạp


  III.3.3. Suy luận quy nạp trong dạy học toán ở tiểu học


  III.3.4. Suy luận tương tự

       III.3.5. Suy luận tương tự trong dạy học toán tiểu học

IV. Mệnh đề tổng quát và mệnh đề tồn tại

IV.1. Mệnh đề tổng quát

IV.2. Mệnh đề tồn tại

V. Khái niệm và hệ thống khái niệm toán học ở tiểu học

V.1. Khái niệm là gì

V.2. Định nghĩa khái niệm

V.3. Vấn đề hình thành các khái niệm toán học ở tiểu học

VI. Tập hợp

VI.1. Khái niệm về tập hợp

VI.2. Các phép toán trên tập hợp


  VI.2.1. Phép hợp


  VI.2.2. Phép giao


  VI.2.3. Tích đề các

VI.3. Tập con và quan hệ bao hàm


     Chương II. Phương pháp thống kê trong dạy học toán ở tiểu học



(15 tiết = 8t lý thuyết+ 6t bài tập + 1t semina và thảo luận)

I. Các khái niệm cơ bản về thống kê toán học

I.1. Khái niệm về thống kê toán học

I.2. Mẫu và các phương pháp chọn mẫu

I.3. Dãy số liệu quan sát, tần số và tần suất

I.4. Hàm phân phối mẫu

I.5. Đa giác tần suất và tổ chức đồ tận suất

I.6. Các số đặc trưng mẫu: trung bình mẫu, phương sai mẫu, trung vị và mô men mẫu

II. Các bài toán thống kê thường dùng trong nghiên cứu khoa học giáo dục

II.1. Ước lượng tham số

II.1.1. Các bài toán về ước lượng số trung bình mẫu

II.1.2. Các bài toán về ước lượng tỉ lệ hay xác suất p

II.2. Kiểm định giả thiết thống kê

     II.2.1. Kiểm định số trung bình mẫu (so với số trung bình lí thuyết) 

     II.2.2. Kiểm định giả thiết về tỉ lệ hay xác suất p (so với số tỉ lệ lí thuyết) 

     II.2.3. So sánh hai số trung bình từ  hai mẫu quan sát

     II.2.4. So sánh hai xác suất từ hai mẫu quan sát 

III. Yếu tố thống kê trong môn toán ở trường tiểu học  

III.1. Dãy số liệu thống kê

III.2. Bảng số liệu thống kê

III.3. Biểu đồ

Chương III. Cơ sở toán học của các yếu tố hình học ở tiểu học



(8  tiết = 5t lí thuyết + 1 tiết bài tập + 2 tiết xê-mi-na)

I. PP tiên đề trong xây dựng lí thuyết môn hình học

I.1.Các khái niệm hình học cơ bản: 

I.2.Hệ thống các tiên đề hình học:

I.3Định nghĩa các khái niệm hình học

I.4.Các định lý và tính chất hình học

II. Định nghĩa các hình hình học



II.1.Định nghĩa hình hình học



II.2.Định nghĩa các hình phẳng




II.2.1. Định nghĩa đoạn thẳng




II.2.2. Định nghĩa tia




II.2.3. Định nghĩa đường gấp khúc (đơn, tự cắt, khép kín) 




II.2.4. Định nghĩa góc




II.2.5. Định nghĩa tam giác, miền tam giác




II.2.6. Định nghĩa tứ giác, hình chữ nhật, vuông, bình hành, hình thoi, hình thang.




II.2.7. Định nghĩa đa giác, đa giác lồi, lõm, 




II.2.8. Định nghĩa hình lồi, hình lõm




II.2.9. Định nghĩa miền trong, miền ngoài của đa giác




II.2.10. Định nghĩa đường tròn, hình tròn



II.3. Định nghĩa các hình không gian




II.3.1. Định nghĩa góc nhị diện: cạnh và mặt




II.3.2. Định nghĩa góc tam diện: cạnh và mặt




II.3.3. Định nghĩa góc đa diện: cạnh và mặt




II3.4. Định nghĩa hình chóp: đáy,cạnh và mặt bên




II.3.5. Định nghĩa mặt lăng trụ, hình lăng trụ: đáy, cạnh và mặt




II.3.6. Định nghĩa mặt trụ, hình trụ: đáy và mặt xung quanh




II.3.7. Định nghĩa mặt cầu và hình cầu: tâm và bán kính




II.3.8. Định nghĩa mặt nón và hình nón: đáy, đường sinh và mặt

III. Quan hệ giữa các hình hình học


III.1.Hình bằng nhau


III.1.1.Định nghĩa hai hình bằng nhau


III.1.2.Định nghĩa hai đoạn thẳng bằng nhau


III.1.3.Các dấu hiệu nhận biết hai tam giác bằng nhau


III.2.Quan hệ song song


III.3.Quan hệ vuông góc


III.4.Quan hệ đồng dạng




III.4.1.Định nghĩa hai tam giác đồng dạng




III.4.2.Định nghĩa hai đa giác đồng dạng


III.5.Hình đẳng hợp




III.5.1.Định nghĩa hai hình đẳng hợp



III.5.2.Các bài toán về đẳng hợp

III.6.Hình đẳng diện




III.6.1.Định nghia hình đẳng diện




III.6.2.Quan hệ giữa đẳng hợp và đẳng diện




III.6.3.Các bài toán về đẳng diện

IV. Các bài toán về xác định hình hình học 


IV.1.Bài toán quỹ tích (tìm tập hợp điểm)


IV.1.1.Định nghĩa


IV.1.2.Các bước giải




IV.1.3.Các bài toán quỹ tích cơ bản đã thiết lập ở phổ thông


IV.2.Bài toán dựng hình


IV.2.1.Định nghĩa


IV.2.2.Các bước giải




IV.2.3.Các bài toán dựng hình cơ bản đã thiết lập ở phổ thông




IV.2.4..Dựng đoạn thẳng vô tỉ

V. Yếu tố hình học trong môn toán tiểu học

         V.1.Hình thành các khái niệm hình học

           V.2.Hình thành các quan hệ hình học

           V.3.Xây dựng công thức tính chu vi, diện tích và thể tích các hình




V.3.1. Hình thành khái niệm chu vi, diện tích và thể tích một hình




V.3.2. Xây dựng công thức tính chu vi, diện tích và thể tích các hình



V.4. Phương pháp diện tích

26. CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC 2
Mathematics background for teaching Maths in primary education 2
1.Mã học phần: PRIM 279
2. Số tín chỉ: 3
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
45 tiết

- Lý thuyết: 
 23 tiết

- Bài tập: 
14 tiết

- Thực hành: 8 tiết

- Tự học: 
750 phút..... tiết  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: . Nắm được kiến thức của môn “Cơ sở toán học của

 môn toán tiểu học I”

5. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học môn này, sinh viên biết:

-   Cơ sở toán học của ba tập hợp số tự nhiên, phân số và số thập phân 

ở tiểu học 

-   Cơ sở toán học của các phương pháp giải toán ở tiểu học; 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Môn học “Cơ sở của toán học của môn toán ở tiểu học II “ gồm 

những kiến thức cần thiết về xây dựng các tập hợp số, quan hệ thứ tự và các

 phép toán trên các tập hợp số từ nhiên, phân số và số thập phân bằng công cụ 

của toán học hiện đại để người học hiểu được cơ sở  toán học mạch số học trong

môn toán ở tiểu học. 

Đồng thời, môn học cũng  cung cấp cho người học những cơ sở của các

 phương pháp giải toán thwowgf dùng ở tiểu học.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

[1]  Trần Diên Hiển – Bùi Huy Hiền: Các tập hợp số– NXB Giáo dục -  – 2006

[2] Vũ Tuấn – Nguyễn Văn Đoành: Giáo trình toán sơ cấp NXB 

ĐHSP 2012

[3] SGK Toán 1, 2, 3, 4, 5.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:


Chương I. Cơ sở toán học của các tập hợp số trong môn toán ở tiểu học



(36 tiết =20t lý thuyết+ 10t bài tập + 6t xê-mi-na và thảo luận)

I. Cơ sở toán học của tập số tự nhiên trong môn toán ở tiểu học

I.1.Xây dựng tập số tự nhiên


I.1.1. Song ánh


I.1.2. Tập hợp tương đương và bản số tập hợp


I.1.3.  Tập hợp hữu hạn và vô hạn- số tự nhiên


I.1.4. Hình thành khái niệm số tự nhiên ở tiểu học

I.2. Quan hệ thứ tự trong tập số tự nhiên


I.2.1. Định nghĩa và tính chất của quan hệ thứ tự trong tập số tự nhiên


I.2.2. Số tự nhiên liền trước, liền sau và số tự nhiên liên tiếp


I.2.3. Tính vô hạn, tính rời rạc và tính sắp tốt của tập số tự nhiên


I.2.4. Quan hệ thứ tự trong tập số tự nhiên ở tiểu học 

II. Cơ sở toán học của các phép toán trong tập số tự nhiên ở tiểu học

II.1. Phép cộng và phép nhân


II.1.1. Định ngĩa và tính chất


II.1.2. Tính đơn điệu của phép cộng và phép nhân

II.2. Phép trừ


II.2.1. Định lí về sự tồn tại, tính duy nhất của hiệu hai số tự nhiên

- Định nghĩa phép trừ

II.2.2. Tính chất của phép trừ


II.3. Phép chia



II.3.1. Định nghĩa quan hệ chia hết và phép chia trong tập số tự nhiên



II.3.2. Tính chất của phép chia 



II.3.3. Tính chất của quan hệ chia hết trong tập số tự nhiên

II.4. Các phép tính cộng, trừ, nhân và chia trong tập số tự nhiên ở tiểu hoc

II.4.1. Xây dựng các phép toán trong tập số tự nhiên



II.4.1.1. Phép cộng



II.4.1.2. Phép trừ



II.4.1.3 Phép nhân



II.4.1.4. Phép chia

II.4.2. Tính chất của các phép toán trong tập số tự nhiên

III. Lí thuyết chia hết trong tập số tự nhiên và các bài toán về chia hết trong tập số tự nhiên ở tiểu học

III.1. Số nguyên tố: định nghĩa và tính chất

III.2. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất


III.2.1. Định nghĩa


III.2.2. Tính chất của ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

III.3. Các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 4, 5, 9, 25 và 11.

III.4. Các bài toán về chia hết ở tiểu học 

IV. Hệ ghi số cơ số g và hệ thập phân ở tiểu học

 IV.1. Định nghĩa hệ g-phân

IV.2. So sánh các số trong hệ g-phân

IV.3. Các phép toán trong hệ g-phân


IV.3.1. Phép cộng


IV.3.2. Phép trừ


IV.3.3. Phép nhân


IV.3.4. Phép chia

IV.4. Hệ thập phân ở tiểu học

V. Cơ sở toán học của tập phân số ở tiểu học

V.1. Quan hệ tương đương và tập thương


V.1.1. Định nghĩa và tính chất của quan hệ tương đương


V.1.2. Định lí về tập thương

V.2. Xây dựng tập số hữu tỉ không âm

V.3. Quan hệ thứ tự trong tập số hữu tỉ không âm

V.4. Các phép toán trong tập số hữu tỉ không âm


V.4.1. Phép cộng và phép nhân


V.4.2. Phép trừ


V.4.3. Phép chia


V.4.4. Tính chất của các phép toán


V.4.5.  Tính đơn điệu và tính trù mật

V.5.Nội dung dạy học phân số ở tiểu hoc

V.5.1. Hình thành khái niệm phân số ở tiểu học

V.5.2. Quan hệ so sánh các phân số ở tiếu học

 
V.5.3.Xây dựng các phép toán trong tập phân số



V.5.3.1. Phép cộng



V.5.3.2. Phép trừ



V.5.3.3. Phép nhân



V.5.3.4. Phép chia

V.5.4. Tính chất của các phép toán trong tập phân số

VI. Cơ sở toán học của tập số thập phân ở tiểu học

VI.1. Định nghĩa số thập phân không âm

VI.2. Điều kiện để một số hữu tỉ là số thập phân không âm; số thập phân vô hạn tuần hoàn

VI.3. Quan hệ thứ tự trong tập số thập phân không âm

VI.4. Các phép toán trong tập số thập phân 

VI.5. Nội dung dạy học số thập phân ở tiểu hoc

VI.5.1. Hình thành khái niệm phân số ở tiểu học

VI.5.2. Quan hệ so sánh các phân số ở tiếu học

 
VI.5.3.Xây dựng các phép toán trong tập số thập phân ở tiểu học



VI.5.3.1. Phép cộng



VI.5.3.2. Phép trừ



VI.5.3.3. Phép nhân



VI.5.3.4. Phép chia

VI.5.4. Tính chất của các phép toán trong tập số thập phân

Chương II. Cơ sở toán học của các phương pháp giải toán ở tiểu học



(9t = 3t lí thuyết + 4t bài tập + 2 t xê-mi-na)

I. Phương trình bậc nhất và các phương pháp giải toán: tính ngược từ cuối, phương pháp đại số

II. Hệ phương trình bậc nhất dạng: 
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 và phương pháp chia tỉ lệ

III. Hệ phương trình bậc nhất dạng:  
[image: image2.wmf]ax

xys

byc

+=

ì

í

+=

î

 và phương pháp giả thiết tạm

IV. Hệ phương trình bậc nhất dạng: 
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 và phương pháp khử

V. Phép quy nạp hoàn toàn và phương pháp thử chọn

27. SINH LÝ HỌC TRẺ EM 
Children’s Physiology
1.Mã học phần: PRIM 193
2. Số tín chỉ: 2
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

- Lý thuyết: 
 23 tiết

- Bài tập: 
1 tiết

- Thực hành: 6 tiết

- Tự học: 
500 phút  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: .Không

5. Mục tiêu của học phần:

Về kiến thức: 


Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lý của trẻ em, như:

- Các quy luật và đặc điểm của quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ em. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ em.

- Đặc điểm về cấu tạo và chức phận của các hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em. Đặc điểm vệ sinh các hệ cơ quan, chú ý đến cách phòng, chống HIV/AIDS cho trẻ em.

- Đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao trong quá trình phát triển của trẻ em và vai trò của chúng trong sự phát triển thể chất, tư duy và tinh thần trong quá trình hình thành thói quen, kỹ năng, kỹ xảo ở trẻ.

Về kĩ năng: 

Giúp cho sinh viên: 

- Giải thích được những hiện tượng tâm, sinh lý trong đời sống của trẻ em, nhất là ở lứa tuổi tiểu học. 

- Vận dụng trong việc giáo dục và giảng dạy ở trường tiểu học cũng như trong cuộc sống.

Về thái độ: 

- Giúp cho sinh viên quan tâm và có ý thức vận dụng các kiến thức về sinh lí học trong việc giáo dục và dạy học cho học sinh tiểu học. 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

        - Sinh lí học trẻ em là môn học nghiên cứu về quá trình phát triển và hoạt động của cơ thể con người từ lúc thụ tinh cho đến khi trưởng thành sinh dục. Sinh lí học trẻ em gồn 13 chương. Qua 13 chương, sinh viên sẽ được cung cấp khá chi tiết về đặc điểm cấu tạo và chức phận cũng như sự phát triển của các hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em. Trong chương 1 sinh viên sẽ thấy được đặc điểm cấu tạo chung của cơ thể, nguyên tắc hoạt động và cơ chế điều tiết hoạt động của các bộ phận, các cơ quan trong cơ thể cũng như quy luật phát triển của cơ thể trẻ em. Chương 2 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức phận và các nguyên lí hoạt động của hệ thần kinh Mối liên qua chặt chẽ giữa cơ thể với môi trường được thể hiện qua hoạt động của các cơ quan phân tích ở chương 3. Chương 4 đề cập đến cấu tạo và hoạt động của hệ vận động cũng như đặc điểm hệ vận động theo tuổi ở trẻ em. Chương 5 đề cập đến vai trò và chức năng của một số tuyến nội tiết chính đối với cơ thể trẻ em. Chương 6 sẽ trình bày về môi trường hoạt động bên trong cơ thể qua các kiến thức về máu với nhiệm vụ cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể, vừa làm nhiệm vụ đào thải các chất độc hại và bảo vệ cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi trùng. Chương 7 mô tả về cấu tạo của hệ tuần hoàn với vai trò là con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng tới mọi nơi trong cơ thể và đặc điểm tuần hoàn máu theo lứa tuổi ở trẻ em. Muốn cho cơ thể sống và hoạt động được phải có quá trình trao đổi khí. Chính vì vậy, đặc điểm cấu tạo và quá trình trao đổi khí ở trẻ em được trình bày trong chương 8. Chương 9 cho thấy cách tiếp nhận các chất dinh dưỡng từ môi trường xung quanh vào cơ thể và vai trò của hệ tiêu hóa trong việc hấp thu các chất dinh dưỡng. Chương 10 đề cập đến quá trình đào thải các chất cặn bã ra khổ cơ thể qua hệ bài tiết. Chương 11 đề cập đến quá trình trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể trẻ em. Mọi hoạt động của cơ thể đều nhằm mục đích bảo tồn sự sống và nòi giống được đề cập trong chương 12. Trong chương 12, sinh viên còn được trang bị những kiến thức về cách phòng chống HIV và AIDS. Mối liên quan chặt chẽ này được thể hiện trong chương 13- Sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao về hoạt động phản xạ của bộ não cũng như các loại hình thần kinh ở trẻ em và cơ chế rèn luyện trí nhớ.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

[1]  Tạ Thuý Lan, Trần Thị Loan - Sinh lý học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 1995.

 [1]  Tạ Thuý Lan, Trần Thị Loan - Sinh lý học trẻ em (dùng cho hệ đại học từ xa) NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 1998.

[1]  Tạ Thuý Lan, Trần Thị Loan - Giải phẫu và sinh lý người, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003.

[1] Lê Quang Long (chủ biên) và các tác giả khác - Bài giảng sinh lý người và động vật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

[1]  Tạ Thuý Lan - Sinh lý học thần kinh, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002.

[1]  Tạ Thuý Lan - Võ Văn Toàn - Sinh lý sinh sản, NXB Giáo dục, 2002.

[1] Lê Quang Long - Sinh lý học người và động vật, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000.

[1] Nguyễn Quang Mai (chủ biên) và các tác giả khác. Sinh lý học người và động vật, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2003.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Sinh trưởng và phát triển

(Lí thuyết: 1 tiết)
1.1. Cơ thể người là một thể thống nhất

1.2. Các quy luật chung của sinh trưởng và phát triển ở trẻ

1.3. Các giai đoạn phát triển của trẻ em

Chương 2. Hệ thần kinh

                  


   (Lí thuyết: 2 tiết; thực hành: 1 tiết)
2.1. Vai trò của hệ thần kinh

2.2. Nơron - đơn vị cấu tạo và chức phận của hệ thần kinh


2.2.1. Cấu tạo của nơron


2.2.2. Chức phận của nơron

2.3. Phần thần kinh ngoại biên


2.3.1. Cơ quan thụ cảm


2.3.2. Dây thần kinh

2.4. Phần thần kinh trung ương


2.4.1. Tủy sống


2.4.2. Não bộ

2.5. Đặc điểm phát triển hệ thần kinh theo lứa tuổi ở trẻ em

Chương 3. Cơ quan phân tích

(Lí thuyết: 2 tiết; thực hành: 1 tiết)
3.1. Đại cương về cơ quan phân tích


3.1.1. Cấu tạo chung của cơ quan phân tích


3.1.2. Các quy luật hoạt động chung của các cơ quan phân tích

3.2. Cơ quan phân tích thị giác


3.2.1. Cấu tạo của cơ quan phân tích thị giác


3.2.2. Cơ chế cảm thụ ánh sáng


3.2.3. Cơ chế điều tiết của mắt


3.2.4.  Các tật của mắt


3.2.5. Đặc điểm thị giác ở trẻ em

3.3. Cơ quan phân tích thính giác


3.3.1. Cấu tạo của cơ quan phân tích thính giác


3.3.2. Cơ chế cảm thụ âm thanh


3.3.3. Đặc điểm thính giác ở trẻ em

3.4.  Cơ quan phân tích khứu giác


3.4.1. Cấu tạo và chức phận của phân tích quan khứu giác


3.4.2.Vệ sinh mũi

3.5. Cơ quan phân tích vị giác


3.5.1. Cấu tạo và chức phận của cơ quan phân tích vị giác


3.5.2. Vệ sinh lưỡi

3.6. Cơ quan cảm giác xúc thống nhiệt


3.6.1. Cảm giác xúc giác


3.6.2. Cảm giác đau


3.6.3. Cảm giác nhiệt độ


3.6.4. Vệ sinh da

Chương 4. Hệ vận động

(Lí thuyết: 2 tiết; thực hành: 1 tiết)
4.1. Hệ xương


4.1.1. Cấu tạo và chức năng của hệ xương.


4.1.2. Đặc điểm phát triển xương ở trẻ em.

4.2. Hệ cơ


4.2.1. Cấu tạo và chức năng của hệ cơ.


4.2.2. Sự phát triển cơ ở trẻ em.

Chương 5. Các tuyến nội tiết

(Lí thuyết: 1 tiết)
5.1. Đặc tính của hoocmon.

5.2. Tác dụng của hoocmon.

5.3. Chức năng của một số tuyến nội tiết chính


5.3.1. Tuyến yên.


5.3.2. Tuyến giáp.


5.3.3. Tuyến sinh dục

Chương 6. Máu

(Lí thuyết: 2 tiết)
6.1. Chức năng chung của máu

6.2. Các thành phần của máu

6.2.1. Huyết tương

6.2.2. Các tế bào máu

6.3. Đông máu

6.4. Nhóm máu

6.5. Miễn dịch và phòng chống HIV/AIDS

6.6. Đặc điểm máu ở trẻ em

Chương 7. Hệ tuần hoàn

(Lí thuyết: 2 tiết; thực hành: 1 tiết)
7.1. Cấu tạo của tim

7.2. Các vòng tuần hoàn:


7.2.1. Vòng tuần hoàn lớn


7.2.2. Vòng tuần hoàn nhỏ

7.3. Hoạt động của tim


7.3.1. Chu kỳ tim, tần số tim 


7.3.2. Lưu lượng của tim

7.4. Huyết áp

7.5. Đặc điểm tuần hoàn ở trẻ em

Chương 8. Hệ hô hấp

(Lí thuyết: 1 tiết)
8.1. Cấu tạo của hệ hô hấp


8.1.1. Đường dẫn khí


8.1.2. Phổi

8.2. Cơ chế hoạt động của hệ hô hấp


8.2.1. Động tác thở


8.2.2. Sự trao đổi khí ở phổi và ở mô

8.3. Đặc điểm hô hấp ở trẻ em

Chương 9. Hệ tiêu hoá

(Lí thuyết: 2 tiết, thực hành: 1 tiết)
9.1. Cấu tạo của hệ tiêu hoá


9.1.1. Ống tiêu hóa


9.1.2. Các tuyến tiêu hóa

9.2. Quá trình biến đổi thức ăn trong các phần của hệ tiêu hóa


9.2.1. Cơ chế cơ học


9.2.2. Cơ chế hoá học

9. 3. Sự hấp thu thức ăn


9.3.1. Các con đường hấp thu thức ăn


9.3.2. Các cơ chế hấp thụ thức ăn

9.4. Đặc điểm tiêu hoá ở trẻ em

Chương 10. Hệ bài tiết

(Lí thuyết: 2 tiết)
10.1. Cấu tạo hệ bài tiết


10.1.1. Thận


10.1.2. Bàng quang


10.1.3. Đường dẫn nước tiểu

10.2. Quá trình hình thành nước tiểu

10.3. Quá trình bài xuất nước tiểu

10.4. Đặc điểm bài tiết nước tiểu ở trẻ em

10.5. Bài tiết qua da

Chương 11. Trao đổi chất và năng lượng





(Lí thuyết:2 tiết; bài tập:1 tiết)
11.1. Khái niệm chung về trao đổi chất và năng lượng

11.2. Sự chuyển hoá các chất cơ bản trong cơ thể


11.2.1. Chuyển hoá Gluxit


11.2.2. Chuyển hoá Lipit


11.2.3. Chuyển hoá Protein


11.2.4. Chuyển hoá Vitamin


11.2.5. Chuyển hoá nước và muối khoáng

11.3. Cơ sở sinh lý học của việc xây dựng khẩu phần thức ăn ở trẻ em

Chương 12. Hệ sinh dục

(Lí thuyết: 2 tiết; thực hành: 1 tiết)
12.1. Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dục


12.1.1. Cơ quan sinh dục nam


12.1.2. Cơ quan sinh dục nữ

12.2. Cơ chế điều tiết các chức năng sinh dục

12.3. Đặc điểm sinh dục của tuổi dậy thì

Chương 13. Hoạt động thần kinh cấp cao





(Lí thuyết: 2 tiết)
13.1. Lịch sử nghiên cứu hoạt động thần kinh cấp cao


13.1.1. Học thuyết của Paplop về phản xạ có điều kiện


13.1.2. Thuyết hệ thống chức năng của Anokhin

13.2. Phản xạ có điều kiện


13.2.1. Đặc điểm chung của phản xạ có điều kiện


13.2.2. Các điều kiện thành lập phản xạ có điều kiện


13.2.3. Cơ chế hình thành phản xạ có điều kiện

13.3. Các loại hình thần kinh


13.3.1. Các tiêu chuẩn để phân loại hình thần kinh


13.3.2. Các loại hình thần kinh ở trẻ em

13.4. Trí nhớ và rèn luyện trí nhớ


13.4.1. Trí nhớ là gì


13.4.2. Phân loại trí nhớ


13.4.3. Cơ chế rèn luyện trí nhớ

28. CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Background to Natural and Social Sciences
1.Mã học phần: PRIM 182
2. Số tín chỉ: 3 (45 tiết) 
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
45 tiết

- Lý thuyết: 
30 tiết

- Bài tập: 
7 tiết

- Thực hành:  8 tiết

- Tự học: 
750 phút  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: Không

5. Mục tiêu của học phần:

·  Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản thuộc các lĩnh vực địa lý, vật lý, hoá học, sinh học, lịch sử làm cơ sở cho việc dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội ở tiểu học.

· Kĩ năng: Giải thích được nhiều hiện tượng tự nhiên và xã hội thường gặp trong cuộc sống và vận dụng vào dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội.
· Thái độ: Hình thành ở sinh viên sự quan tâm và ý thức ham muốn tìm hiểu các sự vật, hiện tượng, sự kiện trong tự nhiên và xã hội để làm giầu vốn tri thức về vấn đề này của bản thân. 
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Các môn học Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý ở tiểu học là các môn học được tích hợp từ các kiến thức khoa học như: sinh học, địa lý, vật lý, hoá học, lịch sử, môi trường và sức khoẻ… Học phần này có 7 chương bao gồm các kiến thức thuộc các lĩnh vực nêu trên là cơ sở của nội dung chương trình các môn học về tự nhiên và xã hội. Đây là học phần được tích hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực khoa học. 
7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

· Lê Bá Thảo (chủ biên) và những người khác. Cơ sở Địa lý tự nhiên tập 1, 2, 3 NXB Gíáo dục, Hà nội, 1987

· Đinh Quang Báo – Giáo trình Sinh học, NXB Giáo dục, Hà nội, 1998

· Hoàng Thị Sản và cs - Thực vật học, NXB Giáo dục, Hà nội 1998

· Thái Trần Bái - Động vật không xuơng sống, NXB Giáo dục, Hà nội, 1999.

· Trần Kiên - Động vật học có xương sống, NXB Giáo dục, 2000.

· S.V. Kalexnik. Cơ sở Địa lý tự nhiên. NXB Khoa học, Hà nội, 1963

· Lê Thông - Nguyễn Minh Tụê. Địa lý dân cư, NXB Giáo dục, Hà nội. 1996

· Lê Thông - Nhập môn Địa lý nhân văn. NXB Đại học Sư phạm Hà nội, 1996.

· Lê Bá Thảo – Thiên Nhiên Vịêt Nam. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội, 1977.

· Lương Duyên Bình: Vật lý Đại cương I - NXB Giáo dục

· Lâm Ngọc Thiềm, Những nguyên lý cơ bản của Hoá học. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2000.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình
- Làm bài tập, thực hành
- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Cơ thể và sức khỏe con người (8 tiết)

(Lý thuyết:5 tiết; bài tập:1 tiết; thực hành 2)

1. Cơ thể người và vệ sinh phòng bệnh

1.1. Các bộ phận của cơ thể người

1.2. Các giác quan

1.3. Các cơ quan trong cơ thể người

1.4. Một số bệnh tật và tai nạn thường gặp

2. Dinh dưỡng

2.1. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể người

2.2. Vai trò của thức ăn trong việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể

2.3. Dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm

3. Trao đổi chất ở người

3.1. Mét sè biÓu hiÖn vÒ sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ng­êi vµ m«i tr­êng.

3.2. Vai trß cña c¸c c¬ quan trong sù trao ®æi chÊt gi÷a c¬ thÓ ng­êi víi m«i tr­êng

4. Sự sinh sản và phát triển ở cơ thể người

4.1. Sự sinh sản
4.2. Sự phát triển của cơ thể người
5. An toàn trong cuộc sống
5.1. Sö dông thuèc an toµn

5.2. Kh«ng sö dông c¸c chÊt g©y nghiÖn

5.3. Phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i

5.4. Phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng

Chương 2.  Thực vật và động vật (6 tiết)

(Lý thuyết:4 tiết; bài tập:1 tiết; thực hành: 1 tiết)

1. Thực vật

1.1. Phân loại

1.2. Đặc điểm bên ngoài 

1.3. Sự trao đổi chất

1.4. Sự sinh sản 

2. Động vật

1.1. Phân loại

1.2. Đặc điểm bên ngoài 

1.3. Sự trao đổi chất

1.4. Sự sinh sản 

3. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên   

1.1. Vai trß cña thùc vËt ®èi víi sù sèng trªn Tr¸i §Êt

1.2. Mét sè vÝ dô vÒ chuçi thøc ¨n trong tù nhiªn

Chương 3. Bầu trời và Trái Đất (5 tiết)

(Lý thuyết:3 tiết; bài tập:1 tiết; thực hành: 1 tiết)

1. Trái đất trong vũ trụ

1.1. Trái đất trong hệ Mặt Trời

1.2. Mặt Trời

1.3. Mặt Trăng

2. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

2.1. Hình dạng của Trái Đất

2.2. Kích thước của Trái Đất

2.3. Ý nghĩa địa lý của hình dạng và kích thước của Trái Đất 

3. Sự vận động của Trái Đất

3.1. Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất

3.2. Vận động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất

4. Xác định phương hướng trên thực địa

4.1. Xác định phương hướng dựa vào Mặt Trời

4.2. Xác định phương hướng dựa vào các vì sao

4.3. Xác định phương hướng dựa vào các dấu hiệu tự nhiên

5. Bản đồ

5.1. Khái niệm

5.2. Tỷ lệ và kí hiệu trên bản đồ

5.3. Cách sử dụng bản đồ

Chương 4. Vật chất và năng lượng (8 tiết)



(Lý thuyết:5 tiết; bài tập:1 tiết; thực hành: 2 tiết)

1. Các chất 

1.1. Khái niệm về chất

1.2. Cấu tạo và tính chất của các chất

1.3. Các chất thường gặp

2. Nước
2.1. Tính chất và vai trò của nước
2.2. Tuần hoàn nước trên Trái Đất
2.3. Các loại nước trên Trái Đất 
2.4. Kỹ thuật xử lý và cấp nước hiện đại 
      3. Không khí
3.1. Thành phần và cấu tạo 

3.2. Tính chất của không khí

3.3. Vai trò của không khí

3.4. Thời tiết và khí hậu

     4. Ánh sáng

            3.1. Nguồn sáng và vật sáng

            3.2. Tia sáng, chùm sáng và sự phản xạ ánh sáng

            3.3. Bóng tối, bóng nửa tối

            3.4. Ánh sáng và sự sống

       5. Nhiệt

            5.1. Sự giãn nở vì nhiệt của các chất

            5.2. Nhiệt kế, nhiệt giai

            5.3. Sự dẫn nhiệt

            5.4. Sự đối lưu và bức xạ nhiệt

            5.5. Các nguồn nhiệt và vai trò của nhiệt

        6. Âm thanh

            6.1. Nguån ©m

            6.2. Độ cao và độ to của âm

            6.3. Môi trường truyền âm

            6.4. Phản xạ âm – tiếng vang

            6.5. Các biện pháp đề giảm âm thanh

         7. Một số vật liệu thông dụng

            7.1. Một số đồ dùng có nguồn gốc thực vật

            7.2. Một số kim loại

            7.3. Một số vật liệu

          8. Năng lượng

             8.1. Khái niệm

             8.2. Các nguồn năng lượng chủ yếu

             8.3. Sử dụng năng lượng trong cuộc sống

          9. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

            9.1. Khái niệm môi trường và tài nguyên

            9.2. Tác động của con người tới môi trường và tài nguyên

            9.3. Bảo vệ môi trường và tài nguyên 

Chương 5.  Thiên nhiên và hoạt động của con người (7 tiết) 

(Lý thuyết: 4 tiết; bài tập:1 tiết; thực hành: 2 tiết)

1. Thiên nhiên và các hoạt động kinh tế – xã hội Việt Nam

1.1. Thiên nhiên Việt Nam 

1.2. Các hoạt động kinh tế - xã hội Việt Nam 

2. Thiên nhiên và các hoạt động sản xuất của các vùng miền ở Việt Nam

2.1. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du 

2.2. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng 

2.3. Vùng biển Việt Nam (1-2 trang)

3. Thiên nhiên và hoạt động của con người ở các châu lục

3.1. Châu Á

3.2. Châu Âu

3.3. Châu Phi

3.4. Châu Mỹ

3.5. Châu Đại dương và châu Nam cực

3.6. Các đại dương trên thế giới

Chương 6. Một số kiến thức cơ sở về xã hội (3 tiết)

(Lý thuyết:3 tiết; bài tập:0 tiết; thực hành: 0 tiết)

1. Một số kiến thức cơ sở về gia đình

1.1. Khái niệm và phân loại gia đình

1.2. Các thế hệ trong một gia đình

1.3. Mỗi quan hệ trong gia đình

2. Một số kiến thức cơ sở về trường học

2.1. Các hoạt động ở trường, lớp học

2.2. Vấn đề vệ sinh và an toàn ở trường, lớp học

3. Một số kiến thức về quê hương

3.1. Cuộc sống xung quanh

3.2. Tổ chức chính quyền ở địa phương

Chương 7. Việt Nam qua các thời kì lịch sử (8 tiết)

(Lý thuyết:6 tiết; bài tập:2 tiết; thực hành: 0 tiết)

1. Thời kì dựng nước

1.1. Nước văn lang

1.2. Nước Âu Lạc

2. Thời kì đấu tranh chống các thế lực Phương Bắc

2.1. Chính sách của các thế lực Phương Bắc

2.2. Phong trào đấu tranh giành độc lập

3. Việt Nam thời kì phong kiến

3.1. Thời kì đấu tranh giành độc lập tự chủ

3.2. Các triều đại phong kiến Lý, Trần

3.3. Nhà Lê Sơ

3.4. Thời kì phân liệt

3.5. Triều Nguyễn

4. Việt Nam thời kì Pháp thuộc

4.1. Quá trình xâm lược của thực dân Pháp

4.2. Các phong trào đấu tranh yêu nước cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20

5. Những chặng đường lịch sử dân tộc từ đầu thế kỉ XX đến 1975

5.1. Các trào lưu giải phóng dân tộc đầu thế kỉ 20

5.2. Phong trào cách mạng từ năm 1930 đến 1954

5.3. Công cuộc xây dựng và thống nhất đất nước

6. Thành quả xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

6.1. Thành tựu 10 năm đổi mới đất nước

6.2. Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội

29. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

ICT in Primary Education

1.Mã học phần: PRIM 448
2. Số tín chỉ: 2 (30 tiết)
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

- Lý thuyết: 
 13 tiết

- Bài tập: 
13 tiết

- Thực hành: 4 tiết

- Tự học: 
500 phút  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: .

Tin học đại cương và các học phần trong khối kiến thức chuyên nghiệp bắt buộc 

5. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức: Sinh viên một số hiểu biết về E-Learning, chuẩn Scorms 

- Kĩ năng: Sinh viên có thể thiết kế kịch bản cho bài giảng E-Learning và sử dụng phần mềm Adobe Captivate để thiết kế bải giảng E-Learning trong dạy học ở tiểu học.
- Thái độ:  Yêu thích và có ý thức vận dụng công nghệ thông tin vào học tập và giảng dạy. 
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần bao gồm 2 chương, chương 1 giới thiệu cho sinh viên khái quát về E-Learning và chương 2 hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Captivate để thiết kế bài giảng E-learning các môn học trong chương trình Tiểu học. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học
- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

[1] Giáo trình môn học: Ứng dụng CNTT &TT trong dạy học ở Tiểu học
[2] Đào Quang Trung : Hướng dẫn sử dụng Adobe Captivate 

[3] Đào Quang Trung: Thiết kế bài giảng điện tử toán 3,4,5 theo sách mới. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ GD&ĐT, 2006-2008, Mã số B2006-17-52


- Trang web tham khảo:

[1] http://thi-baigiang.moet.gov.vn/
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
[3] http://edu.net.vn/media/95/default.aspx
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình
- Làm bài tập, thực hành
- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương I.  Tổng quan về E-Learning (6 tiết)

(Lý thuyết:6 tiết; thực hành:0 tiết)

1. E-Learning là gì?

1.1 Khái niệm E-learning .

1.2 Cấu trúc của một chương trình đào tạo E-Learning 

1.3 Một số hình  thức E-Learning.

1.4 Tình hình phát triển và ứng dụng E-Learning trên thế giới.

1.5 Tình hình phát triển và ứng dụng  Learning ở Việt Nam.

2. Lợi ích của E-Learning .

3. Đối tượng của E-Learning.

4. Kiến trúc hệ thống Đào Tạo Trực Tuyến

5. Công cụ thực hiện cho E-Learning .

6. Một số phần mềm sọan bài giảng E- Learning

7. Chuẩn SCORMS là gì?

8. Tiến trình thiết kế một bài giảng E_Learning

9. Cấu trúc và kịch bản một bài giảng E- Learning

10. Ví dụ một số kịch bản

11. Tiêu chuẩn đánh giá một bài giảng e- learning

Chương 2. Hướng dẫn sử dụng phầm mềm Adobe Captivate trong thiết kế bài giảng E-Learning (theo chuản SCORM) ( 24 tiết)

(Lý thuyết:0 tiết; thực hành: 24 tiết)

1. Giới thiệu ADOBE CAPTIVATE (Tổng quan, ưu nhược…)

2. Yêu cầu hệ thống

3. Làm việc với ADOBE CAPTIVATE

3.1 Giao diện

3.2 Các menu

4. Một số thao tác trên ADOBE CAPTIVATE 

          4.1 Các thao tác cơ bản

4.2 Các thao tác với slide

4.3 Chèn các đối tượng vào slide….

4.4 Thu video, âm thanh, …

5. Thực hành thiết kế bài giảng E_learning trên ADOBE CAPTIVATE

6. Kết xuất bài giảng

6.1 Kết xuất bài giảng ra định dạng web

6.2 Kết xuất ra định dạng SCO

6.3 Kết xuất ra gói SCORM

6.4 Kết xuất ra file chạy .exe 

30. NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Foreign languages for primary education
1. Tên học phần
: Tiếng Anh chuyên ngành 
Mã học phần: PRIM 221

2. Số tín chỉ


: 03

3. Trình độ


: Cho sinh viên năm thứ ba

4. Phân bố thời gian

	- Lên lớp:                        
	45 tiết.

	· Lý thuyết:                     
	30 tiết.

	· Bài tập:                           
	9 tiết.

	· Thảo luận:                     
	6 tiết.

	· Thực hành, thí nghiệm:  
	0 tiết.

	- Tự học, tự nghiên cứu:                          
	90 tiết.


5. Điều kiện tiên quyết: 

- Đã có những kiến thức cơ bản về tiếng Anh trong hai năm đầu (đã học hết các giáo trình Lifelines Elementary và Lifelines Pre-Intermediate hoặc các giáo trình tương đương).

- Phải tham dự đủ giờ lý thuyết.

6. Mục tiêu của học phần

Cung cấp cho người học những kiến thức về ngữ pháp, ngữ âm, các thuật ngữ chuyên ngành và kỹ năng đọc và dịch tài liệu thường dùng trong khoa học Giáo dục tiểu học.


7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần


Học phần này cung cấp những kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Mầm non với các thuật ngữ chuyên ngành, kỹ năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành. Trên cơ sở đó sinh viên có thể tham khảo được các tài liệu tiếng Anh về chuyên ngành Giáo dục Mầm non phục vụ cho công chuyên môn sau này.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp theo qui chế.

- Hoàn thành các bài tập được giao.

- Tích cực tham gia thảo luận.

9. Tài liệu học tập

- Hoàng Quý Tỉnh (2008), Bài giảng: Tiếng Anh Giáo dục Tiểu học.

- Tài liệu tham khảo:

[1]. Kiều Hữu Ảnh (2001), Tiếng Anh Sinh học. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà Nội.

[2]. Nguyễn Thị Hường (2004), “Một số vấn đề cơ bản về phương pháp dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt”. Tạp chí Y Học Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 8, Phụ bản của Số 1. Thành phố Hồ Chí Minh.
[3]. Đặng Xuân Thu, Bùi Tiến Bảo (1999),  Lý thuyết dịch (Interpreting and Translation course book). Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội.

[4]. Lê Huy Trường, Đặng Đình Thiện, Trần Huy Phương (1999), Ngữ pháp tiếng Anh. Nhà Xuất Bản Giáo dục. Hà Nội.

[5]. James W. Vander Zanden (1996), Human development (6th edition). The McGraw Hill Companies. Inc.

[6]. Marlaine E. Lockheed Adriaan M. Verspoor and associates (1991), Improving Primary Education in Developing Countries. Oxford University Press.

[7]. Linrong Zhang (2005), “A Review of China’s Elementary Mathematics Education”. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, No October 25th, 2005. United Kingdom.

[8]. Sarah P .  Deaver,  Norfolk, VA (2009), “A Normative Study of Children’s Drawings: Preliminary Research Findings”. Journal of the American Art Therapy Association, 26(1) pp. 4-11 © AATA, Inc. 2009

[9]. The Education and Training Inspectorate (2006), The Chief Inspector’s Report 2004-06: Primary Education. Northern Ireland.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2001) A Guide for Teachers: Understanding and Responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms. France.

[10]. UNICEF (2009), Mannual: Child friendly schools. United States.

[11]. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2009), Teaching Children with Disabilities in Inclusive Settings. Bangkok: UNESCO Bangkok, 2009.  

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Chuyên cần :  

- Hình thức: tham gia lớp học, chuẩn bị bài, tích cực tham gia bài giảng.

- Điểm: 0 hoặc 10 

- Tỷ trọng: 10%
Kiểm tra bộ phận: 

- Hình thức: Làm bài kiểm tra giữa kì

- Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết môn: 

- Hình thức: Tự luận hoặc Trắc nghiệm.

- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10; và Điểm kiểm tra bộ phận: từ 3 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%

11. Thang điểm: 10.

Thực hiện theo Qui chế 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Nội dung chi tiết học phần

- Lên lớp: gồm 8 bài (lesson), mỗi bài 5 tiết.

Lesson 1. Primary education and development

Lesson 2. Elementary children psychology

Lesson 3. Learners and teachers in child-friendly school

Lesson 4. A review of china’s elementary mathematics education

Lesson 5. Survey of schools

Lesson 6. Inclusive education: responding to diversity

Lesson 7. A normative study of children’s drawings: preliminary research findings

Lesson 8. Teaching children with disabilities

- Bài tập: một bài tập dịch xuôi Anh-Việt (05 tiết).
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1.Mã học phần: PRIM 236
2. Số tín chỉ: 4
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
60  tiết

- Lý thuyết: 
40 tiết

- Bài tập: 
20 tiết

- Tự học:  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: .

· SV học xong các học phần Tiếng Việt

· Học xong học phần Lí luận dạy học đại cương

5. Mục tiêu của học phần:

Học phần có nhiệm vụ trang bị cho SV những kiến thức và kĩ năng để dạy học tiếng Việt nói chung và tổ chức quá trình chiếm lĩnh tiếng mẹ đẻ (nghe, nói, đọc, viết) cho HS tiểu học thông qua 3 phân môn Học vần, Tập viết, Chính tả.

- Kiến thức:

SV nắm những kiến thức cơ bản, hiện đại và có hệ thống về:

a) Đối tượng, nhiệm vụ, các cơ sở khoa học của phương pháp dạy học (PPDH) tiếng Việt.

b) Quá trình nắm tiếng mẹ đẻ trong điều kiện học tập của HS tiểu học – những quy luật chung nhất của việc hình thành kĩ năng, kĩ xảo sử dụng tiếng Việt và những đặc điểm học chữ giai đoạn đầu của HS nói riêng.

c) Tổng thể chương trình, SGK dạy học tiếng Việt nói chung và các phần Học vần, Tập viết, Chính tả nói riêng.

d) Những kiến thức cơ bản về mục tiêu, nội dung dạy học, nguyên tắc, PPDHTV nói chung và dạy học các phân môn Học vần, Tập viết, Chính tả nói riêng.

- Kĩ năng:

SV có được những kĩ năng cơ bản về dạy học tiếng Việt nói chung và dạy các phân môn Học vần, Tập viết, Chính tả. Đó là các kĩ năng:

a) Tìm hiểu chương trình SGK, SGV và các tài liệu tham khảo.

b) Tìm hiểu trình độ và các kĩ năng tiếng Việt của HS nói chung và đặc điểm học chữ giai đoạn đầu của HS nói riêng.

c) Lập kế hoạch chuẩn bị từng tiết lên lớp môn Tiếng Việt.

d) Tiến hành dạy học một giờ tiếng Việt, thực hành kiểm tra đánh giá HS.

e) Kết hợp công tác chủ nhiệm, công tác Đoàn Đội hỗ trợ cho dạy tiếng Việt cũng như kết hợp dạy tiếng Việt trong các giờ học khác.

- Thái độ: 

Yêu mến, trân trọng tiếng mẹ đẻ, góp phần giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt và văn hóa giao tiếp của người Việt.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Những vấn đề chung của PPDHTV

b) Phương pháp dạy Học vần

c) Phương pháp dạy Tập viết

d)  Phương pháp dạy Chính tả

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần hoặc làm bài tập lớn theo quy định.

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

(1). Lê Phương Nga, Lê A, Đặng Thị Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo – Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1- NXB Sư phạm 2009 

(2). Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học – NXB GD, H , 2006.

(3). Nguyễn Minh Thuyết  (CB) SGK, SGV Tiếng Việt tiểu học lớp 2 – lớp 5, NXB GD, 2002, 2003, 2004, 2005.

(Các tài liệu này có trong thư viện ĐHSP Hà Nội) 

- Sách tham khảo:

1. Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán – Phương pháp dạy học tiếng Việt – NXB GD, H, 1996. 

2. Hoàng Hòa Bình – Nguyễn Minh Thuyết - Phương Pháp dạy học tiếng Việt nhìn từ tiểu học –NXB GD VN-2012

3. Nguyễn Trí - Một số vấn  đề dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp ở tiểu học. NXB GD VN-2009
4. Hoàng Thị Tuyết - Lí luận dạy học tiếng Việt ở tiểu học – Phần I- NXB Thời đại – 2012

5. Geoff rey Petty - Dạy học ngày nay –Nhà xuất bản Stanley Thomes (Bản dịch, nguồn: Teaching today, Petty, G, 1998)

6. Wilbert J.Mc Keachie - Những thủ thuật trong dạy học - Các chiến lược, nghiên cứu và lí thuyết về dạy học dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng- Nhà xuất bản Houghton Miflin (Bản dịch, nguồn: Teaching Tips, Mc Keachie,W.J ,1999).

 9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Làm bài tập, bản thu hoạch hoặc kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học). 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Những vấn đề chung của PPDHTV ở tiểu học (24 tiết  : LT 16, BT : 8)

1.1. Bộ môn PPDHTV ở tiểu học 

     1.1.1. PPDHTV là gì? 

1.1.2.Đối tượng và nhiệm vụ của PPDHTV 

1.1.3.Đặc điểm của PPDHTV ở tiểu học 

1.2. Cơ sở khoa học của PPDHTV ở tiểu học 

1.2.1. Cơ sở triết học Mác – Lê nin 

1.2.2. Cơ sở ngôn ngữ học, văn học của PPDHTV 

1.2.3. Cơ sở giáo dục học của PPDHTV 

1.2.4. Cơ sở tâm lí học và tâm lí ngữ học của PPDHTV 

1.3. Phương pháp nghiên cứu trong PPDHTV 

      1.3.1.Vai trò của nghiên cứu khoa học trong PPDHTV

1.3.2. Đặc điểm của nghiên cứu trong PPDHTV

1.3.3. Các phương pháp nghiên cứu trong PPDH TV

1.3.4. Các giai đoạn nghiên cứu 

1.4. Những điểm cần lưu ý khi dạy học Tiếng Việt ở tiểu học

1.4.1. Bảo đảm sự thành công của học sinh những ngày đầu đến trường

      1.4.2. Giáo dục chuẩn mực ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp cho học sinh

1.5. Môn học Tiếng Việt ở trường tiểu học 

1.5.1. Vị trí của môn học tiếng Việt ở trường tiểu học

1.5.2. Tiếng Việt trong nhà trường Việt Nam từ trước đến nay

1.5.3. Mục tiêu môn học Tiếng Việt ở trường tiểu học

1.5.4. Chương trình tiếng Việt ở trường tiểu học

1.5.5. SGK Tiếng Việt ở trường tiểu học 

1.6. Nguyên tắc, phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 

1.6.1.Nguyên tắc DHTV ở tiểu học

1.6.2.Các phương pháp DHTV  ở tiểu học

Chương 2 : Phương pháp dạy Học vần ( 12 tiết: LT : 8, BT: 4)

2.1. Vị trí, nhiệm vụ của dạy Học vần 

2.1.1. Dạy đọc

            2.1.2. Dạy viết

2.2. Cơ sở khoa học của dạy Học vần 

2.2.1.Cơ sở ngôn ngữ học

2.2.2. Cơ sở tâm lí học

2.3. Nội dung dạy Học vần 

     2.4.Tổ chức dạy học các kiểu bài Học vần 

2.4.1. Kiểu bài dạy âm, vần mới

     2.4.2. Kiểu bài ôn tập

     2.4.3. Kiểu bài luyện tập tổng hợp

Chương 3 :  Phương pháp dạy Tập viết (12 tiết : LT 8, BT 4)

3.1. Vị trí, nhiệm vụ của dạy Tập viết 

       3.2. Cơ sở khoa học của dạy Tập viết 

3.2.1.Đặc điểm bộ chữ viết tiếng Việt với quá trình dạy học tập viết

3.2.2. Đặc điểm tâm – sinh lí của trẻ em tiểu học và quá trình tập viết

3.3. Nội dung dạy học Tập viết 

3.3.1.Chương trình Tập viết

3.3. 2.Vở Tập viết 

3.4. Tổ chức dạy học Tập viết 

3.4.1.Dạy kiểu chữ thường

3.4.2.Dạy kiểu chữ hoa

3.4.3. Dạy chữ số

Chương 4 :  Phương pháp dạy Chính tả (12 tiết  : LT8, BT 4)


4.1.Vị trí, nhiệm vụ của dạy học Chính tả 

4.1.1.Vị trí của dạy học Chính tả

                 4.1.2. Nhiệm vụ của dạy học Chính tả

4.2.Cơ sở khoa học của dạy học Chính tả 

4.2.1.Cơ sở tâm lí học

4.2.2. Cơ sở ngôn ngữ học

4.3. Nội dung dạy học Chính tả 

4.3.1.Chương trình dạy học Chính tả

4.3.2.Các kiểu bài Chính tả

4.4.Tổ chức dạy học các  kiểu bài Chính tả 

4.4.1. Dạng bài Chính tả đoạn - bài

4.4.2. Dạng bài Chính tả âm - vần 
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1.Mã học phần: PRIM 237
2. Số tín chỉ: 5
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
75 tiết

- Lý thuyết: 
45 tiết

- Bài tập: 
30 tiết

- Tự học:  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: .

SV học xong học phần PPDHTV1

5. Mục tiêu của học phần:

Học phần có nhiệm vụ trang bị cho SV những kiến thức và kĩ năng để tổ chức quá trình chiếm lĩnh tiếng mẹ đẻ (nghe, nói, đọc, viết) cho học sinh tiểu học.

- Kiến thức: SV nắm được :
a) Những kiến thức cơ bản về việc dạy học các kĩ năng đọc, viết, nghe – nói cho học sinh tiểu học : mục đích, nội dung , nguyên tắc và phương pháp dạy học.

b) Những kiến thức cụ thể về việc lập kế hoạch dạy học, thiết kế  và tổ chức từng tiết lên lớp.

- Kĩ năng:SV phải có được những kĩ năng cơ bản về dạy đọc, viết, nghe – nói bao gồm:

a) Tìm hiểu chương trình, SGK, SGV và các tài liệu tham khảo khác.

b) Tìm hiểu trình độ và các kĩ năng đọc, viết, nghe – nói của HS.

c)  Lập kế hoạch, thiết kế từng tiết lên lớp.

d) Tiến hành dạy học, thực hiện kiểm tra, đánh giá HS.

e) Tiến hành các hoạt động ngoại khoá, bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ các HS yếu kém.

g) Kết hợp công tác chủ nhiệm, công tác Đoàn Đội hỗ trợ cho dạy các kĩ năng đọc, viết, nghe – nói cũng như kết hợp dạy tiếng Việt trong các giờ học khác.

- Thái độ: 

Yêu mến, trân trọng tiếng mẹ đẻ, góp phần giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt và văn hóa giao tiếp của người Việt.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần gồm các nội dung cơ bản sau:

- PPDH đọc-viết sơ bộ

- PPDH viết chữ, chính tả

- PPDH đọc

- PPDH viết đoạn, bài

- PPDH nghe-nói

- PP tổ chức hoạt động ngoại khoá

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần hoặc làm bài tập lớn theo quy định.

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

 (1). Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học – NXB GD, H , 2006.

 (1). Lê Phương Nga (CB), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo – Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1- NXB Sư phạm 2009 

 (2). Lê Phương Nga - Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 - NXB Sư phạm 2009 

 (3). Nguyễn Minh Thuyết  (CB) SGK, SGV Tiếng Việt tiểu học lớp 2 – lớp 5, NXB GD, 2002, 2003, 2004, 2005.

(Các tài liệu này có trong thư viện ĐHSP Hà Nội) 

- Sách tham khảo: 

1. Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán – Phương pháp dạy học tiếng Việt – NXB GD, H, 1996. 

2. Hoàng Hòa Bình – Nguyễn Minh Thuyết - Phương Pháp dạy học tiếng Việt nhìn từ tiểu học –NXB GD VN-2012

3. Nguyễn Trí - Một số vấn  đề dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp ở tiểu học. NXB GD VN-2009
4. Hoàng Thị Tuyết - Lí luận dạy học tiếng Việt ở tiểu học – Phần I- NXB Thời đại – 2012

5. Geoff rey Petty - Dạy học ngày nay –Nhà xuất bản Stanley Thomes (Bản dịch, nguồn: Teaching today, Petty, G, 1998)

6. Wilbert J.Mc Keachie - Những thủ thuật trong dạy học - Các chiến lược, nghiên cứu và lí thuyết về dạy học dành cho các giảng viên đại học và cao đẳng- Nhà xuất bản Houghton Miflin (Bản dịch, nguồn: Teaching Tips, Mc Keachie,W.J ,1999).

 8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Làm bài tập, bản thu hoạch hoặc kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học). 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1 : Phương pháp dạy đọc- viết sơ bộ ( 14 tiết: LT : 8, BT: 5)

1.1. Vị trí, nhiệm vụ của dạy đọc- viết sơ bộ

1.1.1. Dạy đọc

            1.1.2. Dạy viết

1.2. Cơ sở khoa học của dạy đọc - viết sơ bộ

1.2.1.Cơ sở ngôn ngữ học

1.2.2. Cơ sở tâm lí học

1.3. Nội dung dạy đọc- viết sơ bộ

   1.3.1. Các kiểu bài học đọc - viết sơ bộ

 1.3.2. Các kiểu dạng bài tập đọc - viết sơ bộ

     1.4.Tổ chức dạy học các kiểu bài đọc - viết sơ bộ    

 1.4.1. Kiểu bài dạy âm, vần mới

     1.4.2. Kiểu bài ôn tập

     1.4.3. Kiểu bài luyện tập tổng hợp 

Chương 2 :  Phương pháp dạy viết chữ, chính tả (15 tiết : LT 9, BT 6)

2.1. Vị trí, nhiệm vụ của dạy viết chữ, chính tả       

2.2. Cơ sở khoa học của dạy viết chữ, chính tả       

2.2.1. Cơ sở tâm lí học

                 2.2.2. Cơ sở ngôn ngữ học

    2.3. Nội dung dạy học viết chữ, chính tả       

2.3.1.Chương trình  viết chữ, chính tả       

2.3. 2. Các kiểu bài viết chữ, chính tả       

2.4. Tổ chức dạy học viết chữ, chính tả       

2.4.1.Dạy kiểu chữ thường

2.4.2.Dạy kiểu chữ hoa

2.4.3. Dạy chữ số

2.4.4. Dạy chính tả đoạn - bài

2.4.5. Dạy chính tả âm - vần 
Chương 3: Phương pháp dạy học  đọc (15 tiết : LT 10, TH 5)

3.1.Vị trí, nhiệm vụ dạy học  đọc ở tiểu học 

 
3.1.1. Vị trí của dạy đọc ở tiểu học

3.1.2. Nhiệm vụ của dạy đọc ở tiểu học

3.2. Cơ sở khoa học của dạy học  đọc ở tiểu học 

3.2.1. Cơ chế của đọc

3.2.2. Bình diện âm thanh của ngôn ngữ và - cơ sở khoa học của dạy đọc thành tiếng            3.2.3. Bình diện ngữ nghĩa của văn bản   - cơ sở khoa học của dạy đọc hiểu  
3.3. Nội dung dạy học đọc ở tiểu học 

3.3.1. Chương trình dạy học đọc

3.3.3. Các kiểu dạng bài tập dạy học đọc

3.4. Tổ chức dạy học đọc 

3.4.1. Tổ chức dạy đọc thành tiếng

3.4.2. Tổ chức dạy đọc hiểu 

3.4.3. Tổ chức các bước lên lớp giờ dạy đọc

Chương 4 :  Phương pháp dạy viết đoạn, bài (13 tiết  : LT 8, TH 5)

3.1. Vị trí, nhiệm vụ dạy viết đoạn, bài ở tiểu học  

3.1.1. Vị trí của dạy học viết đoạn, bài ở tiểu học 

3.1.2. Nhiệm vụ dạy viết đoạn, bài ở tiểu học 

3.2. Cơ sở khoa học của dạy học viết đoạn, bài 

3.2.1. Hoạt động giao tiếp và  dạy học viết đoạn, bài 

3.2.2. Ngữ pháp văn bản và dạy học viết đoạn, bài

3.2.3. Loại thể văn học và dạy học viết đoạn, bài 

3.3. Nội dung dạy học viết đoạn, bài  ở tiểu học  

3.3.1. Chương trình dạy viết đoạn, bài 

3.3.2. Các kiểu bài học viết đoạn, bài 

3.3.3. Các kiểu dạng bài tập viết đoạn, bài

3.4. Tổ chức dạy học viết đoạn, bài  

3.4.1. Tổ chức dạy học các kiểu bài viết đoạn, bài

3.4.2. Tổ chức thực hiện các kiểu dạng bài tập viết đoạn, bài

Chương 5 :   Phương pháp dạy nghe-nói (15 tiết : LT 9, TH 6)

5.1. Vị trí, nhiệm vụ của dạy nghe-nói ở tiểu học

5.1.1.Vị trí của dạy nghe-nói

5.1.2. Nhiệm vụ của dạy nghe-nói 

5.2. Nội dung dạy học  nghe-nói

5.2.1. Các kiểu bài học nghe-nói

5.2.2. Các kiểu dạng bài tập nghe-nói

5.3. Tổ chức dạy học nghe-nói

5.3.1. Dạy học các kiểu bài nghe - nói 

5.3.1. Tổ chức thực hiện các kiểu dạng bài tập nghe - nói 

Chương 6 : Hướng dẫn hoạt động ngoại khoá tiếng Việt (3 tiết : LT 1, TH 2)

6.1. Vị trí, nhiệm vụ, yêu cầu của hoạt động ngoại khoá 

6.2. Các hình thức ngoại khoá tiếng Việt ở tiểu học 

6.3. Câu lạc bộ tiếng Việt 

33. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC
Mathematics teaching methods 

1.Mã học phần: PRIM 338
2. Số tín chỉ: 4
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
60 tiết

- Lý thuyết: 
18tiết

- Bài tập: 
32tiết

- Thực hành: 10 tiết

- Tự học: 1000 phút(250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết:
Học phần này cần được triển khai sau khi học viên đã có kiến thức về tâm lý học đại cương, giáo dục học tiểu học. Các học phần toán cơ sở: Toán học 1; Toán học 2; v.v... 

5. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức: Sinh viên có một số hiểu biết đại cương về dạy học toán ở tiểu học bao gồm: mục tiêu, nội dung và đặc điểm cấu trúc nội dung chương trình môn toán ở tiểu học, các chuẩn kiến thức cần đạt được khi dạy môn toán cho học sinh tiểu học. Học viên có hiểu biết về hệ thống các phương pháp thường dùng trong dạy học toán ở tiểu học, quan điểm cơ bản khi dạy học các nội dung trong chương trình môn toán ở tiểu học;  có kĩ năng phối hợp các phương pháp trong dạy học để đạt được mục tiêu các tiết dạy; có hiểu biết về các hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học toán ở tiểu học;  biết được nguyên tắc sử dụng, bước đầu biết cách sử dụng thiết bị thông thường trong dạy học toán ở tiểu học.
      - Kĩ năng::Hình thành bước đầu kỹ năng phân tích chương trình, kỹ năng soạn kế hạch bài học, kỹ năng xử lý tình huống, xử lý tài liệu, sử dụng phương tiện để dạy học hiệu quả…
- Thái độ :Hình thành được phẩm chất của người giáo viên như yêu nghề, mếm trẻ có ý thức và trách nhiệm rèn luyện tay nghề, nâng cao từng bước kiến thức và nghiệp vụ sư phạm.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Trang bị cho SV một số hiểu biết đại cương về PPDH toán ở tiểu học gồm: Mục tiêu; nhiệm vụ của mụn học; phương pháp nghiên cứa thường dùng để nghiên cứu môn học;Nội dung chương trình môn toán ở TH; đặc điểm cấu trúc nội dung môn toán ở TH;  Hệ thống các PPDH thường dùng để tổ chức dạy học; Thiết kế kế hoạch dạy học. Sử dụng đồ dùng dạy học....

7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:Phương pháp dạy học toán ở tiểu học - Vũ Quốc Chung (chủ biên) Dào Thái Lai - Đỗ Tiến Đạt - Trần Ngọc Lan - Nguyễn Hùng Quang - Lê Ngọc Sơn, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.
       - Danh mục tài liệu tham khảo

    [1]. Phương pháp dạy học toán ở tiểu học; Đỗ Trung Hiệu – Đỗ Đình Hoan – Vũ Duong Thụy – Vũ Quốc Chung, Nhà xuất bản Giáo Dục 1995.
    [2]. Phương pháp phương tiện kỹ thuật và hình thức dạy học trong nhà trường        - Nguyễn Hữu Châu; Vũ Quốc Chung; Vũ Thị Sơn. Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm 2005.

[3] Các sách giáo khoa, sách giáo viên về môn toán ở tiểu học.

    [4] Chương trình các môn học ở tiểu học

    [5] Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học ở tiểu học

   - Trang web sử dụng cho môn học:http://fpe.hnue.edu.vn Phương pháp dạy học Toán

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo
- Thảo luận, thuyết trình...(Theo đặc trưng của từng chương và các nội dung cụ thể yêu cầu của giảng viên).

- Làm bài tập, bản thu hoạch...(Tùy theo đặc trưng của từng phần và yêu cầu của giảng viên).

- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học).
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Nhập môn phương pháp dạy học Toán ở tiểu học

 (Lý thuyết: 2 tiết; bài tập:2 tiết; tổng 4 tiết)
  1. Đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp dạy học toán ở tiểu học

1.1. Đối tượng

1.2. Nhiệm vụ

2. Một số cơ sở phương pháp luận của môn phương pháp dạy học toán ở tiểu học
2.1. Triết học duy vật biện chứng
2.2. Toán học (đối tượng, ngôn ngữ toán học – suy luận toán học)

2.3. Tâm lý học

2.4. Giáo dục học

2.5. Một số khoa học khác: lôgíc học, tin học, thống kê...

3. Phương phápnghiên cứu bộ môn (thường sử dụng trong quá trình nghiên cứu về phương pháp dạy học toán ở tiểu học)

3.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận

     3.2. Phương pháp điều tra -  quan sát 

            3.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

            3. 4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

Chương II. Định hướng quá trình dạy học toán ở tiểu học

(Lý thuyết: 3tiết; bài tập3 tiết;tổng 6 tiết)
I. Định hướng quá trình dạy học Toán ở tiểu học

1. Nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của môn toán trongtrường tiểu học
      2. Mục tiêu, nhiệm vụ của việc dạy toán ở cấp tiểu học hiện nay
     3. Chuẩn kiến thức và kỹ năng cần đạt được khi dạy học toán ở cấp tiểu học

     4. Vận dụng nguyên lý giáo dụctrong quá trình dạy học toán ở tiểu học   

     5. Một số định hướng mới về cấu trúc chương trình về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá  kết quả học tập môn Toán ở tiểu học

II. Nội dung và hình thức tổ chức dạy học toán ở tiểu học

    1. Nội dung chương trình môn toán trong SGK (hoặc các tài liệu hướng dẫn học)Toán ở từng lớp cấp tiểu học
    2. Đặc điểm cấu trúc nội dung môn toán ở tiểu học.

   3. Một số hình thứctổ chứcdạy học toán nhằm tích cực hoá người học

    - Dạy học theo nhóm

    - Dạy học theo cá nhân bằng sử dụng phiếu giao việc

   - Dạy học theo lớp

- Tổ chức trò chơi để dạy học toán cho học sinh tiểu học
  4. Thực hành và xem băng tìm hiểu một số hình thức tổ chức dạy học đang được ứng dụng trong trường tiểu học

 5. Tổ chức cáchoạt động ngoại khoá toán học
 6. Đồ dùng dạy học môn toán và thực hành thiết kế đồ dùng dạy học toán ở tiểu học.
Chương III. Hệ thống các phương phápdạy họcthường dùng 

trong dạy học toán ở tiểu học

(Lý thuyết: 4tiết; bài tập:6tiết; tổng 10)
 I. Quan niệm chung về phương phápdạy học
1. Phương pháp dạy học

  2. Phương phápdạy học môn Toán

  3. Phương phápdạy học toán ở tiểu học

II. Một số phương pháp dạy học thường dùng trong dạy học toán ở tiểu học

3.1. Phương pháp trực quan

3.2. Phương pháp Gợi mở - Vấn đáp

3.3. Phương pháp Giảng giải - Minh hoạ

3.4. Phương phápThực hành- luyện tập 

3.5. Phương pháp dạy học hợp tác 

3.6. Phương pháp dạy học Phát hiện và gqvđ  

4. Một số căn cứ để lựa chọn và vận dụng hợp lý các PPDH.

Chương IV.Quan điểm cơ bản khi dạy học các nội dung trong chương trình 

môn toán ở tiểu học

(Lý thuyết: 10 tiết; bài tập:15tiết; tổng 25)
1. Quan điểm cơ bản khi dạy học hệ thống số cho HS tiểu học

     1.1. Ý tưởng chung khi dạy học từng dạng bài số học

   1.2. Vận dụng các phương pháp dạy học để tổ chức các hoạt động học tập từng dạng bài số học.

 2. Quan điểm cơ bản khi dạy học yếu tố hình học cho HS tiểu học

     2.1. Ý tưởng chung khi dạy học từng dạng bài về yếu tố hình học

     2.2. Vận dụng các phương pháp dạy học để tổ chức các hoạt động học tập từng dạng bài yếu tố hình học.

   3. Quan điểm cơ bản khi dạy học về đại luong và phép đo đại lượng  cho HS tiểu học
    3.1. Ý tưởng chung khi dạy học từng dạng bàivề đại lượng và đo đại lượng

    3.2. Vận dụng các phương pháp dạy học để tổ chức các hoạt động học tập từng dạng bàivề đại lượng và đo đại lượng

4. Quan điểm cơ bản khi dạy học giải toán có lời văn cho học sinh tiểu học

   4.1.Ý tưởng chung khi dạy học từng dạng bài về giải toán

4.2. Vận dụng các phương pháp dạy học để tổ chức các hoạt động học tập giải toán có lời văn cho HS tiểu học

5. Quan điểm cơ bản khi dạy học về yếu tố thống kê cho học sinh tiểu học
5.1. Ý tưởng chung khi dạy học từng dạng bài về yếu tố thống kê

5.2. Vận dụng các phương pháp dạy học để tổ chức các hoạt động học tập từng dạng bàivềyếu tố thống kê cho HS tiểu học
Chương V. Thực hành dạy họccác nội dụng và Kiểm tra - Đánh giá

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập:10tiế; tổng 15 tiết)
   1. Thực hành thiết kế kế hoạch dạy học
1.1. Xây dựng kế hoạch dạy học toán (của từng bài học; của tuần học và của cả năm học)
1.2. Vấn đề thiết kế các hoạt động học tập theo hướng tích cực hoá người học
1.3. Thực hành phân tích một số kế hoạch bài học

2. Đại cương về kiểm tra để đánh giá kết quả học tập môn toán ở bậc tiểu học

2.1. Mục đích ý nghĩa của kiểm tra - đánh giá (KT-ĐG)

2.2. Một số yêu cầu cơ bản về KT-ĐG

2.3. Các hình thức KT-ĐG trong dạy học toán ở tiểu học

2.4. Một số phương pháp KT-ĐG thường sử dụng để đánh giá kết quả học toán ở bậc tiểu học

2.5. Thực hành phân tích một số đề KT-ĐG môn toán ở tiểu học

34. THỰC HÀNH VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN 
Ở TIỂU HỌC 1
Practicing Maths teaching skills in primary education 1
1.Mã học phần: PRIM 380
2. Số tín chỉ: 3
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
45tiết

- Lý thuyết: 
12tiết

- Bài tập: 
25tiết

- Thực hành: 8 tiết

- Tự học: 750 phút(250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết:
Học phần này cần được triển khai sau khi học viên đã có kiến thức về tâm lý học đại cương, giáo dục học tiểu học;phương pháp dạy học toán ở tiểu học v.v... 

5. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức:Củng cố và mở rộng cho SV các hiểu biết về phương pháp dạy học toán ở tiểu học. Bao gồm: các kiến thức về nội dung chuong trình; về hệ thống phương pháp dạy học; về hình thức và phương tiện dạy học về các hình thức tổ chức dạy học toán ở tiểu học...

- Kĩ năng:Rèn luyện các kĩ năng phân tích chương trình, kĩ năng vận dung các phương pháp dạy học; kĩ năng soạn kế hạch bài học, kỹ năng xử lý tình huống, xử lý tài liệu, phương tiện để dạy học hiệu quả…
- Thái độ :Rèn kĩ năng dạy học Toán cho sinh viên;nâng cao kiến thức và nghiệp vụ sư phạm.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Bổ túc cho SV vốn tri thức chuyên sâu về phương pháp dạy học toán ở tiểu học. Rèn luyện một số kĩ năng về PPDH toán gồm: Kĩ năng phân tích nội dung chương trình môn toán ở TH; kĩ năng sử dụng hệ thống các PPDH đạt tới mức độ kĩ thuật để tổ chức dạy học; Kĩ năng điều chỉnh hoặc thiết kế kế hoạch dạy học. Kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học....Từ đó hình thành năng lực nghề nghiệp theo chuẩn yêu cầu đối với GVTH.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập:

-Giáo trình chính:Thực hànhphương pháp dạy học toán ở tiểu học - Trần Ngọc Lan - Nhà xuất bản Đại học sư phạm 2007.
       - Danh mục tài liệu tham khảo

    [1]. Phương pháp dạy học toán ở tiểu học, Vũ Quốc Chung (chủ biên), Nhà xuất bản Giáo Dục – Nhà xuất bản sư phạm 2007.
    [2]. Phương pháp phương tiện kỹ thuật và hình thức dạy học trong nhà trường        - Nguyễn Hữu Châu; Vũ Quốc Chung; Vũ Thị Sơn. Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm 2005.

[3] Các sách giáo khoa, sách giáo viên về môn toán ở tiểu học.

    [4] Chương trình các môn học ở tiểu học

    [5] Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học ở tiểu học

   - Trang web sử dụng cho môn học:http://fpe.hnue.edu.vn Phương pháp dạy học Toán

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo
- Thảo luận, thuyết trình...(Theo đặc trưng của từng chương và các nội dung cụ thể yêu cầu của giảng viên).

- Làm bài tập, bản thu hoạch...(Tùy theo đặc trưng của từng phần và yêu cầu của giảng viên).

- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học).
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Bổ túc một số kiến thức nền tảng có liên quan

(Lý thuyết: 2tiết; bài tập 3tiết; tổng 5 tiết)
1.Chuẩn nghề nghiếp của GVTH đối với việc dạy học môn toán

2. Phân biệt một số khái niệm và mối quan hệ
 a. Phương pháp dạy học;

 b. Kỹ thuật dạy học;

c. Phương tiện dạy học
 3. Nội dung và đặc điểm cấu trúc nội dung môn toán ở TH

4. Chuẩn kiến thức cần đạt kh học học toán ở các lớp TH

5. Ôn tập về các phương pháp dạy học thường dùng trong dạy học toán ở tiểu học

3.1. Ôn tập về phương pháp Giảng giải - Minh hoạ 

3.2. Ôn tập về phương pháp Thực hành- Luyện tập 

3.3.Ôn tập về phương pháp Gợi mở-Vấn đáp 

3.4. Ôn tập về phương pháp Trực quan 

3.5.Ôn tập về phương pháp dạy học hợp tác 

3.6.Ôn ttập về PHDH phát hiện và giải quyết vấn đề

Chương II: Thực hànhphân tích chương trình môn toán ở tiểu học

(Lý thuyết: 1tiết; bài tập 4tiết; tổng 5 tiết)
1.Ý nghĩa mục đích của việc phân tích chương trình môn toán ở tiểu học
2.Tìm hiểu một số yêu cầu cơ bản khi phân tích chương trình môn toán ở tiểu học.
3.Tìm hiếu các bước thực hành khi phân tích chương trình môn toán

4.Thực hành phân tích chương trình môn toán bậc tiểu học

5. Tự đánh giá kết quả thực hành phân tích chương trình
Chương III: Thực hành một số kỹ thuật dạy học trong cácTình huốngdạy học toán ở TH

(Lý thuyết: 4tiết; bài tập 16tiết; tổng 20 tiết)
2.1. Kỹ thuật giải thích trong phương pháp Giảng giải - Minh họa

2.1.1. Kỹ thuật giải thích

2.1.2. Minh hoạ việc sử dụng kỹ thuật giải thích trongcác TLHDH toán ở TH

2.1.3. Thực hành kỹ thuật giải thích trong các tình huống dạy học toán ở tiểu học

2.2. Kỹ thuật đặt câu hỏi trong phương pháp Gọi mở - vấn đáp
2.2.1. Kỹ thuật đặt câu hỏi

2.2.2. Minh hoạ việc sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi trong các TLHDH toán ở TH 

2.2.3. Thực hành kỹ thuật đặt câu hỏi trong các tình huống dạy học toán ở TH

2.3. Kỹ thuật trình diễn trực quan trong phương pháp Trực quan

2.3.1. Kỹ thuật trình diễn trực quan

2.3.2. Minh hoạ việc sử dụng kỹ thuật trình diễn trực quan trong các TLHDH toán ở TH

   2.3.3. Thực hành kỹ thuật trình diễn trực quan trong các tình huống dạy học toán ở TH

2.4. Kỹ thuật thiết kế bài tập cho các đối tượng học sinh trong phương pháp Thực hành- Luyện tập  và điều khiển nhóm học hợp tác

2.4.1.Kỹ thuật thiết kế bài tập cho phù hợp đối tượng.

2.4.2. Kỹ thuật chia nhóm và điều khiển nhóm học tập HT

2.4.3. Minh hoạ một số tình huống giao nhiệm vụ học tập cho các đối tượng học sinh và tổ chức nhóm học tập hợp tác.
2.4.4.Thực hành thiết kế các nhiệm vụ học tập cho các đối tượng HS và tổ chức, điều khiển nhóm học tập hợp tác trong dạy học toán ở tiểu học 

2.5. Kỹ thật tạo tình huống có vấn đề trong dạy học toán ở tiểu học

2.5.1.Các cách tạo tình huống có vấn đề

2.5.2.Minh hoạ các cách tạo tình huống có vấn đề trong dạy học toán tiểu học.

2.5.3.Thực hành tạo tình huống có vấn đề trong dạy học toán ở tiểu học

Chương III: Thực hành kĩ năng xử lý tình huống sư phạm trong dạy học toán ở TH

(Lý thuyết: 1 tiết; bài tập 4 tiết; tổng 5 tiết)

1. Mục đích, ý nghĩa của việc phát hiện và xử lý các tình huống sư phạm trong dạy học toán của GVTH

2. Một số tình huống sư phạm thường gặp trong dạy học toán ở tiểu học và cách xử lý của giáo 

3.Thực hành kĩ năng phát hiện và xử lý tình huống sư phạm trong dạy học toán ở TH.

3.1.Quan điểm và phương châm xử lý

3.2.Các bước phát hiện và xử lý tình huốngtrong dạy học toán ở tiểu học

3.3. Thực hành phát hiện và xử lý tình huống sư phạm trong dạy học toán ở tiểu học

4.Tự đánh giá kết quả thực hành xử lý tình huống sư phạm trong dạy học toán ở tiểu học

Chương IV : Thực hành vận dụng các kĩ năng dạy học toán ở trường tiểu học

(Lý thuyết: 2 tiết; bài tập 8 tiết; tổng 10 tiết)
3.1. Thực hành vận dung các kĩ năng dạy học toán vào việc dạy các dạng bài học Toán ở trường tiểu học (theo nhóm). 

3.1.1. Thực hành vận dung các kĩ năng dạy học vào việc dạy học các dạng bài hình thành khái niệm (số học, hình học ; đại luongj ; giải tooán)

3.1.2. Thực hành vận dung các kĩ năng dạy học vào việc dạy học các dạng bài hình thành kĩ năng tính, công thức tính (số học ; hình học ; đại lượng ; giải toán)

3.1.3. Thực hành vận dung các kĩ năng dạy học vào việc dạy học các dạng bài hình thành ôn tập,  luyện tập; luyện tập chung…

(Mỗi nhóm học viên tự chọn 1 bài trong chương trình môn toán ở tiểu học, phân tích chương trình làm rõ vị trí và quan hệ của bài đó với các bài có liên quan ; thảo luận cách thể hiện kỹ thuật dạy học trong kế hoạch dạy học ; lụa chọn thời gian và địa điểm để tổ chưc dạy học; các nhóm dự giờ góp ý.

3.2.Xêmina và viết báo cáo thu hoạch

  Mỗi nhóm rút ra các bài học và đề xuất các khuyến nghị, các điều chỉnh nội dung; phương pháp ; phương tiện…

35. THỰC HÀNH VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN 
Ở TIỂU HỌC 2
Practicing Maths teaching skills in primary education 2
1.Mã học phần: PRIM 481

2. Số tín chỉ: 3
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
45 tiết

- Lý thuyết: 
 15 tiết

- Bài tập: 
15 tiết

- Thực hành: 15 tiết

- Tự học: 
15 tiết  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: .

Trước khi nghiên cứu học phần này sinh viên đã hoàn thành tất cả các học phần: Tâm lý học; Giáo dục học, Toán học, Phương pháp dạy học toán ở tiểu học, Thực hành kỹ năng dạy học toán ở tiểu học 1.

5. Mục tiêu của học phần:

·  Kiến thức: + Sinh viên hiểu biết được bài toán, các dạng bài toán ở tiểu học, cơ sở toán học của các dạng bài toán, quy trình giải bài toán và phát triển lời giải của các dạng bài toán.

+ Sinh viên hiểu biết được kiểm tra, đánh giá trong dạy học toàn và tiểu học.

· Kỹ năng: + Sinh viên nhận dạng và phân loại được các bài toán ở tiểu học, chỉ ra được cơ sở toán học của các dạng toán, thực hiện tương đối thành thạo các bước giải bài toán và phát triển được lời giải của một bài toán.

+ Sinh viên thực hiện được tương đối thành thạo các kỹ thuật đánh giá kết quả học toán trong lớp học.

· Thái độ: Sinh viên luôn có ý thức tìm tòi và phát triển lời giải của bài toán, thông qua đó phát triển được văn hóa toán học cho học sinh tiểu học.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này gồm 3 chương:

Chương 1: Trình bày các nội dung cơ bản về thực hành: nhận dạng và phân loại các bài toán ở tiểu học, phân tích cơ sở toán học của bài toán, giải bài toán theo 4 bước của Polya.

Chương 2: Trình bày quan niệm về phát triển lời giải bài toán và thực hành phát triển lời giải bài toán.

Chương 3. Nêu một số nội dung cơ bản về kiểm tra và đánh giá trong dạy học toán ở tiểu học. Hướng dẫn thực hành các kỹ thuật đánh giá trong dạy học toán ở tiểu học.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

· Sách và giáo trình chính: 

[1] Hoàng Chúng. Giải một bài toán như thế nào? 

         Sách dịch, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội 1965.

[2] Hoàng Chúng. Rèn luyện khả năng sáng tạo toán học, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội 1970.

[3] Trần Vui, Nguyễn Đăng Minh Phúc, Đánh giá trong giáo dục toán học, 2013. Dự án Phát triển giáo viên Trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp

· Sách tham khảo:

[1] Trần Diên Hiển, 10 chuyên đề giải toán ở tiểu học, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội 2006

[2] Các kỹ thuật đánh giá trong lớp học, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất áp dụng cho cấp trung học phổ thông ở Việt Nam 2013. Dự án Phát triển giáo viên Trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Mỗi sinh viên tự nghiên cứu các tài liệu, viết thu hoạch theo các yêu cầu do giảng viên đề xuất. Trình bày kết quả nghiên cứu trong các nhóm.

- Thực hành các bài tập thu hoạch về: giải toán và phát triển lời giải bài toán, các kỹ thuật đánh giá kết quả học toán của học sinh tiểu học.

- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thế môn thi

10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Thực hành kỹ năng giải toán ở tiểu học.

                 (lý thuyết: 5 tiết: bài tập: 10 tiết)

1.1. Thực hành tóm tắt đề toán

1.1.1. Một số đặc trưng cơ bản của bài tập toán ở tiểu học.

1.1.2. Nhận dạng và phân loại bài toán

1.1.3. Phân tích cơ sở toán học của các dạng toán

1.1.4. Thực hành tóm tắt đề toán

1.2. Thực hành phân tích và tìm hướng giải bài toán

1.2.1. Phân tích bài toán

1.2.2. Xác định hướng giải chi tiết bài toán.

1.3. Thực hành trình bày lời giải bài toán

1.3.1. Xác định các bước giải bài toán.

1.3.2. Trình bày lời giải bài toán.

1.4. Thực hành đánh giá lời giải bài toán

1.4.1. Kiểm tra các kết quả của lời giải bài toán

1.4.2. Đánh giá lời giải bài toán

Chương 2: Thực hành phát triển lời giải bài toán

              (lý thuyết: 5 tiết: bài tập: 10 tiết)

2.1. Quan niệm về phát triển lời giải bài toán

2.1.1. Quan niệm về phát triển lời giải bài toán

2.1.2. Các hướng cơ bản trong phát triển lời giải bài toán

2.2. Hương dẫn thực hành phát triển lời giải bài toán

2.2.1. Thực hành phát triển lời giải bài toán về số học

2.2.2. Thực hành phát triển lời giải bài toán về yếu tố hình học

2.2.3.Thực hành phát triển lời giải bài toán về đại lượng và đo đại lượng

2.2.4. Thực hành phát triển lời giải bài toán về yếu tố thống kê.

Chương 3. Thực hành các kỹ thuật đánh giá kết quả học tập toán trong lớp học ở tiểu học.

              (lý thuyết: 5 tiết: bài tập: 10 tiết)

3.1. Cách tiếp cận mới trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập: Đánh giá vì sự thành công của người học

3.1.1. Xu thế đổi mới trong cách tiếp cận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

3.1.2. Đánh giá quá trình

3.1.3. Đánh giá năng lực thực hành

3.1.4. Đánh giá năng lực sáng tạo

3.2. Hướng dẫn thực hành các kỹ thuật đánh giá kết quả học tập môn toán ở tiểu học

3.2.1. Quy trình thực hiện kỹ thuật đánh giá

3.2.2. Hướng dẫn sử dụng một số kỹ thuật đánh giá kết quả học tập môn toán ở tiều học.

36. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN VỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Teaching Methods for Natural and Social Sciences Subjects

1.Mã học phần: PRIM 458

2. Số tín chỉ: 3 (45 tiết) 
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
45 tiết

- Lý thuyết: 
22 tiết

- Bài tập: 
11 tiết

- Thực hành: 12 tiết

- Tự học: 
750 phút (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: Học phần này nên được xếp vào chương trình đạo tạo của khoa GDTH sau khi sinh viên đã được học xong các học phần: 

- Cơ sở tự nhiên và xã hội

- Lý luận dạy học đại cương

- Lý luận giáo dục đại cương.  

 5. Mục tiêu của học phần


Trong Chương trình Tiểu học được ban hành năm 2000, môn học Tự nhiên và Xã hội trước đây được phân chia thành 3 môn học: 1-Tự nhiên và Xã hội (lớp 1,2,3); 2- môn Khoa học (lớp 4,5); môn Lịch sử và Địa lý (lớp 4,5). Tuy được phân chia thành 3 môn học song nội dung của chúng có mối liên hệ khăng khít với nhau, những kiến thức của môn Tự nhiên vã Xã hội là kiến thức cơ sở của 2 môn còn lại. Và ngược lại các kiến thức của 2 môn học sau lại là phần tiếp nối liên quan chặt chẽ với môn học đầu. Vì vậy, chương trình học phần các môn học về tự nhiên và xã hội sẽ đề cập đến phương pháp dạy học của cả 3 môn học này. Mục tiêu của học phần là:


Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đối tượng, mục tiêu, cấu trúc chương trình, các phương pháp, hình thức tổ chức, các phương tiện dạy học cũng như cách thức kiểm tra đánh giá các môn học về tự nhiên và xã hội.            


Về kỹ năng:
- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng soạn bài và tổ chức quá trình dạy học, bao gồm các kỹ năng cụ thể cụ thể như: xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp của từng bài dạy, kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học và tiến hành hoạt động dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội.


                    - Hình thành cho sinh viên năng lực tự học và tự nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, góp phần cải tiến và phát triển phương pháp dạy học các môn học này.


Về thái độ:  Hình thành ở sinh viên lòng say mê với các môn học về tự nhiên và xã hội, có ý thức tích luỹ kinh nghiệm, có lòng mong muốn và sáng tạo để giảng dạy tốt và góp phần hoàn thiện các môn học này.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Nội dung học phần bao gồm: những vấn đề chung về lí luận dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội và hướng dẫn dạy học các chủ đề, các phân môn. Các vấn đề chung về lí luận dạy học các môn học này bao gồm các nội dung chi tiết như: sự hình thành các biểu tượng và khái niệm về tự nhiên và xã hội, nội dung các môn học, các phương pháp, hình thức tổ chức và các phương tiện dạy học chủ yếu của các môn học. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

[1] Bộ giáo dục và đào tạo. Sách giáo khoa các môn học Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

[2] Bộ giáo dục và đào tạo. Sách giáo viên các môn học Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

[3] Nguyễn Thị Thấn (chủ biên); Nguyễn Thượng Giao; Đào Thị Hồng; Nguyễn Thị Hường; Nguyễn Tuyết Nga. Phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội. NXB Đại học Sư phạm. 2009

- Sách tham khảo:

        [1] Trò chơi học tập môn Tự nhiên và Xã hội. 2004. Nhà xuất bản Giáo dục (Nhiều tác giả).

[2] Trò chơi học tập môn Lịch sử và địa lý. 2006. Nhà xuất bản Giáo dục (Nhiều tác giả).

[3] Nguyễn Thị Thấn (chủ biên);  Ông Thị Thái Hằng; Võ Trung Minh; Phương Hà Lan.  Dạy Khoa học 4 hấp dẫn và lý thú. NXB Đại học Sư phạm. Hà Nội, 2011

[4] Nguyễn Thị Thấn (chủ biên); Ông Thị Thái Hằng; Võ Trung Minh; Phương Hà Lan.  Dạy Khoa học 5 hấp dẫn và lý thú. NXB Đại học Sư phạm. Hà Nội, 2011

- Trang web tham khảo:

[ 1]   Phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội (Giáo trình điện tử/ courseware). (http:/ebook.moet.gov.vn. Mã số: 2007:1126     Rank: 90 Công bố: 22-03-2007 )
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÍ LUẬN DẠY HỌC

CÁC MÔN VỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI   
(20 tiết:  Lý thuyết: 7 tiết; Bài tập: 5 tiết; Thực hành: 8 tiết)
Chương 1: Các môn học về tự nhiên và xã hội  (3 tiết)

(3 tiết: Lý thuyết: 1 tiết; Bài tập:1 tiết; Thực hành:1 tiết)

1. Lịch sử phát triển các môn học 



2. Kế hoạch dạy học các môn học                                                      


3. Đặc điểm chung các môn học về tự nhiên và xã hội



4. Hình thành và phát triển các biểu tượng, khái niệm về tự nhiên và xã hội

Chương 2: Phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội

(5 tiết: Lý thuyết: 3 tiết; Bài tập:1 tiết; Thực hành: 1 tiết)

I. Định hướng đổi mới các phương pháp dạy học các  môn về tự nhiên và xã hội 


II. Các phương pháp dạy học chủ yếu trong các môn tự nhiên và xã hội


1. Phương pháp quan sát 


2. Phương pháp hỏi đáp 


3. Phương pháp thực hành 

           4. Phương pháp thí nghiệm 

           5. Phương pháp truyền đạt  


6. Phương pháp kể chuyện 

           7. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

           8. Phương pháp thảo luận 


9. Phương pháp đóng vai 


10. Phương pháp điều tra 


11. Lựa chọn và sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học trong dạy học các môn tự nhiên và xã hội 

Chương 3: Hình thức tổ chức dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội
(4 tiết: Lý thuyết: 2 tiết; Bài tập:1 tiết; Thực hành: 1 tiết))

I. Định hướng đổi mới các hình thức tổ chức dạy học các môn về tự nhiên và xã hội 


II. Các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu trong dạy học các môn về tự nhiên và xã hội

1. Dạy học cả lớp 

2. Dạy học theo nhóm 

3. Dạy học cá nhân 

4. Dạy học ngoài thiên nhiên

5. Tham quan

6. Trò chơi học tập 

7. Sử dụng phối hợp các hình thức tổ chức dạy học trong các môn về tự nhiên và xã hội 

Chương 4: Phương tiện dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội
(4 tiết: Lý thuyết: 2 tiết; Bài tập: 1; Thực hành:1 tiết)

I. Khái  niệm và vai trò của các phương tiện dạy học các môn về tự nhiên và xã hội 

 
II. Nguyên tắc sử dụng các phương tiện dạy học trong các môn tự nhiên và xã hội 

           III. Các phương tiện dạy học chủ yếu của các môn tự nhiên và xã  hội
1. Tranh ảnh, sơ đồ 

2. Vật thật, mẫu vật 

3. Mô hình 

4. Lược đồ, bản đồ, địa cầu 

5. Các phương tiện nghe nhìn 

6. Đồ dựng dạy học tự làm 

Chương 5: Kiểm tra và đánh giá trong dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội 
(4 tiết: Lý thuyết: 2 tiết; Bài tập: 1 tiết; Thực hành: 1 tiết)

1. Mục đích và ý nghĩa của việc kiểm tra, đánh giá trong các môn về tự nhiên và xã hội

           2. Yêu cầu của việc kiểm tra, đánh giá trong các môn học về tự nhiên và xã hội


3. Một số hình thức kiểm tra, đánh giá trong các môn học về tự nhiên và xã hội 

PHẦN II: HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ VÀ CÁC MÔN HỌC VỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI  

(25 tiết: Lý thuyết:12 tiết; bài tập: 6 tiết; Thực hành: 7 tiết)
Chương 1: Hướng dẫn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội

(7 tiết: Lý thuyết:3 tiết; bài tập:2 tiết; Thực hành: 2 tiết)

1. Chương trình và sách giáo khoa môn học Tự nhiên và Xã hội
2. Hướng dẫn dạy học các chủ đề
Chương 2: Hướng dẫn dạy học môn Khoa học

 (8 tiết: Lý thuyết: 4 tiết; bài tập: 2 tiết; Thực hành: 2 tiết)

1. Chương trình và sách giáo khoa môn học Tự nhiên và Xã hội
2. Hướng dẫn dạy học các chủ đề
Chương 3: Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử và Địa lý

(10 tiết: Lý thuyết: 5 tiết; bài tập:2 tiết; Thực hành: 3 tiết)
1. Chương trình và sách giáo khoa môn học Tự nhiên và Xã hội
2. Hướng dẫn dạy học môn Lịch sử và Địa lí
37. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỦ CÔNG – KĨ THUẬT Ở TIỂU HỌC 

Methods of teaching technology and handicraft in primary education
1.Mã học phần: PRIM 351
2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
45 tiết

- Lý thuyết: 
 28 tiết

- Bài tập: 
7 tiết

- Thực hành:  10 tiết

- Tự học: 
750 phút/..... tiết  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết:

- Có kiến thức cơ bản về tâm lí học, giáo dục học tiểu học và sinh lí học lứa tuổi.

5. Mục tiêu của học phần:

Sau khi học xong học phần, sinh viên có:

- Kiến thức:

+ Hiểu biết khái quát về kĩ năng kĩ thuật cần trang bị cho học sinh tiểu học, mục tiêu và cách thức thực hiện các kĩ năng kĩ thuật đó; có kiến thức cơ bản về kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi, dinh dưỡng.

+ Hiểu biết đầy đủ và hệ thống về mục tiêu, nội dung các chủ đề Thủ công – Kĩ thuật ở tiểu học, các phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện học tập, rèn luyện môn Thủ công – Kĩ thuật. 

- Kĩ năng:

+ Thực hiện được một số các kĩ năng kĩ thuật cơ bản như tạo hình bằng giấy bìa, lắp ghép mô hình kĩ thuật, khâu thêu, nấu ăn.

+ Vận dụng có hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học trong việc thiết kế các hoạt động học tập và rèn luyện các hoạt động Thủ công – Kĩ thuật cho học sinh để đạt được mục tiêu môn học. 

+ Tổ chức được các hoạt động động giáo dục Thủ công – Kĩ thuật theo các chủ đề khác nhau với hình thức đa dạng theo hướng đổi mới phương pháp và triển năng lực học tập của các đối tượng học sinh. 

+ Biết đánh giá kết quả học tập Thủ công – Kĩ thuật của học sinh theo các định hướng đánh giá mới.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần bao gồm hai phần chính: Thủ công kĩ thuật và Phương pháp dạy học thủ công kĩ thuật ở tiểu học. 

Phần thứ nhất Thủ công – Kĩ thuật nhằm giúp sinh viên có được những hiểu biết khái quát về kĩ năng kĩ thuật cần trang bị cho học sinh tiểu học, mục tiêu và cách thức thực hiện các kĩ năng kĩ thuật đó; có kiến thức cơ bản về kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi, dinh dưỡng; thực hiện được một số kĩ năng kĩ thuật cơ bản như tạo hình bằng giấy bìa, khâu thêu, lắp ghép mô hình. Đây là những kiến thức và kĩ năng cơ bản cần có để giúp sinh viên có thể hướng dẫn học sinh thực hành trong quá trình dạy học môn học này ở trường tiểu học.

Phần thứ hai Phương pháp dạy học Thủ công Kĩ thuật ở tiểu học là nội dung cơ bản của học phần. Phần này nhằm giúp sinh viên có những hiểu biết đầy đủ và hệ thống về mục tiêu, nội dung các chủ đề Thủ công – Kĩ thuật ở tiểu học, các phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện học tập, rèn luyện môn Thủ công – Kĩ thuật, cách thức đánh giá môn học ở tiểu học. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể thiết kế các hoạt động học tập và rèn luyện các hoạt động Thủ công – Kĩ thuật cho học sinh, tổ chức được các hoạt động động giáo dục Thủ công – Kĩ thuật theo các chủ đề khác nhau với hình thức đa dạng theo hướng đổi mới phương pháp và triển năng lực học tập của các đối tượng học sinh, đánh giá được kết quả học tập Thủ công – Kĩ thuật của học sinh theo các định hướng đánh giá mới.

Hai phần này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

[1] Đào Quang Trung (chủ biên), (2007), Thủ công – Kĩ thuật và phương pháp dạy học Thủ công  Kĩ thuật – NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội

[2] Đào Quang Trung (2009), Phương pháp dạy học Thủ công Kĩ thuật – NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội

- Sách tham khảo:

[ 1] Chương trình giáo dục phổ thông  (2006)– cấp tiểu học, NXB Giáo dục

[ 2] Giáo dục học tiểu học

[ 3] Sách giáo viên môn Nghệ thuật 1, 2, 3.

[ 4] Sách giáo viên Kĩ thuật lớp 4, 5.

[ 5] Sách giáo viên Kĩ thuật lớp 4, 5.

- Trang web tham khảo: từ khóa

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên).

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên).

- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học). 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

PHẦN 1: THỦ CÔNG – KĨ THUẬT

CHƯƠNG 1: Kĩ thuật tạo hình bằng giấy bìa và làm đồ chơi

(Lí thuyết: 5 tiết, Thực hành: 4 tiết)

I. Những vấn đề chung của kĩ thuật tạo hình bằng giấy bìa và làm đồ chơi

II. Các phương pháp tạo hình bằng giấy bìa 

1. Kĩ thuật xé, ghép, dán hình 

2. Kĩ thuật gấp, cắt, dán hình và phối hợp gấp cắt dán hình 

3. Kĩ thuật đan trang trí 

III. Kĩ thuật làm đồ chơi 

CHƯƠNG 2: Kĩ thuật phục vụ

(Lí thuyết: 2 tiết, Thực hành 2 tiết)

1. Khái quát về kĩ thuật phục vụ và việc dạy kĩ thuật phục vụ cho học sinh tiểu học

2. Các kĩ thuật phục vụ cơ bản:

2.1. Kĩ thuật cắt, khâu, thêu (2 tiết)

2.2. Kĩ thuật nấu ăn cơ bản (2 tiết)

CHƯƠNG 3: Kĩ thuật lắp ghép mô hình kĩ thuật

( Lí thuyết: 2 tiết, Thực hành: 2 tiết)

1. Mục đích , ý nghĩa của lắp ghép mô hình kĩ thuật

2. Các chi tiết dụng cụ và phương pháp lắp ghép mô hình kĩ thuật

3. Thực hành lắp ghép một số mô hình kĩ thuật

CHƯƠNG 4: Kĩ thuật trồng rau hoa và nuôi gà

(Lí thuyết: 4 tiết)

4.1. Kĩ thuật trồng rau, hoa (2 tiết)

4.1.1. Lợi ích của việc trồng rau, hoa

4.1.2. Ảnh hưởng của một số yếu tố ngoại cảnh đối với sự sinh trưởng và phát triển của rau, hoa

4.1.3. Cơ sở kĩ thuật của các biện pháp kĩ thuật trồng rau, hoa

4.1.4. Quy trình kĩ thuật trồng rau, hoa

4.2. Kĩ thuật nuôi gà (2 tiết)

4.2.1. Lợi ích của việc nuôi gà

4.2.2. Một số giống gà tốt được nuôi nhiều ở nước ta

4.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của gà

4.2.4. Kiến thức cơ sở của kĩ thuật chăn nuôi gà

4.2.5. Quy trình kĩ thuật nuôi gà

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỦ CÔNG – KĨ THUẬT Ở TIỂU HỌC

Chương 1: Khái quát chung về học phần.
(Lý thuyết: 02 tiết)

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của học phần

1.1. Đối tượng

1.2. Nhiệm vụ 

1.2. Mối liên hệ của học phần với các môn học khác

1.3. Phương pháp nghiên cứu học phần

Chương 2: Môn Thủ công – Kĩ thuật ở tiểu học

         (Lý thuyết: 2 tiết)

2.1. Vị trí và đối tượng của môn Thủ công – Kĩ thuật ở tiểu học

2.2. Mục tiêu, nội dung của môn Thủ công – Kĩ thuật ở tiểu học

2.3. Các nhiệm vụ cơ bản của môn Thủ công – Kĩ thuật ở tiểu học


2.3.1. Nhiệm vụ giáo dưỡng


2.3.2. Nhiệm vụ phát triển

2.3.3. Nhiệm vụ giáo dục

Chương 3: Phương pháp, phương tiện dạy học Thủ công – kĩ thuật ở tiểu học

(Lí thuyết: 4 tiết, Bài tập: 2 tiết)

3.1. Khái niệm

3.2. Các phương pháp dạy học chủ yếu trong dạy học Thủ công – Kĩ thuật ở tiểu học

3.3. Các phương tiện dạy học Thủ công – Kĩ thuật ở tiểu học

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn PPDH Thủ công – kĩ thuật ở tiểu học.

Chương 4: Thiết kế và tổ chức dạy học Thủ công – Kĩ thuật ở tiểu học

( Lí thuyết: 2 tiết, Thực hành: 2 tiết)

4.1. Các hình thức tổ chức dạy học chủ yếu

4.2. Thiết kế kế hoạch bài học Thủ công – kĩ thuật ở tiếu học

4.2.1. Bài hình thành kĩ năng kĩ thuật

4.2.2 Bài lí thuyết

4.2.3. Các dạng bài ôn tập, ngoại khóa.

4.3. Thực hành thiết kế kế hoạch bài học Thủ công – Kĩ thuật

4.4. Thực hành tổ chức dạy học Thủ công – kĩ thuật

 Chương 5: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Thủ công – Kĩ thuật ở tiểu học

( Lí thuyết: 2 tiết)

5.1. Khái niệm

5.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Thủ công – kĩ thuật

5.3. Một số yêu cầu sư phạm khi đánh giá kết quả học tập môn Thủ công – kĩ thuật

Chương 6: Dạy học các phần cụ thể

( Lí thuyết: 3 tiết; Bài tập: 5 tiết)

6.1. Phần kĩ thuật tạo hình bằng giấy bìa

6.2. Phần Kĩ thuật phục vụ

6.3. Phần Kĩ thuật lắp ghép mô hình

6.4. Phần Kĩ thuật trồng rau hoa và nuôi gà.

38. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO THIẾU NHI
Organising acvitivites for primary school students
1. Mã học phần: PRIM 350
2. Số tín chỉ: 2

3. Phân bố thời gian

· Lên lớp: 30 tiết
+ Lý thuyết: 20 tiết
+ Bài tập, xemina:10 tiết
· Tự học: 500 phút
4. Điều kiện tiên quyết

Sau khi đã học các học phần “Giáo dục học tiểu học 1” và “Giáo dục tiểu học 2”

5. Mục tiêu của học phần

· Về kiến thức:

Sinh viên chiếm lĩnh được những kiến thức về cơ bản về về lý luận và phương pháp công tác cho thiếu nhi như Công tác thiếu nhi là một khoa học giáo dục; Mục đích; nhiệm vu, nội dung và phương pháp công tác thiếu nhi.

· Về kỹ năng:

Sinh viờn cú kỹ năng về nghiệp vụ về cụng tỏc thiếu nhi; Thiết kế và chỉ đạo các hoạt động của thiếu nhi nói chung và hoạt động Đội và Sao nhi đồng ở trường tiểu học nói riêng.
· Về thái độ:

Cú lòng yêu thích hoạt động với thiếu nhi, có ý thức đóng góp về lí luận và thực tiễn để phát triển và hoàn thiện cụng tỏc thiếu nhi
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần Cung cấp những cơ sở lý luận chung về hoạt động cho thiếu nhi và hệ thống các kỹ năng cơ bản của việc thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học. Trên cơ sở đó người học sẽ vận dụng vào trong thực tiễn để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục của nhà trường nói chung và hoạt động cho thiếu nhi nói riêng. Học phần gồm 3 chương

· Khái quát về công tác thiếu nhi

· Hoạt động thiếu nhi
· Các loại hình hoạt động thiếu nhi
7. Nhiệm vụ của sinh viên

 - Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập

 [1] Bùi Sĩ Tụng (chủ biên), Phương pháp Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh . Nhà xuất bản giáo dục, 2005


[2] Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh


[3] Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên.  NXB Thanh niên – 1995.


[4]Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học,  NXB Giáo dục, 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: đủ số tiết qui định


- Thảo luận, thuyết trình


- Làm bài tập.


- Kiểm tra giữa kỳ


- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học).
10. Thang đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết của học phần

CHƯƠNG 1

Khái quát về công tác thiếu nhi

 ( Lý thuyết: 4 tiết)

1. 1.Công tác thiếu nhi là một khoa học giáo dục. 

1.1. Đối tượng

1.2. Các khái niệm cơ bản

1.3. Mối quan hệ giữa công tác thiếu nhi với các khoa học khác.

1.2. Lịch sử phát triển tổ chức thiếu nhi Việt Nam


1.2.1. Sự ra đời tổ chức thiếu nhi


1.2.2. Sự phát triển của tổ chức thiếu nhi.


1.2.3. Các phong trào thiếu nhi

1.3. Hệ thống tổ chức 


1.3.1. Cấp cơ sở


1.3.2. Cấp Hội đồng Đội

CHƯƠNG 2

Hoạt động thiếu nhi

 ( Lý thuyết: 7 tiết; Xemina: 4 tiết) 

2.1. Mục đích, tính chất hoạt động thiếu nhi


2.1.1. Mục đích


2.1.2. Tính chất

2.2 Nội dung hoạt động

2.2.1. Giáo dục đạo đức


2.2.2. Giáo dục lao động


2.2.3. Giáo dục thể chất


2.2.4. Giáo dục thẩm mỹ


2.2.5. Giáo dục Quyền trẻ em

2.3. Phương pháp


2.3.1. Khái niệm


2.3.2. Các phương pháp
CHƯƠNG 3

Các loại hình hoạt động cho thiếu nhi

(Lý thuyết: 5; bài tập 10)

3.1. Nghi thức Đội

3.1.1. Khái quát chung về nghi thức Đội.

3.1.2. Nội dung nghi thức Đội:

3.2. Trò chơi thiếu nhi

3.1.1. Khái quát về trò chơi

3.1.2. Hướng dẫn thực hiện trò chơi 

3.3. Hát múa thiếu nhi

3.3.1. Ý nghĩa của hát – múa cho thiếu nhi

3.3.2. Thực hành hát – múa cho thiếu nhi

3.4. Kể chuyện thiếu nhi

3.4.1.Ý nghĩa tác dụng của kể chuyện 

3.4.2. Hướng dẫn kể chuyện 
3.5. Hội thi thiếu nhi 

3.5.1.Ý nghĩa, tác dụng của hội thi 

3.5.2. Hướng dẫn tổ chức một số hội thi

3.6 . Dã ngoại, cắm trại   

3.6.1. ý nghĩa tác dụng của hoạt động dã ngoại, cắm trại đối với thiếu nhi

3.6.2. Hướng dẫn tổ chức dã ngoại, cắm trại cho thiếu nhi
39. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 

Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC  

Organising extracurricular activities for primary school students
1. Mã học phần: PRIM 383
2. Số tín chỉ: 2 

3. Phân bố thời gian

   -  Lên lớp: 30 tiết 

   -  Lý thuyết: 20 tiết

   -  Bài tập: 10 tiết

- Tự học: 500 phút

4. Điều kiện tiên quyết 

 Sau khi đã học các học phần "Tâm lí học giáo dục tiểu học" và "Giáo dục học tiểu học".

5. Mục tiêu của học phần

  - Kiến thức: Sinh viên chiếm lĩnh được những kiến thức cơ bản về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học như tầm quan trọng, mục đích, nhiệm vụ, nội dung, những hình thức tổ chức cơ bản của công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học... 

  - Kỹ năng: Sinh viên hình thành được những kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học, đặc biệt là hoạt động theo chủ điểm, tiết chào cờ, tiết hoạt động tập thể.

  - Thái độ: Sinh viên có thái độ coi trọng và tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

    Mục đích chủ yếu của học phần này ở trường sư phạm là giúp giáo sinh hình thành được năng lực tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học, từ đó, góp phần đắc lực, thiết thực vào việc nâng cao chất lượng và kết quả giáo dục học sinh tiểu học. 

Học phần gồm 4 chương:

- Một số vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học: Nêu tầm quan trọng, nguyên tắc, nhiệm vụ và những hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

- Tổ chức chủ điểm giáo dục ở trường tiểu học: Làm rõ nội dung, qui trình tổ chức, những điều kiện nâng cao hiệu quả tổ chức chủ điểm và một số mô hình tổ chức chủ điểm ở trường tiểu học. 

- Tổ chức tiết chào cờ ở trường tiểu học: Giới thiệu nội dung, qui trình tổ chức, những điều kiện nâng cao hiệu quả tổ chức tiết chào cờ và một số mô hình tổ chức tiết chào cờ ở trường tiểu học. 

- Tổ chức tiết sinh hoạt lớp ở trường tiểu học: Trình bày những nội dung, qui trình tổ chức, những điều kiện nâng cao hiệu quả tổ chức tiết sinh hoạt lớp và một số mô hình tổ chức tiết sinh hoạt lớp ở trường tiểu học. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên

   - Dự giờ theo quy chế.

   - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cán bộ giảng dạy như: đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, làm bài tập thực hành, sưu tầm tư liệu...

   - Làm bài kiểm tra giữa kì.

   - Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập

 1. Nguyễn Hữu Hợp. Giáo dục học tiểu học. Nhà xuất bản Đại học sư​ phạm. Hà Nội, 2013. 

2. Nguyễn Hữu Hợp. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học. NXB Đại học sư phạm. Hà nội, 2012.

3. Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Nguyễn Dục Quang, Đỗ Trọng Văn. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học. Nxb GD. Hà nội, 1994.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp.

  - Làm bài tập.

  - Thảo luận trên lớp.

  - Kiểm tra giữa kì.

  - Thi cuối kì.

10. Thang đánh giá

    Đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết của học phần

Chương 1. Một số vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

(Lý thuyết: 5 tiết)

1.1. Khái niệm 

1.2. Tầm quan trọng của việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học 

1.3. Mối quan hệ giữa quá trình dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học 

1.4. Một số nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học 

1.5. Nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

1.6. Những hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Chương 2. Tổ chức chủ điểm giáo dục ở trường tiểu học 

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập: 4 tiết)

2.1. Khái niệm 

2.2. Nội dung giáo dục theo chủ điểm ở trường tiểu học

2.3. Qui trình tổ chức chủ điểm ở trường tiểu học

2.3.1. Qui trình tổ chức chủ điểm theo phạm vi trường

  2.3.2. Qui trình tổ chức chủ điểm theo phạm vi lớp

2.4. Một số điều kiện nâng cao hiệu quả tổ chức chủ điểm ở trường tiểu học 

2.5. Một số mô hình tổ chức chủ điểm ở trường tiểu học

Chương 3. Tổ chức tiết chào cờ ở trường tiểu học

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập: 3 tiết)

3.1. Khái niệm 

3.2. Nội dung

3.3. Qui trình tổ chức tiết chào cờ ở trường tiểu học

    3.3.1. Chuẩn bị 

3.3.2. Tiến hành chào cờ

3.3.3. Nhận xét tiết chào cờ

3.4. Một số điều kiện nâng cao hiệu quả tổ chức tiết chào cờ ở trường tiểu học

3.5. Một số mô hình tổ chức tiết chào cờ ở trường tiểu học 

Chương 3. Tổ chức tiết sinh hoạt lớp ở trường tiểu học

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập: 3 tiết)

3.1. Khái niệm 

3.2. Nội dung 

3.3. Qui trình tổ chức tiết sinh hoạt lớp ở trường tiểu học

3.3.1. Chuẩn bị 

3.3.2. Tiến hành sinh hoạt lớp 

3.3.3. Nhận xét tiết sinh hoạt lớp 

3.4. Một số điều kiện nâng cao hiệu quả tổ chức tiết sinh hoạt lớp ở trường tiểu học

3.5. Một số mô hình tổ chức tiết sinh hoạt lớp ở trường tiểu học

40. GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT 1
(ART EDUCATION – SECTION 1: MUSIC)

1.Mã học phần: PRIM 342

2. Số tín chỉ :4
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:60 tiết

- Lý thuyết:38  tiết

- Bài tập: 10 tiết

- Thực hành:12  tiết

- Tự học: 250 phút/ 1 tín chỉ.

4. Điều kiện tiên quyết: .Không

5. Mục tiêu của học phần:

Kiến thức: Học phần giúp SV:

-  Nắm được lí thuyết âm nhạc cơ bản.

 - Nắm vững mục đích, nội dung, phương pháp dạy hát-nhạc ở trường tiểu học
 Kĩ năng:

 -Biết cách ghi chép nhạc; biết đọc xướng âm và bắt  nhịp, gõ phách , hát được các bài hát trong chương trình.

 - Biết lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp; thiết kế  và tổ chức được hoạt động giáo dục âm nhạc ở trường tiểu học, xây dựng được qui trình kiểm tra, đánh giá môn học.

Thái độ: Yêu thích và trân trọng cái đẹp trong âm nhạc.

 6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 
Học phần gồm 4 chương. Chương 1,2  (2 tín chỉ). Chương 3,4  ( 2 tín chỉ)

Chương 1, 2: Cung cấp kiến thức cơ bản về âm nhạc.

Chương 3,4: Cung cấp kiến thức sơ lược về Thường thức âm nhạc và Phương pháp tổ chức HĐGD âm nhạc ở tiểu học.        

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

[ 1] Nguyễn Văn Nhân ,Giáo trình âm nhạc, NXB ĐHSP HN

           [ 2] Hoàng Long (Chủ biên) (2008)Âm nhạc và phương pháp dạy âm nhạc ở tiểu học., NXB Giáo dục, Hà Nội.

          - Sách tham khảo

      [ 1] Lí thuyết âm nhạc cơ bản, ĐHNTTƯ

       [ 2]  Lí thuyết âm nhạc cơ bản,  Học viện ÂMQG

     [ 3] Lê Anh Tuấn Phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học và trung học cơ sở), Dạy học âm nhạc theo chuẩn kiến thức, kĩ năng ở tiểu học NXB Giáo dục, Hà Nội, Dạy học âm nhạc theo chuẩn kiến thức, kĩ năng ở tiểu học

          [ 4] Phan Trần Bảng, Phương pháp dạy âm nhạc trong nhà trường phổ thông), NXB Giáo dục, Hà Nội

        - Trang web tham khảo:

[ 1]   Websiite Giáo dục Âm nhạc ở VN9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên).

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên).

- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học). 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

                   Chương 1: Âm thanh và các kí hiệu cơ bản. Tiết tấu - loại nhịp
(Lý thuyết: 8 tiết; bài tập .... tiết; thực hành 4  tiết....)

1.1.Giới thiệu về môn học..âm nhạc.

   1.2. Âm thanh và cách ghi cao độ của âm thanh

  1.3.Trường độ,dấu lặng, các dấu tăng thêm độ dài

..1.4.Thực hành đọc xướng âm giọng đô trưởng..

1.5 Tiết tấu, cách phân chia cơ bản và tự do.

1.6 Nhịp đơn, nhịp phức.

1.7.Đảo phách- Nghịch phách –Âm tô điểm

1.8.Thực hành đọc xướng âm giọng đô trưởng

Chương 2: Quãng; Điệu thức- Giọng
(Lý thuyết: 10 tiết; bài tập:3 tiết; thực hành 2 tiết...)

2.1.Cung và nửa cung, các bậc hóa, kí hiệu.

2.2.      Khái niệm về quãng..Quãng tăng và quãng giảm..........................................

2.3.Thực hành nghe và tập phân biệt các  loại quãng.đã học. ……………………

2.4. Điệu thức. Khái niệm về điệu thức.
2.5 .Điệu thức trưởng  và điệu thức thứ.

2.6.Gam. Khái niệm về gam - giọng

 2.7.Gam trưởng tự nhiên và gam thứ tự nhiên

 2.8. Nghe, xướng âm và phân biệt giọng trưởng, thứ

 2.9. .Dịch giọng

Chương 3:  Thường thức âm nhạc
(Lý thuyết:6 .... tiết; bài tập: 2..... tiết; thực hành 1.....)

3.1. Phương pháp chỉ huy đồng ca, hợp xướng...........................................

3.2.Sơ lược về dân ca Việt Nam

 3.3.Giới thiệu sơ lược về một số loại nhạc cụ cổ truyền của Việt Nam và nước ngoài.

3.4. Thể loại và hình thức âm nhạc

 3.5.Vài nét về âm nhạc thiếu nhi

3.6.Một số danh nhân âm nhạc thế giới 

Chương 4 .Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc ở tiểu học
(Lý thuyết:14  tiết .... tiết; bài tập 3 tiết: thực hành 5 tiết)

4.1.Vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục âm nhạc ở tiểu học 

4.2 .Nội dung hoạt động giáo dục âm nhạc trong nhà trường

4.3.Phương pháp và phương tiện hoạt động giáo dục âm nhạc ở tiểu học.

4.4.Đánh giá hoạt động giáo dục âm nhạc ở tiểu học

4.1. Học Hát 

4.6.Tập đọc nhạc.

4.7..Kể chuyện âm nhạc

4.8.Giới thiệu nhạc cụ

4.9.Nghe nhạc

Thực hành thiết kế và tổ chức các HĐGD âm nhạc ở tiểu học

41. GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT 2 (MĨ THUẬT)

Arts education – Section 2:  Fine Arts
1. Mã học phần: PRIM 343
2. Số tín chỉ: 03 (45 tiết)

3. Phân bố thời gian: 

- Lên lớp: 45 tiết
+ Lý thuyết: 24 tiết

+ Cimena: 09 tiết

+ Bài tập: 12 tiết

+ Tự học: 250 phút/1 tín chỉ

4. Điều kiện tiên quyết: Không

5. Mục tiêu học phần:

* Kiến thức :

- Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản của loại hình Mĩ thuật, bao gồm : Lịch sử Mĩ thuật, những nội dung Thực hành cơ bản, Kĩ năng ứng dụng vào nhà trường phổ thông.

- Sinh viên hiểu được những vấn đề lý luận chung về phương pháp dạy học Mĩ thuật ở Phổ thông nói chung và Tiểu học nói riêng. Hiểu rõ mục tiêu, nội dung, chương trình và hình thức tổ chức dạy học môn Mĩ thuật ở Tiểu học.

* Kĩ năng:

- Có kĩ năng tạo hình.

- Có kĩ năng lập kế hoạch lên lớp theo đặc thù môn học, tổ chức tốt các hoạt động dạy học trên tinh thần đổi mới phương pháp dạy học. Tự thiết kế được đồ dùng dạy học phù hợp với chương trình. Xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá trong môn học. 

* Thái độ:

Yêu thích và trân trọng cái đẹp trong hội họa. 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Mĩ thuật là môn học nghệ thuật, nó có đặc thù rất riêng biệt. Vì vậy, học phần Mĩ thuật ở Tiểu học sẽ giúp sinh viên tiếp cận những vấn đề cơ bản của Mĩ thuật cùng với lí luận dạy học Mĩ thuật ở phổ thông nói chung và Tiểu học nói riêng. Sinh viên nắm vững được mục tiêu chương trình, nội dung và hình thức tổ chức dạy học Mĩ thuật một cách có hệ thống dựa trên tính đặc thù môn học nghệ thuật. Đặc điểm cấp học ở Tiểu học thể hiện rõ sự tương tác chặt chẽ về kiến thức, hình thức tổ chức dạy học giữa các môn học, trong đó môn Mĩ thuật có vai trò cầu nối quan trọng. Qua những hoạt động tương tác sinh viên sẽ rèn luyện năng lực kiểm tra, đánh giá môn học một cách có hiệu quả.

7. Nhiệm vụ sinh viên:

- Dự giờ theo quy chế

- Chủ động học tập và nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.

8. Tài liệu học tập

- Giáo trình Mĩ thuật

- Tài liệu tham khảo: Internet, các giáo trình của các trường có môn học liên quan

- Sách tranh, tư liệu Mĩ thuật khác …

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp

- Làm bài tập

- Thảo luận trên lớp

- Kiểm tra giữa kỳ

- Kiểm tra cuối kỳ

101. Thang đánh giá:

Đánh giá theo thang điểm 10

112. Nội dung chi tiết học phần :

MĨ THUẬT CƠ BẢN

Chương I: Tổng quan về Lịch sử Mĩ thuật

1. Lịch sử Mĩ thuật Thế giới

2. Lịch sử Mĩ thuật Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

Chương II: Nội dung Thực hành Cơ bản

1. Khái niệm

2. Các nội dung chính

3. Phương pháp thực hành

4. Đánh giá

Chương III: Kĩ năng Ứng dụng trong Nhà trường Phổ thông

1. Phân loại đặc thù cấp học

2. Vai trò, Vị trí môn Mĩ thuật trong Nhà trường Tiểu học

4. Kĩ năng Ứng dụng và Phối kết hợp vơi các môn học khác

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TIỂU HỌC

Chương I: Giới thiệu về học phần Phương pháp dạy học 
                      Mĩ thuật ở Tiểu học

1. Đối tượng và nhiệm vụ của Phương pháp dạy học Mĩ thuật ở Tiểu học

2. Mối tương quan của môn học Mĩ thuật trong chương trình chung ở Tiểu học

3. Các Phương pháp nghiên cứu

Chương II: Nội dung môn Mĩ thuật ở Tiểu học 

1. Chương trình môn Mĩ thuật ở Tiểu học 

2. Tài liệu môn Mĩ thuật 

Chương III: Phương pháp dạy học mĩ thuật ở tiểu học 

1. Lý luận chung về Phương pháp dạy học Mĩ thuật ở Tiểu học

2. Tính đặc thù môn học trong môi trường tiểu học

3. Đổi mới Phương pháp dạy học

Chương IV: Hình thức tổ chức dạy học mĩ thuật ở Tiểu học

1. Các hình thức tổ chức dạy học Mĩ thuật

2. Xây dựng kế hoạch bộ môn

3. Phương tiện dạy học bộ môn

Chương V : Kiểm tra đánh giá 

1. Khái niệm

2. Phương pháp kiểm tra đánh giá

42. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC 
Methods of teaching Ethics in Primary schools
1. Mã học phần: PRIM 349

2. Số tín chỉ: 3 

3. Phân bố thời gian

   -  Lên lớp: 45 tiết 

   -  Lý thuyết: 30 tiết

   -  Bài tập: 15 tiết

- Tự học: 750 phút

4. Điều kiện tiên quyết 

 Sau khi đã học các học phần "Tâm lí học giáo dục tiểu học" và "Giáo dục học tiểu học".

5. Mục tiêu của học phần

  - Kiến thức: SV chiếm lĩnh được những kiến thức về quá trình dạy học môn Đạo đức ở tiểu học như mục tiêu, nội dung, chương trình môn đạo đức ở tiểu học, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học môn đạo và kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn học này.

  - Kỹ năng: SV có khả năng vận dụng những kiến thức về dạy học môn Đạo đức vào việc dạy học môn học này ở trường tiểu học. 

  - Thái độ: SV có thái độ coi trọng việc dạy học môn Đạo đức và tích cực vận dụng những kiến thức hiện đại vào dạy học môn học này ở trường tiểu học.    

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

    Mục đích chủ yếu của học phần này ở trường sư phạm là chuẩn bị cho giáo sinh năng lực dạy tốt môn Đạo đức ở trường tiểu học, từ đó, góp phần đắc lực, thiết thực vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học có chất lượng và hiệu quả. 

Học phần gồm 5 chương:

- Vị trí, đặc điểm, mục tiêu môn Đạo đức: Nêu vị trí, đặc điểm, mục tiêu môn Đạo đức ở tiểu học để thấy rõ những đặc trưng của môn học này trong việc thực hiện quá trình giáo dục đạo đức và từ đó góp phần đạt được mục đích giáo dục tiểu học.

- Nội dung môn Đạo đức: Làm rõ chương trình và các tài liệu dạy học môn Đạo đức ở tiểu học và hướng dẫn việc xây dựng nội dung dạy học môn Đạo đức cho học sinh tiểu học.

- Phương pháp dạy học môn Đạo đức: Giới thiệu những phương pháp dạy học môn Đạo đức hiện đại có thể được vận dụng vào nhà trường tiểu học.

- Hình thức tổ chức giáo dục tiểu học: Trình bày những hình thức tổ chức dạy học môn Đạo đức cơ bản, nhất là những hình thức hiện đại như hoạt động nhóm, giáo dục tại hiện trường, hoạt động ngoại khóa... 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức: Nêu lên những phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức của học sinh tiểu học.

7. Nhiệm vụ của sinh viên

   - Dự giờ theo quy chế.

   - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cán bộ giảng dạy như: đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, làm bài tập thực hành, sưu tầm tư liệu...

   - Làm bài kiểm tra giữa kì.

   - Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập

 1. Nguyễn Hữu Hợp. Giáo dục học tiểu học. Nhà xuất bản Đại học sư​ phạm. Hà Nội, 2013. 

2. Nguyễn Hữu Hợp. Đạo đức và phương pháp dạy học môn Đạo đức ở tiểu học. NXB Đại học sư phạm. Hà nội, 2013.

3. Nhiều tác giả. Sách giáo khoa, vở bài tập môn Đạo đức ở tiểu học. NXB Giáo dục Việt nam .

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp.

  - Làm bài tập.

  - Thảo luận trên lớp.

  - Kiểm tra giữa kì.

  - Thi cuối kì.

10. Thang đánh giá

    Đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết của học phần

Chương 1. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM, MỤC TIÊU MÔN ĐẠO ĐỨC 

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập: 2 tiết)

1.1.  Vị trí môn Đạo đức ở tiểu học

1.2. Đặc điểm môn đạo đức 

1.3. Mục tiêu  môn đạo đức 

  1.3.1. Mục tiêu về tri thức đạo đức

  1.3.2. Mục tiêu về thái độ, tình cảm đạo đức

  1.3.3. Mục tiêu về kĩ năng, hành vi đạo đức

Chương 2. NỘI DUNG MÔN ĐẠO ĐỨC 

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập: 3 tiết)

2.1. Chương trình môn Đạo đức

2.2. Tài liệu dạy học môn đạo đức 

  2.2.1. Sách giáo khoa

  2.2.2. Vở bài tập 

  2.2.3. Sách giáo viên 

  2.2.4. Một số lưu ý khi sử dụng các tài liệu dạy học môn đạo đức

2.3. Xây dựng bài tập môn đạo đức 

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN  DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC 

(Lý thuyết: 10 tiết; bài tập: 5 tiết)

3.1. Khái niệm

3.2. Phương pháp dạy học môn đạo đức 

  3.2.1. Kể chuyện

  3.2.2. Đàm thoại

  3.2.3. Thảo luận nhóm

  3.2.4. Tổ chức làm việc cá nhân

  3.2.5. Tổ chức trò chơi 

  3.2.6. Điều tra

  3.2.7. Rèn luyện 

  3.2.8. Báo cáo 

Chương 4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC 

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập: 2 tiết)

4.1. Khái niệm

4.2. Những hình thức tổ chức dạy học môn đạo đức 

  4.2.1. Bài lên lớp

  4.2.2. Dạy học tại hiện trường

  4.2.3. Hoạt động ngoại khoá

Chương 5. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐẠO ĐỨC 

(Lý thuyết: 5 tiết; bài tập: 3 tiết)

5.1. Khái niệm

5.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức

  5.2.1. Kiểm tra, đánh giá qua lời nói của học sinh

  5.2.2. Kiểm tra, đánh giá qua bài viết của học sinh

  5.2.3. Kiểm tra, đánh giá qua hành động, việc làm của học sinh 

  5.2.3. Kiểm tra, đánh giá thông qua các lực lượng giáo dục.  

43. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN
GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

Environmental education in Primary schools
1. Mã học phần: 

2. Số tín chỉ: 2

3. Phân bố thời gian

· Lên lớp: 30 tiết
+ Lý thuyết: 20 tiết
+ Bài tập, Xemina : 10 tiết
· Tự học: 500 phút
4. Điều kiện tiên quyết

Sau khi đã học các học phần “Giáo dục tiểu học 2” và các môn học có liên quan

5. Mục tiêu của học phần

· Về kiến thức:

Sinh viên chiếm lĩnh được những kiến thức về cơ bản về Môi trường, môi trường và phát triển bền vững; Giáo dục môi trường trong trường tiểu học.  

· Về kỹ năng:

Sinh viên có kỹ năng  thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường trong trường tiểu học qua các con đường cơ bản như tích hợp vào các môn học, tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường và xây dựng môi trường trường trường học bền vững .
        
· Về thái độ:

Chủ động, tích cực vận dụng những tri thức về giáo dục môi trường trong thực tế; Nhìn nhận, đánh giá  đúng vai trò của vấn đề giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học. 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Giáo dục môi trường ở tiểu học không có môn học riêng biệt mà nó là một nội dung liên môn. Vì vậy để đưa giáo dục môi trường vào tiểu học, cần có cái nhìn tổng quát. Chuyên đề này nhằm giúp cho sinh viên có những hiểu biết cơ bản về môi trường, giáo dục môi trường và các định hướng giáo dục môi trường. Từ đó vận dụng vào thực tế giáo dục môi trường ở trường tiểu học. Chuyên đề này  gồm 3 chương:
· Những kiến thức cơ sở về môi trường

· Bảo vệ môi trường và giáo dục môi trường.

· Giáo dục môi trường trong nhà trường tiểu học tiểu học.

7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định 

  8.  Tài liệu học tập
[1]  Nguyễn Đình Khoa. Môi trường sống và con người. NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp. 1987

 [2] Nhiều tác giả. Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao. Phần bảo vệ môi trường. NXB KHKT, Hà Nội. 1994.

[3] Hoàng Đức Nhuận (chủ biên). Một số phương pháp tiếp cận giáo dục môi trường. NXB Giáo dục. 1999

 [4] Nguyễn Thị Thấn) Giáo dục môi trường qua môn tự nhien xã hội, NXB ĐHSP Hà Nội, 2010

[5] trang web của Bộ tài nguyên và môi trường
 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: đủ số tiết qui định


- Thảo luận, thuyết trình


- Làm bài tập.


- Kiểm tra giữa kỳ


- Thi cuối kỳ hoặc làn bài tập thay thi (có thể thay đổi theo năm học)

12. Thang đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10

13. Nội dung chi tiết của học phần

CHƯƠNG 1

Những kiến thức cơ sở về môi trường

(Lý thuyết: 8 tiết; xemina: 4 tiết)

1.1. Môi trường và phát triển bền vững

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Các nguyên tắc phát triển bền vững

1.2. Hệ sinh thái
1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Chuỗi, lưới thực ăn

1.3. Tài nguyên thiên nhiên
1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Các loại tài nguyên thiên nhiên

1.4. Ô nhiễm
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Các loại ô nhiễm
CHƯƠNG 2

Bảo vệ môi trường và giáo dục môi trường

(Lý thuyết : 4 tiết)

2.1. Khái niệm

 
2.1.1. Bảo vệ môi trường


2.1.2. Giáo dục môi trường

2.2. Mục tiêu, nguyên tắc giáo dục môi trường.


2.2.1. Mục tiêu 


2.2.2. Nguyên tắc giáo dục môi trường 

2.3. Định hướng giáo dục môi trường


2.3.1 Giáo dục về môi trường


2.3.2. Giáo dục vì môi trường

2.3.3. Giáo dục trong môi trường

CHƯƠNG 3

Giáo dục môi trường trong trường tiểu học

(Lý thuyết 6; Bài tập: 8)

3.1. Giáo dục môi trường qua các môn học


3.1.2. Tích hợp nội dung giáo dục môi trường vào các môn học


3.1.2. Phương pháp giáo dục môi trường.

3.2. Giáo dục môi trường qua các hoạt động giáo dục


3.2.1. Các hoạt động giáo dục môi trường


3.2.2. Qui trình tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường

3.3. Xây dựng môi trường trường học bền vững


3.3.1. Nguyên tắc xây dựng trường học bền vững


3.3.2. Chiến lược xây dựng trường học bền vững

43. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Primary school manangement and administration
1. Mã học phần: 

2. Số tín chỉ: 3

3. Phân bố thời gian

· Lên lớp: 30tiết
+ Lý thuyết: 25tiết
+ Bài tập, xemina:   5tiết
· Tự học: 500 phút
4. Điều kiện tiên quyết

Sau khi đã học các học phần về Tâm lý học, giáo dục học và các môn học có liên quan. 

5. Mục tiêu của học phần

· Về kiến thức:

Sinh viên chiếm lĩnh được những kiến thức về cơ bản về về quản lý, quản lý giáo dục và đặc biệt là quản lý trường tiểu học. Từ đó nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác quản lý trong xã hội hiện nay.
· Về kỹ năng:

Sinh viên có kỹ năng vận dụng những tri thức đó để giải quyết các vấn đề ở nhà trường tiểu học. Và từ đó rút ra đ​ược những bài học kinh nghiệm về công tác quản lý tr​ường tiểu học.

· Về thái độ:

Chủ động, tích cực vận dụng những tri thức về công tác quản lý vào trong thực tế; Nhìn nhận, đánh giá  đúng vai trò của công tác quản lý nhà trường tiểu học trong thực tế.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Giới thiệu những vấn đề cơ bản về Quản lý, quản lý giáo dục và đặc biệt là công tác quản lý nhà trường tiểu học như mục tiêu, đặc thù , chức năng… Và những chức năng, nhiệm vụ cơ bản của người hiệu trưởng và người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học. Học phần này  gồm 3 chương:
· Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo dục.
· Công tác quản lý nhà trường tiểu học

· Công tác chủ nhiệm lớp ở nhà trường tiểu học

7. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định 

  8.  Tài liệu học tập
[1] Bộ Giáo dục và đào tạo, Văn bản pháp qui về công tác quản lý giáo dục

[2] Công tác quản lý hành chính và sư phạm của trường tiểu học, Jean Valerien, KNXB - 1997

[3] C¬ së lý luËn cña khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc. M.I. K«n®acèp. NXB Giáo dục, 1984
[4] Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, Trần Kiểm, ĐHQG, 2002
[5] Nh÷ng vÊn ®Ò qu¶n lý tr​­êng häc. P.V.Zimin; M.I. K«n®acèp; N.I. Xaxev®«tèp.

[6] Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Phạm Minh Hạc, Chương trình quốc gia - 2001

14. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: đủ số tiết qui định


- Thảo luận, thuyết trình


- Làm bài tập.


- Kiểm tra giữa kỳ


- Thi cuối kỳ hoặc làn bài tập thay thi (có thể thay đổi theo năm học)

15. Thang đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10

16. Nội dung chi tiết của học phần

CHƯƠNG 1

Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo dục

 (Lý thuyết : 8 tiết)
1.1. Quản lý

1.1.1. Khái niệm  

1.1.2.Tính chất 

1.1.3. Nội dung 

1.2. Quản lý giáo dục

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Mục tiêu 

1.2.3. Chức năng 

1.2.4. Nguyên tắc

1.2.5. Phương pháp

CHƯƠNG 2

Công tác quản lý nhà trường tiểu học

 (Lý thuyết: 10; Xemina: 2 tiết)

2.1. Mục tiêu quản lý tr​ường tiểu học

2.1.1.Chức năng quản lý trư​ờng tiểu học

2.1.2. Bản chất chức năng quản lý trư​ờng tiểu học

2.1.3. Những chức năng cơ bản của quản lý tr​ường tiểu học

2.2. Ngư​ời  Hiệu trưởng trong trường tiểu học

2.2.1. Qui định về nhiệm vụ quyền hạn của ng​ười hiệu trư​ởng 

2.2.2. Những nội dung cụ thể trong lao động của người hiệu tr​ưởng.

2.2.3. Những yêu cầu cơ bản trong công tác quản lý của hiệu tr​ưởng

CHƯƠNG 3

Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

(Lý thuyết: 7 tiết; Xemina: 3 tiết)

3.1. Qui định về  chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm 

3.1.1. Chức năng

3.1.2. Nhiệm vụ

3.2. Nội dung công tác của người giáo viên chủ nhiệm lớp

3.2.1. Nghiên cứu học sinh

3.2.2. Lập sổ nhật ký chủ nhiệm

3.3. Xây dựng kế hoạch công tác 

3.3.1. Xác định mục tiêu

3.3.2. Biện pháp tổ chức

43. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 

TRÍ TUỆ VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRÍ TUỆ  HỌC SINH TIỂU HỌC 

Intelligence and the study of primary school students’ intelligence
1.Mã học phần: 
2. Số tín chỉ: 2
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

+ Lý thuyết: 
 15 tiết

+ Bài tập: 
15 tiết

- Tự học: 
500 phút

4. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã được học:


- Tâm lí học sinh tiểu học


- Tâm lí học giáo dục tiểu học

5. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức: Sinh viên có được những hiểu biết cơ bản về trí tuệ và trí tuệ học sinh tiểu học; các phương pháp nghiên cứu trí tuệ học sinh tiểu học

  
- Kỹ năng: Sinh viên có kĩ năng phân tích và đánh giá trí tuệ học sinh tiểu học; tổ chức nghiên cứu trí tuệ học sinh tiểu học

 
- Thái độ: Sinh viên có được thái độ đúng đắn và khoa học đối với việc nghiên cứu trí tuệ học sinh tiểu học 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần gồm 3 chương:

- Trí tuệ và sự phát triển trí tuệ: Giới thiệu các vấn đề trí tuệ (khái niệm, cấu trúc và các chỉ số của trí tuệ) và sự phát triển trí tuệ (bản chất, các giai đoạn và các chỉ số biểu hiện sự phát triển trí tuệ)

 - Sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học: Làm rõ đặc điểm trí tuệ của học sinh tiểu học, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học, biểu hiện sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học qua các chỉ số và vấn đề chậm phát triển trí tuệ

- Nghiên cứu trí tuệ học sinh tiểu học: Trình bày nguyên tắc, nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức nghiên cứu trí tuệ học sinh tiểu học

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học: sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, chuẩn bị các bài xêmina, làm bài thực hành

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

 [ 1] Vũ Thị Lan Anh (2011), Trí tuệ và các chỉ số biểu hiện trí tuệ của học sinh lớp 5, NXB ĐHSP – NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội;

[ 2] Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2008), Giáo trình Tâm lí học tiểu học , NXB ĐHSP, Hà Nội;

 [3] Ngô Công Hoàn (chủ biên), Những trắc nghiệm tâm lý (Tập1 – Những trắc nghiệm trí tuệ), NXB ĐHSP, Hà Nội;

[ 4] Phan Trọng Ngọ (2001), Tâm lý học trí tuệ, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội;

[ 5] Trần Kiều (2005), Trí tuệ và đo lường trí tuệ, NXB Giáo dục, Hà Nội;

[ 6] Nguyễn Thạc (2003), Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trẻ em, NXB ĐHSP, Hà Nội

[ 7] Trần Trọng Thủy (1998), Khoa học chẩn đoán tâm lý, NXB Giáo dục, Hà Nội

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận

- Thuyết trình

- Làm bài tập thực hành
- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Trí tuệ và sự phát triển trí tuệ

      (Lý thuyết: 4 tiết; bài tập: 2 tiết)

1.3. Trí tuệ

1.1.1. Khái niệm trí tuệ

1.1.2. Cấu trúc trí tuệ

1.1.3. Các chỉ số trí tuệ

1.2. Sự phát triển trí tuệ


1.2.1. Bản chất sự phát triển trí tuệ


1.2.2. Các giai đoạn phát triển trí tuệ


1.2.3. Các chỉ số biểu hiện của sự phát triển trí tuệ

Chương 2: Sự phát triển trí tuệ học sinh tiểu học

      (Lý thuyết: 4 tiết; bài tập: 2 tiết)

2.1.  Đặc điểm trí tuệ học sinh tiểu học

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học


2.2.1. Các yếu tố chủ quan


2.2.2. Các yếu tố khách quan

Chương 3: Nghiên cứu trí tuệ học sinh tiểu học

      (Lý thuyết: 7 tiết; bài tập: 11 tiết)

3.1.  Nguyên tắc phương pháp luận của việc nghiên cứu trí tuệ học sinh tiểu học


3.1.1. Nguyên tắc khách quan


3.1.1. Nguyên tắc quyết định luận duy vật biện chứng


3.1.1. Nguyên tắc tính phát triển


3.1.1. Nguyên tắc thống nhất giữa ý thức và hoạt động

3.2. Nội dung nghiên cứu trí tuệ học sinh tiểu học


3.2.1. Nghiên cứu trí tuệ và sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học


3.2.2. Nghiên cứu trí tuệ của học sinh tiểu học qua các chỉ số biểu hiện

3.2.3. Nghiên cứu trí tuệ trong các mối quan hệ với các thành tố khác trong cấu trúc nhân cách  của học sinh tiểu học

3.3. Phương pháp nghiên cứu trí tuệ học sinh tiểu học


3.3.1. Phương pháp trắc nghiệm


3.3.2. Phương pháp thực nghiệm


3.3.3. Một số phương pháp hỗ trợ

3.4. Tổ chức nghiên cứu trí tuệ học sinh tiểu học


3.4.1. Giai đoạn chuẩn bị


3.4.2. Giai đoạn nghiên cứu lý luận


3.4.3. Giai đoạn nghiên cứu thực tiễn

43. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC SINH TIỂU HỌC

Methods of studying primary school students’ psychology
1. Mã học phần: 

2. Số tín chỉ: 2 (30 tiết) 
3. Phân bổ thời gian: 
   - Lên lớp: 30 tiết , trong đó:

     + Lý thuyết: 15 tiết

     + Bài tập: 15 tiết

   - Tự học: 500 phút

4. Điều kiện tiên quyết (dự kiến): Sinh viên đã được học:

   - Tâm lí học sinh tiểu học 

5. Mục tiêu:

  Kiến thức: Sinh viên được củng cố kiến thức về tâm lí học sinh tiểu học và có được những hiểu biết cơ bản phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học.

   Kĩ năng: Sinh viên có các kĩ năng sử dụng các phương pháp cụ thể trong nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học và kĩ năng tiến hành một đề tài nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học.

  Thái độ: Sinh viên có được thái độ khoa học và hứng thú đối với việc nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học. 

6. Mô tả vắn tắt môn học: 

Nội dung của học phần hướng vào chuẩn bị cho sinh viên các kiến thức và kĩ năng cơ bản, hiện đại, chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học nhằm góp phần hình thành ở họ năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.

Học phần gồm 3 chương:


- Nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

- Phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học


- Tổ chức nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học
8. Nhiệm vụ của sinh viên:

  - Dự lớp theo quy chế: Đủ số giờ quy định

  - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học: Chuẩn bị và tham gia đầy đủ các tiết học xêmina, bài tập,…

9. Tài liệu tham khảo:

  - Sách và giáo trình:

[1] Nguyễn Xuân Thức, Phan Thị Hạnh Mai (2010), Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Trần Trọng Thủy (Chủ biên)(2000), Bài tập thực hành Tâm lí học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

  - Tài liệu tham khảo:

[1] Trần Thị Cẩm (1983), Sổ tay chẩn đoán tâm lí trẻ em, Trung tâm N- T, Hà Nội.

[2] Hoàng Chúng (1981), Phương pháp thống kê toán học  trong khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Phạm Minh Hạc, Lê Đức Phúc (Chủ biên) (2004), Một số vấn đề nghiên cứu nhân cách, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2008), Giáo trình Tâm lí học tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Đào Thị Oanh (2007), Vấn đề nhân cách trong tâm lí học ngày nay, NXB Giáo dục, Hà Nội.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

   - Dự lớp

   - Thảo luận

   - Bản thu hoạch

   - Thuyết trình

   - Thi giữa kì: 1 (Hệ số 1)

   - Thi cuối kì: 1 (Hệ số 2)

11. Thang điểm: 10

12. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1

 Nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học
 (Lí thuyết: 8 tiết; Bài tập: 2 tiết)

1.1. Lí luận về tâm lí học sinh tiểu học

    1.1.1. Tâm lí

    1.1.2. Tâm lí học sinh tiểu học 

1.2. Nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

   1.2.1. Khái niệm

   1.2.2. Một số lưu ý khi nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

1.3. Các nguyên tắc phương pháp luận chỉ đạo nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

   1.3.1. Nguyên tắc bảo đảm tính khách quan

   1.3.2. Nguyên tắc quyết định luận duy vật biện chứng

   1.3.3. Nguyên tắc nghiên cứu các hiện tượng tâm lí trong mối liên hệ với các hiện tượng tâm lí khác

   1.3.4. Nguyên tắc nghiên cứu tâm lí trong vận động và phát triển

Chương 2

Phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

 (Lí thuyết: 8  tiết; Bài tập: 14 tiết)

2.1. Những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

   2.1.1. Phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học là gì?

   2.1.2. Phân loại phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học
2.2. Một số phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

   2.1.1. Phương pháp Quan sát

   2.1.2. Phương pháp Thực nghiệm

   2.1.3. Phương pháp Trò chuyện

   2.1.4. Phương pháp Trắc nghiệm 

   2.1.5. Phương pháp Điều tra viết

   2.1.6. Phương pháp Nghiên cứu sản phẩm

   2.1.7. Phương pháp Nghiên cứu tiểu sử

   2.1.8. Phương pháp Nghiên cứu điển hình

   2.1.9. Phương pháp Đo đạc xã hội

   2.1.10. Phương pháp Thống kê toán học
Chương 3

Tổ chức nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

 (Lí thuyết: 6 tiết; Bài tập: 9 tiết)

3.1. Xác định đề tài nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

   3.1.1. Đề tài nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

   3.1.2. Lựa chọn đề tài nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

   3.1.3. Đặt tên đề tài nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

3.2. Các phương hướng tổ chức nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

   3.2.1. Nghiên cứu cắt ngang (so sánh)

   3.2.2. Nghiên cứu bổ dọc (xuyên thời gian)

   3.2.3. Nghiên cứu theo chuỗi (phức hợp 

3.3. Các giai đoạn nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

   3.3.1. Giai đoạn chuẩn bị

   3.3.2. Giai đoạn nghiên cứu lí luận và thực tiễn

   3.3.3. Giai đoạn xử lí thông tin

   3.3.4. Giai đoạn hoàn thành/hoàn thiện

3.4 Xây dựng đề cương nghiên cứu đề tài nghiên cứu tâm lí học sinh tiểu học

   3.4.1. Mục đích của việc xây dựng đề cương nghiên cứu

   3.4.2. Nội dung đề cương nghiên cứu

3.5. Chọn mẫu nghiên cứu của đề tài

   3.5.1. Mẫu là gì?

   3.5.2. Phương pháp lẫy mẫu

   3.5.3. Kích thích mẫu.

43. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN:

CHUYÊN ĐỀ NGHỆ THUẬT

(ARTS SPECIAL SUBJECT)
1.     Mã học phần: 
2.     Số tín chỉ: 02
3.     Phân bố thời gian:
-         Lên lớp: 30 tiết
-         Lý thuyết: 10 tiết
-         Thực hành: 20 tiết
4.     Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã kết thúc số tín chỉ Âm nhạc, Mỹ thuật cơ bản.
5.     Mục tiêu của học phần:
*Kiến thức:

- Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về đàn Organ, về loại hình Mĩ thuật Dân gian và sản phẩm Mĩ thuật của học sinh Tiểu học.

- Sinh viên có thể tổ chức hiệu quả hoạt động sáng tạo Mĩ thuật cho học sinh Tiểu học
* Kĩ năng:

-Sinh viên có những kỹ năng cơ bản để thực hành cây đàn Organ ở trường tiểu học.
- Có kĩ năng sắp xếp hình ảnh, màu sắc...để tạo ra sản phẩm Mĩ thuậthuật phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

- Biết đơn giản hóa quy trình làm việc để học sinh dễ dàng ứng dụng.

* Thái độ:

- Trân trọng và yêu mến nghệ thuật,  thấu hiểu sản phẩm do học sinh làm ra.      
6.     Mô tả, tóm tắt nội dung môn học:
     - Chuyên đề giúp sinh viên  rèn tư thế, cách sử dụng đàn Organ,đệm đàn một số bài hát trong chương trình tiểu học.

-Chuyên đề giúp sinh viên tìm ra được mối liên hệ giữa tranh Dân gian với hoạt động sáng tạo Mĩ thuật của thiếu nhi nói chung và học sinh Tiểu học nói riêng. 

7.     Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp theo quy chế.
-         Tham gia thực hành.
-         Làm bài tập.
-       Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
8.     Tài liệu học tập:
-         Hoàng Lân - Văn Nhân (Giáo trình giảng dạy âm nhạc dùng cho hệ đào tạo Tại chức khoa Giáo dục Tiểu học  - Trường ĐHSP Hà Nội năm 1995).
-         Văn Nhân - Giáo trình giảng dạy âm nhạc (Khoa Giáo dục Tiểu học hệ Từ xa - Nhà Xuất bản ĐHSP năm 2002).
-         Nghệ thuật 1,2,3.
-         Âm nhạc 4,5.
-         Giáo trình Mỹ thuật.
-         Các tài liệu khác: Sách ,tranh,các tài liệu tham khảo.
9.     Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
-         Chuyên cần.
-         Dự lớp theo quy chế.
-         Kiểm tra giữa học phần.
-         Thi hết học phần.
10.      Thang điểm: Đánh giá theo thang điểm 10.
11.       Nội dung chi tiết học phần:
- Chương I:  Âm nhạc:
1.1: Một số chữ viết và ký hiệu trên đàn Organ.
1.2: Thao tác sử dụng các nút nhấn.
1.3: Tên nốt nhạc trên phím đàn Organ.
1.4: Bài tập trên năm ngón tay.
1.5: Đệm đàn một số bài hát trong chương trình Tiểu học.
1.6: Tay trái - phần đệm tự động.
 Chương II: Mỹ thuật:
2.1. Tìm hiểu  tranh Dân gian Việt Nam

2.1.1 Không gian sinh hoạt của làng tranh

2.1.2. Chất liệu 

2.1.3. Nội dung đề tài 

2.1.4. Đặc điểm phong cách nghệ thuật

2.1.5. Thực hành

2.2. Tìm hiểu tranh thiếu nhi

2.2.1. Tranh thiếu nhi nước ngoài

2. 2.2.Tranh thiếu nhi Việt Nam

2.2.3. Chất liệu

2.2.4. Đặc trưng trong cách vẽ của thiếu nhi

2.2.5. Thực hành

2.3. Mối liên hệ giữa tranh Dân gian với tranh Thiếu nhi

2.3.1. Quan niệm về hình ảnh và màu sắc 

2.3.2. Tư duy sắp xếp

2.3.3. Cách hiểu về một sản phẩm Mĩ thuật hoàn chỉnh 

2.3.4. Tổ chức hoạt động sáng tạo
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CẢM THỤ VĂN HỌC

(Understanding Literature)

1. Mã học phần: 
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ, tương đương 30 tiết

3. Phân bố thời gian: 20 tiết lí thuyết, 10 tiết thực hành – bài tập

4. Điều kiện tiên quyết: trước khi học chuyên đề này, sinh viên phải được trang bị các kiến thức văn học, tiếng Việt và phương pháp dạy học tiếng Việt.

5. Mục tiêu của học phần: 

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về một số thể loại văn bản nghệ thuật được sử dụng trong sách giáo khoa Tiếng Việt, phục vụ nhiệm vụ dạy học Tập đọc ở tiểu học.

- Kĩ năng: Hướng dẫn sinh viên hoàn thiện các kĩ năng phát hiện, phân tích, đánh giá giá trị thẩm mĩ của văn bản nghệ thuật, từ đó giúp sinh viên thực hiện tích cực và hiệu quả nhiệm vụ dạy học phân môn Tập đọc và nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở trường tiểu học.

- Thái độ: Tạo cho sinh viên ý thức dạy học tích cực, sáng tạo, không phụ thuộc vào các thiết kế có sẵn.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Chuyên đề gồm hai phần:


- Nội dung lí thuyết: 



+ Cung cấp kiến thức về đặc trưng thể loại văn bản nghệ thuật và các kĩ năng cảm thụ, phân tích chúng.



+ Giới thiệu các dạng câu hỏi và bài tập đọc hiểu – cảm thụ văn học thường dùng trong chương trình Tiếng Việt tiểu học.


- Nội dung thực hành:



+ Rèn luện kĩ năng phát hiện chất văn chương của văn bản nghệ thuật.

+Đánh giá các câu hỏi – bài tập đọc hiểu trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học.



+ Điều chỉnh, bổ sung các bài tập đọc hiểu – cảm thụ văn học trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học.

7. Nhiệm vụ của sinh viên


- Dự lớp theo quy chế


- Làm bài tập thực hành, bài kiểm tra giữa kì và bài tập lớn cuối kì.

8. Tài liệu học tập

[1] Nguyễn Thị Hạnh, Dạy học đọc hiểu ở tiểu học, nxb Đại học quốc gia HN, 2002.

[2] Nguyễn Trọng Hoàn, Rèn luyện tư duy sáng tạo trong dạy học tác phẩm văn chương, nxb Giáo dục, HN 2001.

[3] Dương Thị Hương, Giáo trình Cảm thụ văn học, nxb Đại học sư phạm, HN, 2009.

[4] Trần Mạnh Hưởng, Luyện tập về cảm thụ văn học ở tiểu học, nxb Giáo dục, HN, 2002.

[5] Lê Phương Nga, Dạy học Tập đọc ở tiểu học, nxb Giáo dục, HN 2001.


Trong số các tài liệu kể trên thì tài liệu số 3 là yêu cầu bắt buộc.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên


- Dự lớp theo quy chế dào tạo


- Thảo luận, thuyết trình trong các giờ luyện tập – thực hành 

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần: làm bài tập thu hoạch

10. Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Cảm thụ văn học

(8 tiết lí thuyết, 2 tiết thực hành – bài tập)

1. Mối quan hệ giữa Đọc hiểu và Cảm thụ văn học

2. Những tiền đề của quá trình cảm thụ văn học

2.1. Tìm hiểu đặc trưng thể loại của văn bản nghệ thuật

2.2. Kĩ năng phát hiện chất văn chương của văn bản nghệ thuật

2.3. Kĩ năng diễn đạt những điều đã cảm nhận được từ văn bản nghệ thuật.

Nội dung thực hành:


- Sưu tầm các trích đoạn văn bản nghệ thuật đặc sắc.

- Rèn kĩ năng phát hiện chất văn chương của các văn bản đó.

Chương 2. Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh tiểu học qua phân môn Tập đọc

(12 tiết lí thuyết, 8 tiết thực hành – bài tập)

1. Nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học qua phân môn Tập đọc

1.1. Yêu cầu đọc hiểu văn bản

1.2. Mức độ yêu cầu cảm thụ văn học

2. Khảo sát, phân loại và đánh giá các câu hỏi – bài tập đọc hiểu văn bản nghệ thuật trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học

2.1. Khảo sát phân loại

2.2. Đánh giá

3. Điều chỉnh, bổ sung các câu hỏi – bài tập đọc hiểu trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học nhằm nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho học sinh

3.1. Điều chỉnh nhằm đảm bảo tính hệ thống

3.2. Điều chỉnh nhằm đảm bảo tính tường minh và hấp dẫn

3.3. Điều chỉnh, bổ sung nhằm giảm độ khó 

3.4. Bổ sung một số bài tập cảm thụ văn học tùy thuộc từng bài đọc

Nội dung thực hành:


Sinh viên thực hiện các bài tập nhằm đáp ứng từng nhiệm vụ đặt ra trong mục
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GIÁO DỤC ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG QUA DÂN CA

Traditional Music Education via folk songs

1.Mã học phần: 
2. Số tín chỉ: 2
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:    30
..... tiết

- Lý thuyết: 20
 .... tiết

- Bài tập:        6
..... tiết

- Thực hành:  4 .... tiết

- Tự học: 
250 phút / tín chỉ

4. Điều kiện tiên quyết: .

5. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức:Giúp sinh viên đi sâu tìm hiểu về dân ca VN

- Kĩ năng:

- Thái độ: 
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần gồm 2 chương

Chương 1 : Giới thiệu khái lược về dân ca Việt Nam.

Chương này cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung nhất về dân ca Việt Nam.

Chương 2 : Bước đầu tìm hiểu các vùng dân ca Việt Nam

Chương này giúp sinh viên bước đầu tìm hiểu các vùng dân ca, một số bài dân ca đặc trưng của vùng miền và ý nghĩa giáo dục đa chiều của dân ca Việt Nam. 

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

[ 1] Nguyễn Thụy Loan (2001) Thường thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và lịch sử âm nhạc, NXB Giáo dục

[ 2] Dân ca Việt Nam (2001) NXB Âm nhạc.

- Sách tham khảo:

[ 1]  Phạm Phúc Minh (1994 ) Tìm hiểu dân ca Việt Nam, NXB Âm 

[ 2] Vũ Ngọc Phan (2003) Tục ngữ, Ca dao, Dân ca Việt nam, NXB  Văn học.

[3] Tô Vũ (1996) Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, NXB Âm nhạc

[4] Tú Ngọc, Dân ca người Việt, NXB Âm nhạc

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên).

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên).

- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học). 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Khái lược về các vùng dân ca.
(Lý thuyết:6 .. tiết; bài tập: 2..... tiết; .....)

1.1.Khái lược về dân ca 

        1.1.1.Khái quát về dân ca Việt Nam.

1.2.Sự phong phú của dân ca Việt Nam.

          1.2.1 Về nội dung..........................................

          1.2.2 Về thể loại ……………………

1.1.3.Dân ca Việt Nam- một tấm gương phản chiếu tâm hồn, tính cách của dân tộc.

Chương 2. Bước đầu tìm hiểu các vùng dân ca Việt Nam
(Lý thuyết: 14 tiết; bài tập: 4 tiết; thực hành 4 tiết)

2.1. Dân ca Bắc Bộ 


2.1.1.Dân ca  vùng đồng bằng Bắc Bộ ………………………..


2.1.2.Dân ca vùng trung du Bắc Bộ

           2.1.3.Dân ca miền núi phía Bắc

           2.2.4.Thực hành luyện tập một số bài dân ca Bắc Bộ

2.2. Dân ca Trung Bộ.

          2.2.1.Dân ca vùng Bắc Trung Bộ

         2.2.2.Dân ca vùng Nam Trung Bộ

          2.2.3.Thực hành luyện tập số bài dân ca Trung Bộ

2.3.Dân ca Nam Bộ

         2.3.1.Các điệu lí, hò, vè…

        2.3.2.Dân ca Khơ me; Chăm; Hoa

         2.3.3.Thực hành luyện tập một số bài dân ca Nam Bộ

2.4.Dân caTây Nguyên.

         2.3.3.Dân ca các dân tộc Tây Nguyên..

         2.3.4.Thực hành luyện tập một số bài dân ca Tây Nguyên

2.5.Bảo tồn và phát triển dân ca Việt Nam..

        2.5.1 Tuyên truyền và giáo dục .

        2.5.2. Giữ gìn và phát triển

        2.5.3. Sưu tầm nghiên cứu
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 THỰC HÀNH SỬ DỤNG, THIẾT KẾ VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

The practice of using, designing, and maintaining teaching equipment in primary education
1. Mã học phần: 
2. Số tín chỉ: 2

3. Phân bố thời gian: 

   - Lên lớp: 30 tiết , trong đó:

     + Lý thuyết: 05 tiết

     + Thực hành, bài tập:  25 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã được học: THSPTH1, THSPTH2, THSPTH3.
5. Mục tiêu môn học:

Sau khi häc xong chuyªn ®Ò sinh viªn cã thÓ ®¹t ®­îc: 

- KiÕn thøc:

+ HiÓu ®­îc kh¸i niÖm vÒ thiÕt bÞ d¹y häc, vai trß cña thiÕt bÞ d¹y häc trong viÖc ®æi míi néi dung, ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë tiÓu häc.
+ N¾m ®­îc hÖ thèng c¸c lo¹i thiÕt bÞ d¹y häc trong c¸c m«n häc ë tiÓu häc, n¾m v÷ng cÊu t¹o, chøc n¨ng, nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p sö dông vµ c¸ch b¶o qu¶n chóng trong qu¸ tr×nh d¹y häc.

+ X¸c ®Þnh ®­îc c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ thiÕt bÞ d¹y häc tù lµm còng nh­ h­íng nghiªn cøu, chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ d¹y häc tù lµm trong qu¸ tr×nh d¹y häc ë tiÓu häc.

- KÜ n¨ng:

+ Sö dông thµnh th¹o c¸c thiÕt bÞ d¹y häc phæ biÕn trong d¹y häc ë tiÓu häc.

+ Thùc hµnh chÕ t¹o vµ sö dông ®­îc c¸c thiÕt bÞ d¹y häc tù lµm trong c¸c m«n häc ë tiÓu häc.

- Th¸i ®é:

+ Chñ ®éng, tÝch cùc sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc.

+ Mong muốn t×m tßi, suy nghÜ, s¸ng t¹o c¸c thiÕt bÞ d¹y häc tù lµm phôc vô c«ng t¸c d¹y häc.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chuyªn ®Ò gåm 03 ch­¬ng:

Ch­¬ng I.  VÞ trÝ, vai trß cña thiÕt bÞ d¹y häc trong nhµ tr­êng tiÓu häc


Giúp sinh viên nắm chắc một số vấn đề chung về thiết bị, về vị trí và vai trò của thiết bị dạy học trong mối quan hệ với các yếu tố khác của quá trình dạy học nhằm đảm bảo cho việc sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học đạt hiệu quả cao. 

Ch­¬ng II. Thùc hµnh Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong c¸c m«n häc ë tiÓu häc


Sinh viên được thực hành sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học hiện đại cũng như các bộ đồ dùng có trong các môn học ở tiểu học.

Ch­¬ng III. Thùc hµnh thiÕt kÕ vµ B¶o qu¶n TBDH trong c¸c m«n häc ë tiÓu häc


Sinh viên thực hành thiết kế các ý tưởng, đánh giá và hoàn thiện các sản phẩm thiết bị dạy học trong các môn học. Đồng thời thực hành bảo quản các trang thiết bị dạy học ở tiểu học đã được cung cấp nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng chúng.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học 
- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

[1] S¸ch gi¸o khoa m«n To¸n líp 1,2,3,4,5 ch­¬ng tr×nh míi.

[2] S¸ch gi¸o viªn m«n To¸n líp 1,2,3,4 ,5 ch­¬ng tr×nh míi.

[3] S¸ch gi¸o khoa m«n TiÕng ViÖt líp 1 ch­¬ng tr×nh míi.

[4]  S¸ch gi¸o viªn m«n TiÕng ViÖt líp 1 ch­¬ng tr×nh míi.

[5]  S¸ch gi¸o khoa m«n TNXH líp 1,2,3,4,5 ch­¬ng tr×nh míi.

- Tài liệu tham khảo: 

[1] Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc m«n To¸n ë c¸c líp 1,2,3 – PGS.TS §ç §×nh Hoan, NguyÔn ¸ng, TS. §ç TiÕn §¹t, TS. §µo Th¸i Lai

[2] H­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ d¹y häc m«n To¸n ë tiÓu häc – NguyÔn Duy Høa - §ç Kim Minh

[3] Sö dông thiÕt bÞ nghe nh×n trong d¹y vµ häc - §ç Hu©n

[4] H­íng dÉn sö dông vµ tù lµm thiÕt bÞ d¹y häc m«n TiÕng ViÖt bËc tiÓu häc - §µm Hång Quúnh

[5] Ho¹t ®éng vµ trß ch¬i TiÕng viÖt líp 1 – Vô Gi¸o dôc tiÓu häc

[6] Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông Bé ®å dïng d¹y to¸n biÓu diÔn líp tõ 1-5 – C«ng ty TBGD 1.

[7] Tµi liÖu h­íng dÉn sö dông Bé ch÷ häc vÇn biÓu diÔn líp 1– C«ng ty thiÕt bÞ gi¸o dôc 1

[8]  H­íng dÉn sö dông ®å dïng d¹y häc líp 4 theo ch­¬ng tr×nh míi.

[9]  H­íng dÉn sö dông ®å dïng d¹y häc líp 5 theo ch­¬ng tr×nh míi.

[10] H­íng dÉn sö dông ®å dïng d¹y häc m«n TiÕng ViÖt ë tiÓu häc – NguyÔn M¹nh H­ëng. 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... 
- Làm bài tập, bản thu hoạch... 
- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Ch­¬ng 1:  VÞ trÝ, vai trß cña thiÕt bÞ d¹y häc 

trong nhµ tr­êng tiÓu häc

(Lí thuyết: 05 tiết)

1.1 Kh¸i niÖm thiÕt bÞ d¹y häc

1.1.1 HÖ thèng c¬ së vËt chÊt trong nhµ tr​­êng tiÓu häc

1.1.2. Kh¸i niÖm thiÕt bÞ d¹y häc

1.1.2.1. Mét sè kh¸i niÖm liªn quan ®Õn thiÕt bÞ d¹y häc.
1.1.3. NhiÖm vô cña thiÕt bÞ d¹y häc

1.1.4. C¸c yªu cÇu cña thiÕt bÞ d¹y häc

1.2 VÞ trÝ, vai trß vµ mèi quan hÖ cña TBDH ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong nhµ

tr​­êng tiÓu häc

1.2.1 B¶n chÊt cña TBDH

1.2.2. C¸c chøc n¨ng cña TBDH

1.2.3. VÞ trÝ vµ mèi quan hÖ cña TBDH víi c¸c thµnh tè kh¸c cña qu¸ tr×nh d¹y häc

1.2.4. Vai trß cña TBDH.

1.2.5. Mét sè yÕu tè ¶nh h​­ëng ®Õn viÖc khai th¸c vµ sö dông c¸c TBDH ë tiÓu häc.

1.2.6. VÊn ®Ò sö dông vµ khai th¸c hiÖu qu¶ thiÕt bÞ d¹y häc trong xu thÕ ®æi míi PPDH ë tiÓu häc hiÖn nay.


1.3 HÖ thèng TBDH ë tr­​êng tiÓu häc

1.3.1. HÖ thèng c¸c thiÕt bÞ d¹y häc ë tiÓu häc

1.3.2. Ph©n lo¹i, ®Æc ®iÓm, h×nh thøc sö dông c¸c lo¹i h×nh TBDH ë tiÓu häc

1.4 Nguyªn t¾c vµ quy tr×nh sö dông TBDH.

1.4.1. Mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n khi sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong d¹y häc ë tiÓu häc

1.4.2. Quy tr×nh sö dông TBDH ë tiÓu häc

Ch­¬ng 2: Thùc hµnh sö dông thiÕt bÞ d¹y häc 

trong c¸c m«n häc ë tiÓu häc

(Thực hành: 20 tiết)

2.1 Thực hành sö dông mét sè thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i.
2.1.1. Ph©n lo¹i thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i

- Ph©n lo¹i dùa theo lo¹i h×nh nghe nh×n mµ thiÕt bÞ thÓ hiÖn.

- Ph©n lo¹i dùa theo ®Æc tÝnh cña c¸c s¶n phÈm mang th«ng tin nghe nh×n mµ thiÕt bÞ sö dông. 

2.1.2. Kh¶ n¨ng sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i trong d¹y häc.

2.1.3. Vai trß, ý nghÜa cña thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i trong d¹y häc ë tiÓu häc.

2.1.4. Thùc hµnh sö dông.

2.1.4.1 H­íng dÉn sö dông m¸y chiÕu qua ®Çu:

2.1.4.2 H­íng dÉn sö dông m¸y chiÕu h×nh ®a ph­¬ng tiÖn 

2.2 H­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ d¹y häc m«n To¸n.

 2.2.1. Quan niÖm thiÕt bÞ d¹y häc m«n To¸n ë tiÓu häc

 2.2.2. §Þnh h­íng ®æi míi PPDH m«n To¸n ë tiÓu häc 

 2.2.3. C¸c thiÕt bÞ d¹y häc chñ yÕu trong m«n To¸n ë tiÓu häc

 2.2.4. H­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ d¹y häc m«n To¸n.

2.3 H­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ d¹y häc m«n TiÕng ViÖt.

 2.3.1. HÖ thèng c¸c thiÕt bÞ d¹y häc chñ yÕu trong m«n TiÕng ViÖt ë tiÓu häc

 2.3.2 Mét sè chøc n¨ng cña TBDH trong viÖc d¹y – häc m«n TiÕng ViÖt ë tiÓu häc.

 2.3.3. H­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ d¹y häc m«n TiÕng ViÖt.

2.3.3.1 Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong ph©n m«n Häc vÇn.

2.3.3.2 Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong ph©n m«n TËp ®äc, Häc thuéc lßng.

2.3.3.3 Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong ph©n m«n KÓ chuyÖn.

2.3.3.4 Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong ph©n m«n TËp viÕt.

2.3.3.5 Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong ph©n m«n TËp lµm v¨n.

2.3.3.6 Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong ph©n m«n LuyÖn tõ vµ c©u.

 2.3.4. Xem b¨ng, th¶o luËn trªn líp hoÆc xuèng tr­êng dù giê m«n TiÕng ViÖt vµ viÕt thu ho¹ch.

2.4 H­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ d¹y häc c¸c m«n häc Tù nhiªn vµ X· héi, Khoa häc, LÞch sö vµ §Þa lÝ ë tiÓu häc

 2.4.1. Vai trß cña thiÕt bÞ d¹y häc trong d¹y häc c¸c m«n häc Tù nhiªn vµ X· héi, Khoa häc, LÞch sö vµ §Þa lÝ ë tiÓu häc.

2.4.2. Mét sè lo¹i thiÕt bÞ d¹y häc chñ yÕu trong d¹y häc c¸c m«n häc Tù nhiªn vµ X· héi, Khoa häc, LÞch sö vµ §Þa lÝ ë tiÓu häc.

 2.4.3. H­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ d¹y häc c¸c m«n häc Tù nhiªn vµ X· héi, Khoa häc, LÞch sö vµ §Þa lÝ ë tiÓu häc.

 2.4.4. Xem b¨ng, th¶o luËn trªn líp hoÆc xuèng tr­êng dù giê mét trong c¸c m«n häc Tù nhiªn vµ X· héi, Khoa häc, LÞch sö vµ §Þa lÝ ë tiÓu häc vµ viÕt thu ho¹ch.
Ch­¬ng 3: Thùc hµnh thiÕt kÕ vµ b¶o qu¶n thiÕt bÞ d¹y häc 

trong c¸c m«n häc ë tiÓu häc

3.1 Thùc hµnh thiÕt kÕ thiÕt bÞ d¹y häc trong c¸c m«n häc ë tiÓu häc

3.1.1. Ý nghÜa cña viÖc tù lµm TBDH 

3.1.2. Nh÷ng tÝnh chÊt cơ bản của thiÕt bÞ d¹y häc tự làm
3.1.3. Mét sè tiªu chÝ ®¸nh gi¸ TBDH tự làm.

3.1.4. H­íng nghiªn cøu, chÕ t¹o TBDH tự làm trong c¸c m«n häc.

3.1.5.Thùc hµnh chÕ t¹o mét sè thiÕt bÞ d¹y häc trong c¸c m«n häc ë tiÓu häc.

3.1.6. Tr­ng bµy, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm.

3.2 B¶o qu¶n c¸c TBDH ë tiÓu häc

3.2.1. Môc ®Ých cña viÖc b¶o qu¶n TBDH

3.2.2. Quy chÕ b¶o qu¶n vµ sö dông TBDH (do Bé GD - §T ban hµnh). 

3.2.3. Mét sè ®iÒu cÇn chó ý khi sö dông vµ b¶o qu¶n TBDH t¹i c¸c tr­êng tiÓu häc.

43. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG MỘT SỐ CÁCH TIẾP CẬN DẠY HỌC 

HIỆN ĐẠI VÀO TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

Studying and applying some innovative teaching approaches in primary education
1.Mã học phần: 
2. Số tín chỉ: 02
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

- Lý thuyết: 
 05 tiết

- Bài tập, thực hành: 25 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã được học:
   -  Thực hành sư phạm tiểu học 1
   - Thực hành sư phạm tiểu học 2

   - Thực hành sư phạm tiểu học 3
   - Lý thuyết phương pháp dạy học các bộ môn ở tiểu học
5. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức: Sinh viên được cung cấp kiến thức về sự phát triển của các quan điểm giáo dục và những cách tiếp cận dạy học hiện đại
- Kĩ năng: Sinh viên có kĩ năng vận dụng kiến thức về các cách tiếp cận dạy học hiện đại vào việc thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập một số môn học cho học sinh tiểu học.
- Thái độ: Sinh viên có thái độ tự tin, chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học cho các môn học khác nhau cho học sinh tiểu học, qua đó tăng cường thêm tình yêu, đam mê nghề nghiệp.
6. Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề:

Chuyên đề gồm 4 phần chính, bao gồm các nội dung: tìm hiểu một số cách tiếp cận dạy học truyền thống, tìm hiểu cách tiếp cận dạy học theo quan điểm kiến tạo xã hội, và  tìm hiểu một số hình thức dạy học được phát triển dựa trên quan điểm kiến tạo xã hội. Qua đó, sinh viên được cung cấp kiến thức về sự hình thành và phát triển của các quan điểm giáo dục và các cách tiếp cận dạy học khác nhau trên thế giới, tiếp cận với những hình thức và phương pháp dạy học hiện đại. Trên cơ sở được cung cấp cái nhìn tổng quan về các phương pháp dạy học, sinh viên có thể tự xác định cho mình quan điểm dạy học phù hợp và biết cách vận dụng những kiến thức về cách tiếp cận dạy học mới vào trong việc soạn giáo án và thiết kế các hoạt động dạy học để tích cực hóa hoạt động học của học sinh.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học 
8. Tài liệu tham khảo:

[1] Anderson, C.W. (1994). Perspectives on science learning. In S.K. Abell & N.G. Lederman (Eds.), Handbook of research on science education. Oxford, England: Taylor & Francis.

[2] Beck, C. & Kosnik, C. (2006). Innovations in teacher education – A social constructivist approach. New York: State University of New York Press.

[3] Dương Giáng Thiên Hương, Vũ Thị Lan Anh, Ngô Vũ Thu Hằng, Quản Hà Hưng, Nguyễn Thị Phương (2009). Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Tiểu học, NXB Đại học sư phạm 

[4] Hall, E. & Hall, C. (1988). Human relations in education. Psychology Press. 
[5] Ngô Vũ Thu Hằng (2014). Design of a social constructivism-based curriculum for primary science education in Confucian heritage culture. (Unpublished doctoral dissertation). Utrecht University.
[6] Nguyễn Phương Mai (2008). Culture and Cooperation: Cooperative learning in Asian heritage cultures – The case of Vietnam. Doctoral dissertation.Utrecht University.

[7] Parkay, F.W. & Hass, G. (2000). Curriculum Planning (7th Ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
[8] Suzanne Donovan, M., Bransford J. D., and Pellegrino J. W. (Eds.) (2000). How people learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington, DC: The National Academies Press

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình
- Làm bài tập, bản thu hoạch
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết chuyên đề:

1.1. Tìm hiểu một số cách tiếp cận dạy học truyền thống 

1.1.1. Tìm hiểu cách tiếp cận dạy học theo quan điểm hành vi

1.1.2. Tìm hiểu cách tiếp cận dạy học theo quan điểm kiến tạo cá nhân

1.2.3. Tìm hiểu cách tiếp cận dạy học theo quan điểm nhân văn

1.2. Tìm hiểu cách tiếp cận dạy học theo quan điểm kiến tạo xã hội 

1.2.1. Định nghĩa khái niệm dạy học theo quan điểm kiến tạo xã hội

1.2.2. Xác định những nguyên lí dạy học theo quan điểm kiến tạo xã hội

1.2.3. Xác định những đặc điểm dạy học chính theo quan điểm kiến tạo xác hội

1.2.4. Tìm hiểu một mô hình thiết kế hoạt động dạy học theo quan điểm kiến tạo xã hội

1.2.5. Vận dụng quan điểm kiến tạo xã hội vào việc thiết kế giáo án và dạy học cho học sinh tiểu học

1.3. Tìm hiểu một số hình thức dạy học phát triển từ quan điểm kiến tạo xã hội

1.3.1. Tìm hiểu hình thức dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

1.3.2. Tìm hiểu hình thức dạy học dựa theo bối cảnh

1.3.3. Tìm hiểu hình thức dạy học theo dự án

1.3.4. Vận dụng các hình thức dạy học phát triển từ quan điểm kiến tạo xã hội vào việc thiết kế giáo án và dạy học cho học sinh tiểu học

43. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC.

Establishing and developing thinking skills for primary shcool studnets in Maths teaching
1. Mã học phần:

2. Số tín chỉ: 02

3. Phân bố thời gian:

· Lên lớp: 30 tiết

· Lý thuyết: 10 tiết

· Bài tập và thực hành: 20 tiết

· Tự học: 10 tiết (250 phút /1tín chỉ)

4. Điều kiện tiên quyết

Trước khi nghiên cứu học phần này sinh viên đã hoàn thành tất cả các học phần: Tâm lý học và giáo dục học, toán học, phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học, thực hành kỹ năng dạy học môn toán ở tiểu học 1 và 2.

5. Mục tiêu của học phần:

· Kiến thức: + Sinh viên hiểu biết được các biểu hiện của kỹ năng tư duy, các phương pháp dạy học và kỹ thuật đánh giá về phát triển kỹ năng tư duy trong dạy học môn toán ở tiểu học.

+ Sinh viên hiểu biết được các tình huống dạy học môn toán ở tiểu học có thể phát triển được kỹ năng tư duy cho học sinh.

· Kỹ năng: + Sinh viên lựa chọn được các nội dung và tình huống dạy học phù hợp để phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh trong dạy học môn toán ở tiểu học.

+ Sinh viên tổ chức được các quá trình dạy học môn toán để phát huy kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học.

+ Sinh viên đánh giá được mức độ phát triển kỹ năng tư duy của học sinh tiểu học trong dạy học môn toán.

· Thái độ: Sinh viên luôn có ý thức tìm tòi và phát hiện các tình huống, các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung để phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh trong dạy học môn toán ở tiểu học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này gồm 2 chương:

Chương 1: Nội dung chương 1 nhằm trả lời các câu hỏi: 

· Kỹ năng tư duy là gì? Các dấu hiệu đặc trưng của kỹ năng tư duy?

· Tại sao phải phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh trong dạy học môn toán ở tiểu học?

· Dạy học nội dung toán học nào có thể phát triển được kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học?

· Dạy học môn toán như thế nào để phát triển được kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học?

· Làm thế nào đánh giá được mức độ phát triển kỹ năng tư duy của học sinh tiểu học trong dạy học môn toán?

Chương 2: Nội dung chương 2 là các minh học cụ thể cho các tình huống điển hình trong dạy học môn toán để phát triển kỹ năng tư duy và đánh giá mức độ phát triển kỹ năng tư duy của học sinh tiểu học. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên.

· Dự lớp theo quy chế đào tạo

· Sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu ở mục 8, viết bài thu hoạch từ các tài liệu đó

· Làm bài kiểm tra giữa học phần

· Dự thi hết học phần theo quy định

8. Tài liệu học tập: 

- Sách và giáo trình chính: 

[1] Dạy kỹ năng tư duy 

         Sách dịch, Dự án Việt Bỉ về giáo dục từ xa, Đại học sư phạm Hà Nội 2000. 

[2] Lê Hải Yến, Dạy cách tư duy

Tài liệu của Dự án Việt Bỉ về giáo dục từ xa, Đại học sư phạm Hà Nội 2000. 

[3] Phạm Gia Anh Vũ, Kỹ năng tư duy

www.dlu.edu.vn\file upload \ 200888114113109 btc

Sách tham khảo:

[1] Đỗ Tùng, Hình thành kỹ năng tư duy cho học sinh lớp 4, lớp 5 thông qua dạy học giải toán. Luận án tiến sĩ, Đại học sư phạm Hà Nội 2014.

[2] Thinking skills (lower an middle)

Published by Prim – Ed publishing 2006

Copyright R.I.C. Publicasion 2006

ISBN 978 1 84654 0744 5

PR-6401

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên.

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Mỗi sinh viên tự nghiên cứu các tài liệu, viết thu hoạch theo các yêu cầu do giảng viên đề xuất. Trình bày kết quả nghiên cứu trong các nhóm.

- Thực hành các bài tập thu hoạch về: Kỹ năng tư duy, phương pháp dạy học để phát triển kỹ năng tư dung và đánh giá mức độ phát triển kỹ năng tư duy của học sinh tiểu học.

- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thế môn thi

10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần.

Chương 1: Dạy học hình thành và phát triển kỹ năng tư dung cho học sinh tiểu học trong dạy học môn toán.

                 (lý thuyết: 5 tiết: bài tập: 10 tiết)

1.2. Kỹ năng tư duy là gì?

1.1.1. Kỹ năng tư duy 

1.1.2. Kỹ năng tư duy trong dạy học môn toán ở tiểu học

1.2. Tại sao phải phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh trong dạy học môn toán ở tiểu học

1.2.1. Dạy học phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh để làm gì?

1.2.2. Dạy học phát triển kỹ năng tư duy trong dạy học môn toán ở tiểu học để làm gì?

1.3. Dạy học nội dung toán học nào có thể phát triển được kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học.

1.3.1. Tại sao phải lựa chọn nội dung dạy học môn toán để phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học

1.3.2. Các nội dung toán học có nhiều cơ hội để dạy học phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học.

1.4. Dạy học môn toán như thể nào để phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học.

1.4.1. Dạy học môn toán phát triển kỹ năng tư dung cho học sinh phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục toán học ở Việt Nam và xu hướng quốc tế.

1.4.2. Dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh tiểu học.

1.5. Đánh giá mức độ phát triển kỹ năng tư duy của học sinh tiểu học trong dạy học môn toán.

1.5.1. Các dấu hiệu đặc trưng của kỹ năng tư duy trong dạy học môn toán ở tiểu học.

1.5.2. Các mức độ phát triển của ký năng tư duy trong dạy học môn toán ở tiểu học.

1.5.3. Kỹ thuật đánh giá mức độ phát triển kỹ năng tư duy trong dạy học môn toán ở tiểu học.

Chương 2: Một số tình huống điển hình trong dạy học  môn toán để phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học.

              (lý thuyết: 5 tiết: bài tập: 10 tiết)

2.1. Dạy học hình thành các kiến thức toán học ở tiểu học

2.1.1. Phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh thông qua dạy học hình thành số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính trên chúng.

2.1.2. Phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh thông qua dạy học hình thành các yếu tố hình học, đại lượng và đo đại lượng.

2.2. Phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học trong dạy học giải toán.

2.2.1. Các cơ hội để phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học trong dạy học giải toán.

2.2.2. Phân tích một số ví dụ dạy học giải toán để phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học.

2.2.3.Một số kết luận mở trong dạy học giải toán để phát triển kỹ năng tư duy cho học sinh tiểu học

2.3. Thực hành đánh giá mức độ phát triển kỹ năng tư duy của học sinh tiểu học trong dạy học môn toán.

2.3.1. Kỹ thuật và công cụ đánh giá mức độ phát triển kỹ năng tư duy của học sinh tiểu học trong dạy học môn toán.

2.3.2. Một số ví dụ minh họa về đánh giá mức độ phát triển kỹ năng tư duy của học sinh tiểu học trong dạy học môn toán.

43. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

GIÁO DỤC KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Developing capacities in response to emergencies
1.Mã học phần: 
2. Số tín chỉ: 2 (30 tiết) 
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

- Lý thuyết: 
20 tiết

- Bài tập: 
2 tiết

- Thực hành:  8 tiết

- Tự học:  500 phút  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: .Không

5. Mục tiêu của học phần:

·  Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản thuộc các vấn đề toàn cầu đang xảy ra hiện nay, các hiện tượng thiên nhiên, các thảm họa bất thường.

· Kĩ năng: Giáo dục các kĩ năng ứng phó với các tình huống bất ngờ và khẩn cấp.
· Thái độ: Hình thành ở sinh viên sự quan tâm và ý thức phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của các tai nạn thương tích, biến đổi khí hậu. 
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Một trong những nhiệm vụ tối quan trọng của trẻ khi đến trường là học cách sống an toàn. Giáo viên là người trực tiếp hướng dẫn và đào tạo các kĩ năng thoát hiểm, kĩ năng ứng phó, kĩ năng phòng tránh và các biện pháp giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, tai nạn. Để biết cách hướng dẫn trẻ, các giáo viên cần phải có các kiến thức cơ bản của những thảm họa và các cách ứng phó ứng biến. Học phần này có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức đó cho sinh viên.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình
- Làm bài tập, thực hành
- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – THẢM HỌA THIÊN TAI (8 tiết)

(Lý thuyết:5 tiết; bài tập:1 tiết; thực hành 2)

6. Các khái niệm về biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên tai

6.1. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

6.2. Các cách ứng phó với biến đổi khí hậu

6.3. Một số bệnh tật và tai nạn thường gặp liên quan đến biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai, cách sơ cứu thông thường.

7. Các khái niệm về các thảm họa thiên tai:

7.1. Hiện tượng mưa axit, bão lũ. Nguyên tắc hình thành bão, các hiện tượng mưa gió trong và sau bão.

7.2. Hiện tượng sóng thần.

7.3. Hiện tượng núi lửa, động đất, cháy rừng.

7.4. Các cách ứng phó với thảm họa thiên tai.

Chương 2. HỎA HOẠN (5 tiết)

(Lý thuyết:2 tiết; bài tập:1 tiết; thực hành 2)

1. Nguyên nhân hỏa hoạn, các loại hỏa hoạn.

2. Hậu quả hỏa hoạn.

3. Các cách thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn có khói, không khói.

4. Cách sơ cấp cứu người bị bỏng.

Chương 3. LŨ LỤT – NGẬP LỤT (5 tiết)

(Lý thuyết:2 tiết; bài tập:1 tiết; thực hành 2)

1. Khái niệm về lũ lụt –ngập lụt 

2. Nguyên nhân và hậu quả lũ lụt, ngập lụt.

8. Các cách ứng phó với lũ lụt, ngập lụt.

9. Cứu người bị rơi xuống nước, cấp cứu người bị ngạt nước.

Chương 4. BẮT CÓC – XÂM HẠI (5 tiết)

9.1. Nhưng tình huống bắt cóc xâm hại có thể xảy ra.

9.2. Các cách phòng tránh. Các cách ứng phó khi bị bắt cóc, xâm hại.

9.3. Cách ứng phó với người lạ.

Chương 5.  AN TOÀN GIAO THÔNG (7 tiết)

(Lý thuyết:4 tiết; bài tập:1 tiết; thực hành: 1 tiết)

1. Tình trạng giao thông hiện nay

2. Các cách di chuyển an toàn. Luật giao thông.

3. Các cách ứng xử khi tham gia giao thông.

4. Ứng xử khi gặp tai nạn giao thông.

43. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN:

THỰC HÀNH GIẢI TOÁN Ở TIỂU HỌC

The practice of solving Maths excecises for primary school students
1.Mã học phần: 
2. Số tín chỉ: 2 (30 tiết)
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

- Lý thuyết: 
 10 tiết

- Bài tập: 
 12 tiết

- Thực hành: 8 tiết

- Tự học: 
500 phút  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: . Nắm được kiến thức của môn “PPDH toán tiểu học”

5. Mục tiêu của học phần:


 Sau khi học môn này, sinh viên biết:
-  Hệ thống các phương pháp giải toán tiểu học

-  Phân dạng các bài toán ở tiểu học;

-  Có kỹ năng nhận dạng và lựa chọn các PP giải cho một bài toán ở tiểu học

-  Bước đầu có kỹ năng thiết kế đề toán tiểu học. 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn học “Thực hành giải toán tiểu học” cung cấp cho sinh viên cách nhận dạng các bài toán ở tiểu hoc, 16 phương pháp giải toán ở tiểu học: khái niệm, các bước giải và các ứng dụng của mỗi phương pháp để giải các dạng toán thường gặp ở tiểu học. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

[1]  Trần Diên Hiển: Thực hành giải aons tiểu học tập 1 và tập 2. NXB ĐHSP 2014

[2]  Trần Diên Hiển: Rén kỹ năng giải toán tiểu học – NXB Giáo dục 2008.

[3] SGK Toán 1, 2, 3, 4, 5.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chủ đề 1.Đại cương về giải toán ở tiểu học



(1 tiết = 1T lý thuyế )


1.1.Vị trí,vai trò và tầm quang trọng của hoạt động giả toán trong dạy học toán ở tiểu học


1.2.Phân dạng các bài toán có văn ở tiểu học


1.3.Các phương pháp giải toán ở tiểu học

Chủ đề 2.Ứng dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng(PPSĐ ĐT)



(4 tiết = 1T lý thuyết+ 2T bài tập + 1T semina và thảo luận)


 2.1.Khái niệm về PPSĐ ĐT

 2.2.Ứng dụng PPSĐ ĐT để giải các bài toán đơn

2.3Ứng dụng PPSĐ ĐT để giải các bài toán hợp

2.4Một số ứng dụng khác của PPSĐ ĐT

Semina:

- Quy trình thiết kế đề toán giải bằng  PPSĐ ĐT

Chủ đề 3 .Ứng dụng phương pháp rút về đơn vị và tỷ số(PPRVĐV-TS)



(1 tiết = 1T lý thuyết+ 1T bài tập )


 3.1.Khái niệm về PPRVĐV-TS

 3.2.Ứng dụng PPRVĐV-TS để giả các bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận

 3.3. Ứng dụng PPRVĐV-TS để giả các bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch

 3.4.Các bài toán về tỷ lệ kép

Chủ đề 4.Ứng dụng phương pháp thế



(1 tiết = 1T semina và thảo luận)


4.1.Khái niệm về PPT

4.2.Ứng dụng PPT để giải toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng

Semina:

· Quy trình thiết kế đề toán giải bằng PPT 

-  Quy trình thiết kế đề toán giải bằng PPRVĐV - PPTS   

Chủ đề 5.Ứng dụng phương pháp chia tỷ lệ (CTL)



(4 tiết = 1T lý thuyết+ 2T bài tập + 1T semina và thảo luận)


 5.1..Khái niệm về PPCTL

5.2.Ứng dụng PPCTL để giải toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng

 5.3. Ứng dụng PPCTL để giả các bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của chúng.

5.4.Ứng dụng PPCTL để giải các bài toán về cấu tạo số tự nhiên,cấu tạo phân số và cấu tạo số thập phân

 5.5.Ứng dụng PPCTL để giải toán có văn điẻn hình trên tập phân số

 5.6. Ứng dụng PPCTL để giải các bài toán có nội dung hình học.

 5.7.Ứng dụng PPCTL để giải toán về chuyển động đều

 5.8.Ứng dụng PPCTL để giải toán về tìm ba số khi biết tổng và tỷ số của chúng

 5.9. Ứng dụng PPCTL để giải các bài toán về tìm ba số khi biét hiệu và tỷ số của chúng.

 5.10.Ứng dụng PPCTL để giải toán vui và toán cổ ở tiểu học

Semina:

· Quy trình thiết kế đề toán giải bằng PPCTL 

Chủ đề 6.Ứng dụng phương pháp tính ngược từ cuối(TNTC)



(2 tiết = 1T lý thuyết+ 1T bài tập )


 6.1.Khái niệm về PPTNTC

 6.2.Ứng dụng PPTNTC để giải toán số học


 6.3.Ứng dụng PPTNTC để giải toán có văn

 6.4.Giải toán về tính ngược từ cuối gộp


 6.5.Ứng dụng PPTNTC để giải toán vui và toán cổ ở tiểu học

Chủ đề 7.Ứng dụng phương pháp đại số (PPĐS)



(2 tiết = 1T lý thuyết+ 1T bài tập )


 7.1.Khái niệm về PPĐS

7.2.Ứng dụng PPĐS để giải toán về tìm thành phần chưa biết của phép tính


 7.3.Ứng dụng PPĐS để giải toán về điền chữ số vào phép tính

 7.4.Giải toán về tìm các chữ số chưa biết của một số tự nhiên

Chủ đề 8.Ứng dụng phương pháp đồ thị (PPĐT)



(2 tiết = 1T lý thuyết+ 1T semina và thảo luận)


 8.1.Khái niệm về PPĐT

8.2.Ứng dụng PPĐT để giải toán số học

 8.3.Ứng dụng PPĐT để giải toán có lời văn

8.4.Ứng dụng PPĐT để giải toán về suy luận lôgic

Semina:

· Quy trình thiết kế đề toán giải bằng PPTNTC 

· Quy trình thiết kế đề toán giải bằng PPĐS

· Quy trình thiết kế đề toán giải bằng PPĐT

Chủ đề 9.Ứng dụng phương pháp khử (PPK)



(2 tiết = 1T lý thuyết+ 1T bài tập )


 9.1.Khái niệm về PPK

 9.2.Ứng dụng PPK để giải toán 

9.3.Thực hành thiết kế đề toán giải băng PPK

Chủ đề 10.Ứng dụng phương giả thiết tạm (PPGTT)



(2 tiết = 1T lý thuyết+ 1T bài tập )


 10.1.Khái niệm về PPGTT

 10.2.Ứng dụng PPGTT để giải toán 

 10.3.Thực hành thiết kế đề toán giải bằng PPGTT

Chủ đề 11.Ứng dụng phương pháp diện tích  (PPDT)



(4 tiết = 0T lý thuyết+ 4T bài tập )


 11.1.Phân dạng các bài toán có nội dung hình học

11.2.Giải toán về nhận dạng hình học 


 11.3.Giải toán về chu vi và diện tích các hình

11.4.Ứng dụng PPDT để giải toán về diện tích các hình 

11.5.Giải toán về cắt ghép  hình 

 11.6.Giải toán về hình học không gian

Chủ đề 12.Ứng dụng phương pháp thử chọn  (PPTC)



(3 tiết = 1T lý thuyết+ 1T bài tập+1T semina )


 12.1.Khái niệm về PPTC

 12.2.Ứng dụng PPTC để giải toán về cấu tạo số tự nhiên,cấu tạo phân số và cấu tạo số thập phân


12.3.Ứng dụng PPTC để giải toán có lời văn

12.4.Ứng dụng PPTC để giải toán có nội dung hình học

 12.5.Ứng dụng PPTC để giải toán về suy luận lôgic 

Semina:

· Quy trình thiết kế đề toán giải bằng PPTC 

  Chủ đề 13.Ứng dụng nguyên lý Đi –ríc-lê



(1 tiết = 0T lý thuyết+ 1T bài tập )


 13.1.Khái niệm về nguyên lý Đi-ríc-lê 

 13.2.Ứng dụng nguyên lý Đi-ríc-lê để giải toán 

Chủ đề 14.Ứng dụng phương pháp biểu đồ Ven



(2 tiết = 1T lý thuyết+ 1T bài tập )


 14.1.Khái niệm về PPBĐV

14.2.Ứng dụng PPBĐV để giải toán 

Chủ đề 15.Ứng dụng phương pháp lập bảng



(1 tiết = 0T lý thuyết+ 1T bài tập )


15.1.Khái niệm về PP lập bảng

15.2.Ứng dụng PP lập bảng để giải toán

Chủ đề 16.Ứng dụng phương pháp suy luận đơn gản



(1 tiết = 0T lý thuyết+ 1T bài tập )


16.1.Khái niệm về PP suy luận đơn giản

 16.2.Ứng dụng PP suy luận đơn giản để giải toán

Chủ đề 17.Ứng dụng phương pháp loại trừ



(2 tiết = 0T lý thuyết+ 1T bài tập )


17.1.Khái niệm về PP lựa chọn tình huống

 17.2.Ứng dụng PP suy luận đơn giản để giải toán

Semina:

· Quy trình thiết kế đề toán giải bằng PPLB,BĐV,SLĐG,LCTH. 
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GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC                                                              CÁC MÔN VỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Integrating environnemental education into natural and social sciences teaching
1. Mã học phần: 
2. Số tín chỉ: 2 (30 tiết)
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

- Lý thuyết: 
 10 tiết

- Bài tập: 
10 tiết

- Thực hành: 10 tiết

- Tự học: 
500 phút  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: .

      Học phần này nên được xếp vào chương trình đạo tạo của khoa GDTH sau khi sinh viên đã được học xong các học phần: 

       - Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội 

       - Giáo dục môi trường hoặc Giáo dục vì sự phát triển bền vững.

5. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường, giáo dục môi trường, khoa học tích hợp.

- Kĩ năng: Hình thành ở sinh viên các kĩ năng xác định nội dung giáo dục môi trường và tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học các môn về tự nhiên và xã hội.
- Thái độ: Hình thành ở sinh viên sự ham thích các môn học về tự nhiên và xã hội, yêu thiên nhiên, có thái độ bảo vệ môi trường, quan tâm và có ý thức đối với việc giáo dục môi trường
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Do tính chất liên khoa, liên môn của giáo dục môi trường mà lĩnh vực giáo dục này chỉ có thể được thực hiện tốt nhất thông qua mọi môn học và hoạt động trong trường tiểu học. Tuy nhiên, trong các môn học ở trường tiểu học thì các môn học về tự nhiên và xã hội (Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí) vốn dĩ cũng mang tính chất liên khoa, liên môn. Đối tượng học tập của các môn học này chính là các sự vật và hiện tượng của môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh và cũng chính là những đối tượng học tập trong giáo dục môi trường. Vì vậy các môn học nêu trên có khả năng giáo dục môi trường nổi trội so với các môn học còn lại. Đặc biệt là chúng có khả năng hình thành cho học sinh những kiến thức khoa học cơ bản về môi trường. Từ những kiến thức nền tảng này học sinh có thể hiểu về những nguyên nhân của các vấn đề môi trường cũng như các cơ sở khoa học của các biện pháp cải thiện và bảo vệ môi trường. Chỉ trên cơ sở những nhận thức khoa học chính xác và sâu sắc về môi trường thì mới hi vọng hình thành ở học sinh những kĩ năng và thái độ bảo vệ môi trường.

Chuyên đề gồm các mảng nội dung chính sau: 1. Những vần đề cơ bản về giáo dục môi trường, 2. Vị trí, vai trò của các môn học về tự nhiên và xã hội trong giáo dục môi trường; 3. Nội dung, hình thức và các phương pháp tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học 

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

[1]  Nguyễn Thị Thấn. Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội. NXB Đại học Sư phạm. Hà Nội, 2009.

[2]  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình tiểu học. NXB Giáo dục. 2006

[3]  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách giáo khoa các môn học về tự nhiên và xã hội. NXB Giáo dục.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... 
- Làm bài tập, bản thu hoạch... 
- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10
11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Mục tiêu và nội dung giáo dục môi trường trong trường tiểu học 

(Lý thuyết: 2 tiết; bài tập: 1 tiết; thực hành: 1 tiết) 

1. Những khái niệm cơ bản về giáo dục môi trường

2. Mục tiêu giáo dục môi trường trong trường tiểu học

3. Nội dung giáo dục môi trường trong trường tiểu học

Chương 2: Vị trí của các môn học về tự nhiên và xã hội 

trong giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học  

(Lý thuyết: 3 tiết; bài tập: 2 tiết; thực hành: 1 tiết)
1. Sự tương quan giữa mục tiêu của các môn học về tự nhiên và xã hội và mục tiêu giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học

2. Nội dung chương trình các môn về tự nhiên và xã hội và khả năng giáo dục môi trường của chúng

3. Đặc trưng của giáo dục môi trường và đặc điểm của đối tượng học tập của các môn học

4. Đặc điểm phương pháp luận giáo dục môi trường và đặc điểm dạy học môn học

Chương 3: Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học các môn học 

về tự  nhiên và xã hội 

(Lý thuyết: 3 tiết; bài tập: 3 tiết; thực hành: 4 tiết)
1. Khái niệm về tích hợp và các nguyên tắc tích hợp

2. Các hình thức tích hợp nội dung giáo dục môi trường trong dạy học các môn về tự nhiên và xã hội

3. Nội dung giáo dục môi trường có thể tích hợp vào môn Tự nhiên và Xã hội

4. Nội dung giáo dục môi trường có thể tích hợp vào môn Khoa học

5. Nội dung giáo dục môi trường có thể tích hợp vào môn Lịch sử và Địa lý

Chương 4: Phương pháp giáo dục môi trường trong dạy học các môn học 

về tự nhiên và xã hội

(Lý thuyết: 2 tiết; bài tập: 4 tiết; thực hành: 4 tiết)
1. Các phương pháp và hình thức giáo dục môi trường thông qua các môn học

2. Phương pháp dạy các dạng bài có tích hợp nội dung giáo dục môi trường

3. Thực hành xây dựng kế hoạch bài học tích hợp nội dung giáo dục môi trường

3. Học qua băng hình
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PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ​ PHẠM 

TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC

Developing pedagogical skills in teaching maths
1.Mã học phần: 
2. Số tín chỉ: 2
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

- Lý thuyết: 
12tiết

- Bài tập: 
18tiết

- Tự học: 500 phút(250 phút / 1 tínchỉ)
4. Điều kiện tiên quyết:
Học phần này cần được triển khai sau khi học viên đó có  kiến thức về tâm  lý học đại cương, giáo dục học tiểu học. Học viên hiểu rõ chương trình, mục tiêu  dạy học môn toán ở tiểu học và có các kỹ năng sử dụng các phư​ơng pháp dạy học toán ở tiểu học).  Thực hành các kĩ năng dạy học toán 1;  Thực hành các kĩ năng dạy học toán 2; v.v...
5. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức: Sinh viên củng cố, vận dụng các kiến thức về dạy học toán ở tiểu học bao gồm: củng cố các hiểu biết về mục tiêu, về nội dung chương trình, về các chuẩn kiến thức – kĩ năng cần đạt được khi dạy môn toán cho học sinh tiểu học. về hệ thống các phương pháp dạy học toán ở tiểu học…
      - Kĩ năng: Rốn luyện các kỹ năng phát hiện và xử lý tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình dạy và học toán ở  tiểu học…
- Tháiđộ :Phát triển năng lực dạy học toán cho sinh viờn ngành GDTH theo yờu cầu chuẩn nghề nghiệp của GVTH.

6. Mụ tả vắn tắt nội dung học phần:

Rèn luyện kĩ năng xử lý tình huống sư phạm cho SV ngành GDTH  thông qua việc tiếp cận và tập dượt xử lý các dạng tình huốngthường gặp trong dạy và học toán ở TH. Gồm: Kỹ năng xử lý tìnhh uống liên quan tới các kiến thức toán cơ bản ; 
Kỹ năng xử lý tình huống liên quan tới các kiến thức về ch​ơng trình và SGK toán ở tiểuhọc ; Kỹ năng xử lý tình huống liên quan tới việc vận dụng các các ph​ơng pháp dạy học ; Kỹ năng xử lý tình huống liên quan tới các kiến thức về tâm lý học, giáo dục học và ứng xử sư​ phạm ; Kỹ năng xử lý tình huống liên quan tới việc phát hiện và sửa lỗi sai cho HS trong khi dạy họctoán.

7. Nhiệmvụcủasinhviên:

- Dự lớp theo quy chế đàotạo.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập:

-Tài liệu tham khảo chính:100 tình huống sư phạm trong dạy học toán ở tiểu học, chủ biên Trần Ngọc Lan, nhà xuất bản Giáo dục năm 2007.
- Danh mục tài liệu tham khảo
     [1] Phương pháp dạy học toán ở tiểu học - Vũ Quốc Chung (chủ biên) Dào Thái Lai - Đỗ Tiến Đạt - Trần Ngọc Lan - Nguyễn Hùng Quang - Lê Ngọc Sơn, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.
    [2]. Phương pháp phương tiện kỹ thuật và hình thức dạy học trong nhà trường        - Nguyễn Hữu Châu; Vũ Quốc Chung; Vũ Thị Sơn. Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm 2005.

[3] Các sách giáo khoa, sách giáo viên về môn toán ở tiểu học.

    [4] Chương trình các môn học ở tiểu học

    [5] Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học ở tiểu học

   - Trang web sử dụng cho môn học:http://fpe.hnue.edu.vn Phương pháp dạy học Toán

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thảo luận, thuyết trình...(Theo đặctrưngcủatừngchươngvàcácnội dung cụthểyêucầucủagiảngviên).

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của từng phần và yêu cầu của giảng viên).

- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phầnhoặclàmbàitậpthaythi (cóthểlựachọntùytừngnămhọc).

10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết chuyên đề:
CHƯƠNG 1. Một số vấn  đề khái quát về tình huống sư  phạm trong dạy học toán ở tiểu học (5 tiết)

  1.1. Một số thuật ngữ

   1.2. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của việc phát hiện và xử lý các tình huống sư phạm trong dạy học toán của GVTH (2 tiết)

  1. 3. Các dạng tình huống sư phạm thường gặp trong dạy học toán ở tiểu học, ví dụ minh họa (3 tiết)

 1. 4. Các bước thực hành xử lý tình huống sư phạm trong dạy học toán ở tiểu học

CHƯƠNG II: THỰC HÀNH XỬ LÝ CÁC DẠNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC (20 tiết)
    2.1.Quan điểm và phương châm xử lý
         2.2.Các bước phát hiện và xử lý tình huống trong dạy học toán ở tiểu học .

        2.3 Thực hành phát hiện và xử lý các tình huống sư phạm trong dạy học toán ở tiểu học

2.3.1. Thực hành xử lý tình huống liên quan tới các kiến thức toán cơ bản

        2.3.2.  Thực hành xử lý tình huống liên quan tới các kiến thức về chương trình và SGK toán ở tiểu học

        2.3.3.  Thực hành xử lý tình huống liên quan tới việc vận dụng các các phương pháp dạy học toán 

       2.3.4.  Thực hành xử lý tình huống liên quan tới các kiến thức về tâm lý học, giáo dục học và ứng xử sư phạm

       2.3.5.  Thực hành xử lý tình huống liên quan tới việc phát hiện và sửa lỗi sai cho HS trong khi dạy học toán 

    Chương III.  Rút ra bài học từ việc thực hành xử lý tình huống sư phạm trong dạy học toán ở tiểu học (5 tiết)

 3.1. Mỗi cá nhân liên hệ và trình bày một số tình huống sư phạm đã gặp phải trong quá trình dạy học toán ở TH và trình bày cách đã xử lý đã thực hiện.

   3.2. Phân tích các sai lầm đã mắc phải trong tình huống – Nêu giải pháp sửa chữa nếu gặp lại tình huống tương tự
43. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

 THIẾT KẾ TRÒ CHƠI KHỞI ĐỘNG TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
Designing warm up activities to create motivation for students learning Maths in response to new models of primary schools.
1.Mã học phần:

 2. Số tín chỉ: 2
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

- Lý thuyết: 
12tiết

- Bài tập: 
18tiết

- Tự học: 500 phút(250 phút / 1 tínchỉ)
4. Điều kiện tiên quyết:
Học phần này cần được triển khai sau khi học viên đã có kiến thức về tâm lý học đại cương, giáo dục học tiểu học, về phương pháp dạy học toán ở tiểu học gồm chương trình, mục tiêu dạy học môn toán, Thực hành các kĩ năng dạy học toán 1; Thực hành các kĩ năng dạy học toán 2; v.v... 
5. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức: Biết rõ quan niệm về trò chơi học toán; có kĩ năng thực hành thiết kế các trò chơi khởi động vùng kiến thức liên quan tới mỗi bài học, tạo hứng thú học tập cho HS khi học toán theo mô hình trường học mới

      - Kĩnăng: Rèn luyện các kỹ năng phát hiện và xử lý tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình dạy và học toán ở tiểu học…
- Thái độ :Phát triển năng lực thiết kế hoạt động học tập cho sinh viên, góp phần điều chỉnh các hoạt động học tập của HS tiểu học theo mô hình trường học mới một cách tích cực. 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Rèn luyện và phát triển kĩ năng thiết kế trò chơi khởi động cho SV ngành GDTH khi d¹y häcto¸n.
7. Nhiệmvụcủasinhviên:

- Dự lớp theo quy chế đàotạo.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập:

-Tài liệu tham khảo chính:

100 trò chơi dạy học Toán 1 Đỗ Tiến Đạt, chủ biên, nhà xuất bản Giáo dục năm 2002.
          - Trò chơi dạy học toán lớp 4. ĐàoThái Lai chủ biên, nhà xuấ tbản Giáo dục 2011

        - Trò chơi dạy học toán lớp 5 ĐàoThái Lai chủ biên, nhà xuất bản Giáo dục 2011


- Danh mục tài liệu tham khảo
     [1] Phương pháp dạy học toán ở tiểu học - Vũ Quốc Chung (chủ biên) Dào Thái Lai - Đỗ Tiến Đạt - Trần Ngọc Lan - Nguyễn Hùng Quang - Lê Ngọc Sơn, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.
    [2]. Phương pháp phương tiện kỹ thuật và hình thức dạy học trong nhà trường        - Nguyễn Hữu Châu; Vũ Quốc Chung; Vũ Thị Sơn. Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm 2005.

[3] Các sách giáo khoa, sách giáo viên về môn toán ở tiểu học.

    [4] Chương trình các môn học ở tiểu học

    [5] Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học ở tiểu học

   - Trang web sử dụng cho môn học:http://fpe.hnue.edu.vn Phương pháp dạy học Toán

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thảo luận, thuyết trình...(Theo đặc trưng của từng chương và các nội dung cụ thể yêu cầu của giảng viên).

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của từng phần và yêu cầu của giảng viên).

- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học).

10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11.Nội dung chi tiếtchuyênđề

CHƯƠNG 1. Tổng quan về trò chơi trong dạy học toán ở tiểu học

 (5 tiết)

1.1. Quan niệm về trò chơi học toán (trò chơi, trò chơi học tập; trò chơi học toán)

   1.2. Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của việc thiết kế các trò chơi trong dạy học toán.

1. 3. Phân tích, đánh giá về mức độ tạo hứng thú của trò chơi trong tài liệu hướng dẫn học toán theo mô hình trường học mới 

1.4. Nguyên tắc thiết kế trò chơi để dạy học theo mô hình trường học mới

CHƯƠNG II: THỰC HÀNH THIẾT KẾ CÁC TRÒ CHƠI HỌC TOÁN CHO CÁC DẠNG BÀI HỌC TRONG TLHDH TOÁN (20 tiết)
2.1.Các dạng bàihọc trong TLHDH Toán cần thiết kế trò chơi 
2.2. Các bước thực hành thiết kế một trò chơi học toán 
        2.3 . Thực hành thiết kế trò chơi cho các dạng bài học thuộc các chủ đề trong TLHDH Toán theo mô hình trường học mới.

2.3.1Thực hànhthiết kế trò chơi cho các dạng bài hình thành kiến thức mới trong TLHDH Toán (theo mô hình trường học mới).
2.3.2.Thực hànhthiết kế trò chơi cho các dạng bài luyện tập kiến thức cũtrong TLHDH Toán (theo mô hình trường học mới).
        2.3.3Thực hànhthiết kế trò chơi cho các dạng bài ôn tập kiến thức cũtrong TLHDH Toán (theo mô hình trường học mới).
(Mỗi các nhân thiết kế 10 trò cho 3 dạng bài nêu trên để trình bày trong nhóm)

    Chương III.  Hướng dẫn sử dụng và tổ chức thử nghiệm một số trò chơi đã thiết kế(5 tiết)

3.1. Hướng dẫn sử dụng các trò chơi đã thiết kế

    3.2, Thử nghiệm (Mỗi cá nhân liên hệ trường tiểu học để thử nghiệm và trình bày kết quả thông qua báo cáo thu hoạch) 

    3,3. Một số điều chỉnh đối với các trò chơi đã thiết kế.

45. RÈN LUYỆN CÁC KĨ NĂNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC 1
Pedagogy of primary education in practice 1
1. Mã học phần: PRIM 173

2. Số tín chỉ: 3

3. Phân bổ thời gian: 

   - Lên lớp: 45 tiết , trong đó:

     + Lý thuyết: 0 tiết

     + Thực hành, bài tập:  45 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: Không
5. Mục tiêu:

Kiến thức: 
- Sinh viên hiểu được các vấn đề cơ bản của học phần Thực hành sư phạm, những kĩ năng sư ph¹m nền tảng của người giáo viên tiểu học; củng cố được các kiến thức về tâm lí học, giáo dục học, công tác chñ nhiÖm líp, viÖc qu¶n lÝ líp häc ở trường tiểu học.

Kĩ năng: 
- Sinh viên biết tìm hiểu thực tiễn về trường tiểu học; lập kế hoạch; tìm hiểu mục tiêu, chương trình, kế hoạch dạy học ở tiểu học; đánh giá kết quả hoạt động.

- Sinh viên có kĩ năng sử dụng Tiếng Việt một cách chuẩn mực và hấp dẫn.

-  Sinh viên biết làm công tác chủ nhiệm, quản lí lớp học, sắp đặt và trnag trí lớp học, tương tác với học sinh, xử lí các vấn đề kỉ luật. 

- Sinh viên có khả năng sử dụng được các kĩ năng nền tảng vào việc tiến hành và tổ chức các hoạt động sư phạm của người giáo viên tiểu học;

Thái độ:

- Sinh viên có thái độ tích cực, tự giác trong việc rèn luyện các kĩ năng nghề của người giáo viên tiểu học.

- Sinh viên hứng thú tới việc tìm hiểu thực tiễn giáo dục tiểu học.

6. Mô tả vắn tắt môn học: 
Nội dung của học phần hướng vào trang bị cho sinh viên các kĩ năng nền tảng của người giáo viên tiểu học như tìm hiểu thực tiễn nhà trường tiểu học; lập kế hoạch, tìm hiểu mục tiêu, chương trình kế hoạch dạy học; kĩ năng sử dụng tiếng Việt; làm công tác chủ nhiệm, quản lí lớp học …. nhằm góp phần hình thành ở người học các kĩ năng chủ chốt của người giáo viên.

Môn học gồm 03 chương:

Chương 1: Rèn luyện các kĩ năng sư phạm chung 

Chương 2: Rèn luyện các kĩ năng kĩ thuật cơ sở 

Chương 3: Rèn luyện các kĩ năng xây dựng môi trường học tập hiệu quả 

7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên, như: đọc giáo trình và tài liệu tham khảo, làm bài tập, làm bài thu hoach, sư tầm tư liệu, thực hiện các hoạt động thực hành …

- Làm bài bài kiểm tra giữa kì

- Dự thi hết học phần theo quy định.
8. Tài liệu tham khảo:

    - Sách và giáo trình:

[1] Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2008), Giáo trình Tâm lý tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Trần Trọng Thủy (Chủ biên)(2000), Bài tập thực hành Tâm lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

    - Tài liệu tham khảo:

[1] Điều lệ tr​ường tiểu học. Bộ GD - ĐT, 2000.

[2] Hệ thống các văn bản pháp luật về quản lí giáo dục tiểu học. Ch​ương trình bồi d​­ìng hiÖu tr​­êng tiÓu häc. Dù ¸n GDTH. Hµ Néi 2001.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

   - Dự lớp

   - Thảo luận

   - Bản thu hoạch, sản phẩm thực hành …

   - Thuyết trình

   - Thi giữa kì

   - Thi cuối kì

10. Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Rèn luyện các kĩ năng sư phạm chung

(Thực hành: 15 tiết)
1.1 Kĩ năng tìm hiểu về nhà trư​ờng tiểu học

1.1.1 Kĩ năng tìm hiểu về vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của trường TH

1.1.2 Kĩ năng xác định c¸c lo¹i h×nh tr­êng tiÓu häc
1.1.3 Kĩ năng tìm hiểu c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ë tr­​êng tiÓu häc

1.1.4 Kĩ năng tìm hiểu cơ cấu tæ chøc vµ qu¶n lÝ ë tr­​êng tiÓu häc

1.1.5 Kĩ năng tìm hiểu hÖ thèng sæ s¸ch theo dâi ho¹t ®éng gi¸o dôc trong tr­êng tiÓu häc

1.2 Kĩ năng tìm hiểu về giáo viên tiểu học

1.2 Kĩ năng tìm hiểu về giáo viên tiểu học

46. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC 2
(Pedagogy of primary education in practice 2 )

1. Mã học phần: PRIM 274

2. Số tín chỉ: 2

3. Phân bổ thời gian: 

   - Lên lớp: 30 tiết , trong đó:

     + Lý thuyết: 0 tiết

     + Thực hành, bài tập:  30 tiết

4. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã được học: Rèn luyện các kĩ năng sư phạm nền tảng của người giáo viên tiểu học (THSPTH1).

5. Mục tiêu môn học:

Kiến thức: 

- Sinh viên hiểu được các nội dung cơ bản của việc thiết kế, tổ chức một số hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp của học sinh ở trường tiểu học.

- Sinh viên củng cố được các kiến thức về tâm lí học, giáo dục học, công tác ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

Kĩ năng:

- Sinh viên biết cách thiết kế, tổ chức một số hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp của học sinh tiểu học.

    - Sinh viên có khả năng thiết kế và tổ chức được một số hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp cho học sinh  ở trường tiểu học.

    - Sinh viên biết cách tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp.

Thái độ:

    - Sinh viên hứng thú tới việc thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh tiểu học.

6. Mô tả vắn tắt môn học: 
Nội dung của học phần hướng vào trang bị cho sinh viên các kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp. Ngoài ra, giúp các em biết cách tiến hành kiểm tra, đánh giá, tổng kết cũng như phối hợp các lực lượng giáo dục để thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục.

Môn học gồm 02 chương:

Chương 1: Rèn luyện kĩ năng thiết kế và tổ chức một số loại hình hoạt động ở trường tiểu học:

Chương 2: Rèn luyện kĩ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động tập thể đặc trưng ở trường tiểu học:

7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên, như: đọc giáo trình và tài liệu tham khảo, làm bài tập, làm bài thu hoach, sưu tầm tư liệu, thực hiện các hoạt động thực hành …

- Làm bài bài kiểm tra giữa kì

- Dự thi hết học phần theo quy định.
8. Tài liệu tham khảo:

    - Sách và giáo trình:

(1) Dương Giáng Thiên Hương (chủ biên), 2009, Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 

     - Tài liệu tham khảo

(1) Bïi V¨n HuÖ. T©m lÝ häc tiÓu häc. Tr­​​êng §HSP Hµ Néi, 1994.

(2)§iÒu lÖ tr​­êng tiÓu häc. Bé GD - §T, 2000.

(3) HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lÝ gi¸o dôc tiÓu häc. Ch​­¬ng tr×nh båi d​­ìng hiÖu tr​­êng tiÓu häc. Dù ¸n GDTH. Hµ Néi 2001.

(4) Bïi SÜ Tông, NguyÔn V©n H­¬ng - KÜ n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng §oµn, §éi – NXB §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi. 
(5) Sæ tay §éi viªn ®éi thiÕu niªn tiÒn phong HCM – NXB Thanh niªn

(6) Tæ chøc cho häc sinh tiÓu häc vui ch¬i gi÷a buæi häc – NXB gi¸o dôc

(7)Ho¹t ®éng vui ch¬i gi÷a tiÕt häc ë tr­êng tiÓu häc - NXB gi¸o dôc

(8) Ho¹t ®éng vµ trß ch¬i TiÕng viÖt líp 1 – Vô gi¸o dôc tiÓu häc – Cøu trî trÎ em Úc Thôy §iÓn

(9) Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Dục Quang – Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học – Trường ĐHSP Hà Nội, 1995

(10) Trần Như Tỉnh, Phạm Văn Thanh, Phạm Bá Khoa – Lí luận và phương pháp công tác Đội TNTP HCM – Nhà xuât bản ĐHSP, 2004

(11) Phạm Đình Nghiệp – Kĩ năng tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên – NXB Thanh niên, 2004

(12) TrÇn Quang §øc - Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ c¸c m« h×nh ho¹t ®éng §éi TNTP Hå ChÝ Minh – NXB Thanh Niªn.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

   - Dự lớp

   - Thảo luận

   - Bản thu hoạch, sản phẩm thực hành …

   - Thuyết trình

   - Thi giữa kì

   - Thi cuối kì

10. Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Rèn luyện kĩ năng thiết kế và tổ chức 

một số loại hình hoạt động ở trường tiểu học

(Thực hành: 15 tiết)

1.1 Rèn luyện kÜ n¨ng thiÕt kÕ, tæ chøc và đánh giá mét sè lo¹i h×nh ho¹t ®éng ë tr­êng tiÓu häc

1.1.1 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động vui chơi.

1.1.1.1 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá một số trò chơi học tập

1.1.1.2 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá một số trò chơi vận động ...  
1.2 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá các hội thi, hội chợ…

1.2.1 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá một số hội thi cho học sinh ở trường tiểu học 

1.2.2 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá hội chợ cho học sinh ở trường tiểu học

1.3 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động thăm quan, dã ngoại.

1.3.1 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá hoạt động thăm quan một di tích lịch sử tại địa phương.

1.3.2 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá trại hè cho học sinh ở trường tiểu học.

1.4 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động lao động.

1.4.1 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá hoạt động lao động tự phục vụ.

1.4.2 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá buổi lao động công ích tại nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.

Chương 2: Rèn luyện kĩ năng thiết kế và tổ chức 

các hoạt động tập thể đặc trưng ở trường tiểu học

(Thực hành: 15 tiết)

2.1 Rèn luyện kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá tiết sinh hoạt đầu tuần.

2.1.1 Kĩ năng tìm hiểu nội dung chủ yếu của tiết sinh hoạt đầu tuần

2.1.2 Kĩ năng tìm hiểu một số mô hình tiết sinh hoạt đầu tuần

2.1.3 Kĩ năng thiết kế kế, tổ chức và đánh giá tiết sinh hoạt đầu tuần. 

2.2 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá buổi sinh hoạt cuối tuần.

2.2.1 Kĩ năng tìm hiểu nội dung chủ yếu của tiết sinh hoạt cuối tuần

2.2.2 Kĩ năng tìm hiểu một số mô hình tiết sinh hoạt cuối tuần

2.3 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá tiết sinh hoạt cuối tuần. 

2.3 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá hoạt động theo chủ điểm.

2.3.1 Kĩ năng tìm hiểu nội dung chủ yếu của hoạt động giáo dục theo chủ điểm.

2.3.2 Kĩ năng tìm hiểu các hình thức chủ yếu của hoạt động giáo dục theo chủ điểm.

2.3.3 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá một số hoạt động giáo dục theo chủ điểm. 

2.4 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá một số hoạt động đặc trưng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

2.4.1 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá tiết sinh hoạt chi đội theo chủ đề

2.4.2 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá buổi lễ kết nạp Đội viên mới cấp chi Đội.

2.5 Kĩ năng thiết kế, tổ chức và đánh giá một số hoạt động đặc trưng của Sao Nhi đồng. 

2.5.1 Thiết kế, tổ chức và đánh giá tiết sinh hoạt Sao theo chủ đề

2.5.2 Thiết kế, tổ chức và đánh giá hội thi Phụ trách Sao giỏi.

47. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC 3

(Pedagogy of primary education in practice 3)

1. Mã học phần: PRIM 475
2. Số tín chỉ: 3 (45 tiết)

3. Phân bổ thời gian: 

   - Lên lớp: 

     + Lý thuyết: 0 tiết

   - Thực hành, bài tập: 45 tiết  

4. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã được học:

   -  Thực hành sư phạm tiểu học 1

   - Thực hành sư phạm tiểu học 2

   - Lý thuyết phương pháp dạy học các bộ môn ở tiểu học

5. Mục tiêu của học phần:

Kiến thức: Sinh viên củng cố và bổ sung được các kiến thức về phương pháp giáo dục tiểu học.

Kĩ năng: 

- Sinh viên có kĩ năng thiết kế và tổ chức một số hình thức học tập cho học sinh tiểu học.

- Sinh viên có kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động học tập một số môn học cho học sinh tiểu học.

Thái độ: Sinh viên có thái độ tự tin, chủ động và sáng tạo trong việc thiết kế và tổ chức hoạt động học tập các môn học khác nhau cho học sinh tiểu học; tăng thêm lòng yêu nghề nghiệp.

6. Mô tả vắn tắt môn học: 

Học phần gồm 3 chương


- Rèn luyện kỹ năng thiết kế và tổ chức một số hình thức học tập: Hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng thiết kế và tổ chức một số hình thức học tập như: Học có hướng dẫn, học hợp tác, tự học.


- Rèn luyện kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động học tập môn Tiếng Việt và môn Đạo đức ở trường tiểu học: Hướng dẫn sinh viên kỹ năng thiết kế, tổ chức, kiểm tra đánh giá các phân môn Tiếng Việt, Đạo đức.


- Rèn luyện kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động học tập các môn Toán, Tự nhiên và xã hội, Công nghệ – kỹ thuật cho học sinh tiểu học: Hướng dẫn sinh viên kỹ năng thiết kế, tổ chức, kiểm tra đánh giá các môn Toán, Tự nhiên và xã hội, Công nghệ – kỹ thuật.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

  - Dự lớp theo quy chế: Đủ số giờ quy định

  - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học: Chuẩn bị và tham gia đầy đủ các tiết học xêmina, bài tập,…

8. Tài liệu tham khảo:

    - Sách và giáo trình:

[1] Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hoà (1997), Giáo dục học tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001), Chương trình tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Bộ GD và ĐT, SGK môn Toán và Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Kỹ thuật,  lớp 1,2,3,4,5.
[4] Bộ GD và ĐT,  SGV môn Toán và Tiếng Việt Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Kỹ thuật lớp 1,2,3,4,5.

 [5] Bộ Giáo dục và đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng giảng viên cốt cán cấp tỉnh, thành phố môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5.

 [6] Bộ Giáo dục và đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng GV cốt cán cấp tỉnh, thành phố môn TNXH

 [5] Nguyễn Thượng Giao, Giáo trình PPDH môn TNXH  

 [6] Giáo trình Thủ công – Kỹ thuật và PPDH Thủ Công – Kỹ thuật.

 [7] Dự án Việt Bỉ “ Hỗ trợ học từ xa” ( 2000), Nghiệp vụ sư phạm; Huấn luyện bốn kĩ năng môn Toán.
[8] Phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
 [9] SGK và SGV môn TNXH lớp 1,2,3 

 [10] S GK và SGV môn Khoa học lớp 4,5.
[11] SGK và SGV môn Lịch sử và Địa lí lớp 4,5.

[12] SGK và SGV môn Thủ công lớp 1, 2, 3

[13] SGK và SGV môn Kĩ thuật lớp 4, 5.

[14] Ngô Vũ Thu Hằng (2014). Design of a social constructivism-based curriculum for primary science education in Confucian heritage culture. (Unpublished doctoral dissertation). Utrecht University.
[15]  Nguyễn Phương Mai (2008). Culture and Cooperation: Cooperative learning in Asian heritage cultures – The case of Vietnam. Doctoral dissertation.Utrecht University.

[16]  Suzanne Donovan, M., Bransford J. D., and Pellegrino J. W. (Eds.) (2000). How people learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington, DC: The National Academies Press
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

   - Dự lớp

   - Thảo luận

   - Bản thu hoạch

   - Thuyết trình

   - Thi giữa kì

   - Thi cuối kì

10. Thang điểm: 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Rèn luyện kĩ năng thiết kế và tổ chức 

một số hình thức học tập cho học sinh tiểu học

 (10 tiết)

1.1  Kĩ năng tìm hiểu hình thức học có hướng dẫn (Learning with teacher guidance)
1.1.1. Kĩ năng phân biệt giữa hình thức học có hướng dẫn theo lối truyền thống và đổi mới

· Đặc điểm của người giáo viên dạy học theo lối truyền thống

· Đặc điểm của người giáo viên dạy học theo lối đổi mới

1.1.2. Kĩ năng thiết kế trích đoạn/bài dạy học với hình thức học có hướng dẫn

1.1.3. Kĩ năng tổ chức trích đoạn dạy/bài học với hình thức học có hướng dẫn

1.1.4. Kĩ năng phân tích và đánh giá

1.2  Kĩ năng tìm hiểu hình thức học hợp tác (Cooperative learning)
1.2.1. Kĩ năng phân biệt học nhóm và học hợp tác

· Học nhóm (truyền thống) (traditional group learning)

· Học hợp tác (kiến tạo) (social constructivism)

1.2.2. Kĩ năng xác định vai trò của giáo viên trong hoạt động học hợp tác

1.2.3. Kĩ năng thiết kế trích đoạn/bài dạy học với hình thức học hợp tác

1.2.4. Kĩ năng tổ chức trích đoạn/bài dạy học với hình thức học hợp tác

1.2.5. Kĩ năng phân tích và đánh giá

1.3  Kĩ năng tìm hiểu hình thức tự học (Self-regulated learning)

1.3.1. Kĩ năng thiết kế trích đoạn dạy học với hình thức tự học

· Tự học trên lớp

· Tự học ở nhà

1.3.2. Kĩ năng tổ chức trích đoạn dạy học với hình thức tự học

1.3.3. Kĩ năng phân tích và đánh giá

Chương 2: Rèn luyện kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động học tập môn Tiếng Việt và Đạo đức ở trường tiểu học

 (Thực hành: 20 tiết)

2.1. Rèn luyện kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập môn Tiêng Việt

2.1.2. Kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học các phân môn Tiếng Việt ở tiểu học

2.1.3. Kỹ năng thực hành tổ chức kế hoạch dạy học các phân môn Tiếng Việt ở tiểu học

2.1.4. Kỹ năng thực hành và thiết kế đề kiểm tra các phân môn Tiếng Việt ở tiểu học
2.2. Rèn luyện kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập môn Đạo đức

2.2.1. Kỹ năng tìm hiểu chương trình và tài liệu dạy học môn Đạo đức ở tiểu học

2.2.2. Kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học môn Đạo đức ở tiểu học
2.2.3. Kỹ năng thực hành tổ chức kế hoạch dạy học môn Đạo đức ở tiểu học
2.2.4. Kỹ năng thực hành và  thiết kế đề kiểm tra môn Đạo đức ở tiểu học
Chương 3: Rèn luyện kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động học tập môn Toán, Tự nhiên và Xã hội, Công nghệ - Kĩ thuật cho học sinh tiểu học 

 (Thực hành: 15 tiết)

3.1. Rèn luyện kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động học tập môn Toán cho học sinh tiểu học

   3.1.1. Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài dạy môn Toán ở tiểu học
   3.1.2. Rèn luyện kỹ năng tổ chức dạy học môn Toán ở tiểu học
   3.1.3. Rèn kỹ năng kiểm tra, đánh giá học sinh học môn Toán ở tiểu học
3.2.  Rèn luyện kỹ năng thiết kế, tổ chức hoạt động học tập các môn Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội ,Tìm hiểu tự nhiên cho học sinh tiểu học

   3.1.1. Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài dạy các môn Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên ở tiểu học
   3.1.2. Rèn luyện kỹ năng tổ chức dạy học các môn Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên ở tiểu học
   3.1.3. Rèn kỹ năng kiểm tra, đánh giá học sinh học các môn Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên ở tiểu học
3.3. Rèn luyện kỹ năng thiết kế, tổ chức hoạt động học tập môn Công nghệ- Kĩ thuật cho học sinh tiểu học

   3.3.1. Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài dạy môn Công nghệ - Kĩ thuật ở tiểu học
   3.1.2. Rèn luyện kỹ năng tổ chức dạy học môn Công nghệ - Kĩ thuật ở tiểu học
   3.1.3. Rèn kỹ năng kiểm tra, đánh giá học sinh học môn Công nghệ - Kĩ thuật ở tiểu học

51. HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG 1

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THIẾT KẾ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC
Developing the capacity of designing and solving Vietnamese language excercises 
in Primary education
1. Mã học phần: PRIM 486
2. Số tín chỉ : 2
3. Phân bố thời gian :
- Lên lớp:
30  tiết

- Lý thuyết: 
8 tiết

- Bài tập: 
22 tiết

- Tự học:  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: .

SV học xong các học phần PPDHTV1, PPDHTV2

5. Mục tiêu của học phần:

1. Học phần có nhiệm vụ tạo cho SV năng lực xây dựng và giải bài tập tiếng Việt cho học sinh Tiểu học

 - Kiến thức : Học phần trang bị cho SV một số kiến thức về lí thuyết bài tập tiếng Việt, cơ sở khoa học của bài tập tiếng Việt.

- Kĩ năng: SV có kĩ năng:

a) Phân loại bài tập tiếng Việt

b) Phân tích đánh giá cơ sở khoa học của bài tập tiếng Việt

c) Xây dựng bài tập tiếng Việt

d) Giải bài tập tiếng Việt

e) Dự tính được những khó khăn sai phạm của HS tiểu học khi giải bài tập tiếng Việt

g) Hướng dẫn giải bài tập tiếng Việt
- Thái độ: 

Yêu mến, trân trọng tiếng mẹ đẻ, góp phần giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt và văn hóa giao tiếp của người Việt.

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho SV những quan niệm về bài tập, cách phân loại bài tập, những căn cứ để đánh giá bài tập tiếng Việt, cách thức xây dựng, các con đường, cách thức giải bài tập và phương pháp hướng dẫn cho HS tiểu học giải bài tập tiếng Việt

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần hoặc làm bài tập lớn theo quy định.

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:

Lê Phương Nga - Giáo trình bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt ở tiểu học NXB SP 2009

(Các tài liệu này có trong thư viện ĐHSP Hà Nội) 

- Sách tham khảo:

 (1). Lê Phương Nga (CB), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo – PPDHTV 1 – NXB SP 2009

 (2). Lê Phương Nga - Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 - NXB SP 2009 

 (3). Lê Phương Nga (CB) Tiếng Việt nâng cao lớp 2,3,4,5 – NXBGD 2003,2004,2005,2006,2008

(4) Lê Phương Nga (CB)- 35 đề ôn luyện tiếng Việt 1,2,3,4,5,CC – NXBGD 2008,2009,2010

(5). Nguyễn Minh Thuyết  (CB) SGK, SGV Tiếng Việt tiểu học lớp 2 – lớp 5, NXB GD, 2002, 2003, 2004, 2005.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Làm bài tập, bản thu hoạch hoặc kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học). 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Những căn cứ để xây dựng và hướng dẫn giải bài tập tiếng Việt (6 tiết : LT : 4, BT :2)

1.1. Bài tập tiếng Việt

   1.1.1. Một số vấn đề về bài tập tiếng Việt   

          1.1.2. Những căn cứ để xây dựng và đánh giá một bài tập tiếng Việt

   1.1.3. Mô tả hệ thống bài tập tiếng Việt  

       1.2.  Những khó khăn, sai phạm thường gặp của HS tiểu học khi giải bài tập tiếng Việt và cách khắc phục:  

1.2.1. Không hiểu yêu cầu của bài tập – cách khắc phục

1.2.2. Thiếu hụt kiến thức – cách khắc phục 

1.2.3.Ngữ liệu trong bài tập không điển hình – cách khắc phục 

Chương 2 : Xây dựng và hướng dẫn giải các bài  tập về tri thức tiếng Việt (12tiết, LT : 2, BT: 10)
2.1. Các bài tập về ngữ âm -chính tả

2.2. Các bài tập về từ ngữ

2.3. Các bài tập về câu

  Chương 3 : Xây dựng và hướng dẫn giải các bài  tập đọc hiểu – cảm thụ văn học ( 5 tiết : LT :1, BT: 4)
3.1. Bài tập tái hiện - nhận diện

3.2. Bài tập cắt nghĩa

3.3. Bài tập hồi đáp

Chương 4: Xây dựng và hướng dẫn giải các bài  tập tập làm văn (7 tiết : LT :1, BT : 6)  

4.1. Kể chuyện

4.2. Miêu tả
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VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” VÀO DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC
Applying «La main a là pâte » approach in teaching and learning in primary school
1.Mã học phần: PRIM 487

2. Số tín chỉ: 2 (30 tiết) 
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30 tiết

- Lý thuyết: 
 10 tiết

- Bài tập: 
10  tiết

- Thực hành:  10 tiết

- Tự học: 
.500 phút  (250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết: .

Chuyên đề này này nên được xếp vào chương trình đạo tạo của khoa GDTH sau khi sinh viên đã được học xong các học phần: 

- Cơ sở tự nhiên và xã hội

- Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội

5. Mục tiêu của chuyên đề:

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức lí luận cơ bản về phương pháp “Bàn tay nặn bột”, giúp sinh viên phân biệt được phương pháp “bàn tay nặn bột” với các phương pháp dạy học truyền thống và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Về kĩ năng: Hình thành ở sinh viên các kĩ năng sử dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học như: lập kế hoạch bài học, tổ chức các hoạt động học tập.

Về thái độ: Hình thành ở sinh viên sự ham thích môn Khoa học, có ý thức tìm hiểu để trau dồi kiến thức không ngừng đổi mới phương pháp dạy học môn học.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chuyên đề gồm hai mảng nội dung chính. Thứ nhất là những vấn đề về lí luận và vai trò của phương pháp “Bàn tay nặn bột” đối với việc dạy học môn Khoa học ở tiểu học. Hai là  việc lập kế hoạch và thực hành dạy học theo phương pháp dạy học này. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần

- Dự thi hết học phần theo qui định 

8. Tài liệu học tập:

[1] Georger Charpak (chủ biên). Bàn tay nặn bột – Khoa học ở trường tiểu học. NXB Giáo dục. 1999. 

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách giáo khoa và sách giáo viên môn Khoa học.

[3] Website: www.lamapvietnam.edu.vn 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp theo quy chế đào tạo 

- Thảo luận, thuyết trình... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Làm bài tập, bản thu hoạch... (Tùy theo đặc trưng của học phần và yêu cầu của giảng viên)

- Kiểm tra giữa học phần

- Thi hết học phần hoặc làm bài tập thay thi (có thể lựa chọn tùy từng năm học) 
10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. Lí luận về phương pháp “Bàn tay nặn bột” 

(Lý thuyết: 3 tiết; bài tập: 1 tiết; thực hành: 1 tiết)

1. Khái quát về phương pháp “Bàn tay nặn bột”

2. Đặc điểm của phương pháp “Bàn tay nặn bột”

3. Các nguyên tắc của phương pháp “Bàn tay nặn bột” 

4. Phân biệt phương pháp “Bàn tay nặn bột” với các phương pháp dạy học khác

Chương 2: Vai trò của phương pháp “bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học 

(Lý thuyết: 2 tiết; bài tập: 1 tiết; thực hành: 2 tiết)

1. Mục tiêu và nội dung dạy học môn Khoa học

2. Đặc điểm của nội dung dạy học môn Khoa học

3. Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học môn Khoa học

4. Vai trò của phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học

Chương 3:  Lập kế hoạch dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” 

(Lý thuyết: 2 tiết; bài tập:4 tiết; thực hành: 4 tiết)

1. Quy trình tiến hành giờ học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” 

2. Xem và phân tích băng hình, nghiên cứu một số ví dụ cụ thể 

3. Thực hành lập kế hoạch dạy học các bài học môn Khoa học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”

Chương 4: Thực hành dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”  

(Lý thuyết: 2 tiết; bài tập:4 tiết; thực hành: 4 tiết)

1. Thực hành dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”  
2. Phân tích và đánh giá tình huống dạy học đã quan sát

     3. Đề xuất các điều kiện để áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào thực tiễn dạy học ở các trường tiểu học                        
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KĨ THUẬT VIẾT CÁC DẠNG CÂU TRẮC NGHIỆM VÀ RA ĐỀ KT-ĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TH THEO ĐỊNH HƯỚNG MỚI
Multiple choice questions and tests writing techniques - assessing learning outcomes of primary Maths education
1.Mã học phần: PRIM 488
2. Số tín chỉ: 2
3. Phân bố thời gian:
- Lên lớp:
30tiết

- Lý thuyết: 
10tiết

- Bài tập: 
20tiết

- Tự học: 500 phút(250 phút / 1 tín chỉ)
4. Điều kiện tiên quyết:
Học phần này cần được triển khai sau khi học viên đã có kiến thức về các học phần toán cơ sở: Toán học 1; Toán học 2; về phương pháp dạy học toán ở tiểu học; thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học v.v... 

5. Mục tiêu của học phần:

- Kiến thức:Giúp học viên bổ sung những hiểu biết về chuẩn kiến thức và kỹ năng cần đạt được ở HS tiểu học trong quá trình học toán. Hiểu biết về các kỹ thuật viết các dạng câu trắc nghiệm khách quan và tự luận.Qui trình ra đề thi hoặc kiểm tra kết quả học tập môn toán.

 - Kĩ năng:Hình thành và rèn luyện kỹ năng thiết kế các dạng câu trắc nghiệm.Từ đó phát triển kỹ năng thực hành thiết kế các dạng câu trắc nghiệm phù hợp với mục đích sư phạm; theo các đối tưọng học sinh trong quá trình dạy học. Đồng thời có kỹ năng ra đề thi hoặc kiểm tra kết quả học tập môn toán theo các chuẩn yêu cầu
- Thái độ:Hình thành và rèn luyện cho sinh viên nghiệp vụ chuyên sâu trong dạy học toán  ở TH. Thông qua quá trình thực hành tìm hiểu các dạng đề KT_ĐG và thực hành thiết kế các đề kiểm tra đánh giá gớp phần nâng cao tay nghề và ý thức trách nhiệm trong giảng dạy 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
     Cung cấp kiến thức giúp sinh viên hình thành và phát triển kỹ năng thiết kế các dạng câu trắc nghiệm về môn toán bao gồm:

    + Thiết kế các dạng câu trắc nghiệm khách quan (4 dạng);

    +Thiết kế các câu trắc nghiệm tự luận (Tính nhanh-tính hợp lý; thiết lập biểu thức đúng; các bài toán có lời văn ...)

    +Thiết kế các dạng đề kiểm tra đánh giá kết quả học tậpmôn toán ở tiểu học theo yêu cầu

7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp theo quy chế đào tạo.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của môn học (sưu tầm tài liệu, đọc tài liệu, làm bài thu hoạch, dự xêmine..)

- Làm bài kiểm tra giữa học phần.

- Dự thi hết học phần theo qui định.

8. Tài liệu học tập:

- Sách và giáo trình chính:Học theo đề cương bài giảng của giảng viên được phân công đảm nhiêm
       - Danh mục tài liệu tham khảo:

[1]. Thông tư 5737 về công tác kiểm tra đánh giá các môn học ở tiểu học
[2] thông tư 32 của bộ GD-ĐT về cụng tỏc kiểm tra đánh giá kết quả các mụn học ở tiểu học.

    [3].Nghiêm xuân Hùng- Lâm Quang Thiệp (Biên dịch)Trắc nghiệm và đo lường cơ bản trong Giáo dục.NXB giáo dục 1995
    [4] Đặng Thành Hưng, Dạy học hiện đại lý luận - biện pháp kỹ thuật.

    [5].Dương Thiêu TốngTrắc nghiệm và đo lường thành quả học tập.ĐH Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.1995.

[6].Trần bá Hoành, Đánh giá trong giáo dục. NXB Hà Nội 1995    

   [7]. Mathematics Assessment Practical handbook

[8] Các sách giáo khoa, sách giáo viên về môn toán ở tiểu học.
    [9] Chương trình các môn học ở tiểu học

    [10] Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức và kỹ năng các môn học ở tiểu học

   - Trang web sử dụng cho môn học:http://fpe.hnue.edu.vn Phương pháp dạy học Toán

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp theo quy chế đào tạo
- Thảo luận, thuyết trình...(Theo đặc trưng của từng chương và các nội dung cụ thể yêu cầu của giảng viên).

- Làm bài tập, bản thu hoạch...(Tùy theo đặc trưng của từng phần và yêu cầu của giảng viên).

- Kiểm tra giữa học phần.

- Thi hết học phần

10. Thang điểm: đánh giá theo thang điểm 10.

11. Nội dung chi tiết học phần:

Chương I: Khái quát về vấn đề kiểm tra dánh giá kết quả học tập môn toán cấp tiểu học

(Lý thuyết: 2 tiết; bài tập 4 tiết; tổng 6 tiết)
1. Một số khái niệm (thuật ngữ) cơ bản về kiểm tra đánh giá.

2. Vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra dánh giá kết quả học tập các môn học nói chung và môn toán ở TH nói riêng
     3. Các yêu cầu cơ bản về kiểm tra đánh giá kết quả học tập môntoán ở TH.
4. Các hình thức thường dùng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán ở TH

    5. Định hướng mới vềcông tác Kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn toán ở tiểu học.

    6. Tìm hiểu thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán ở TH hiện nay.

Chương 2: Kĩ thuật viết các dạng câu trắc nghiệm và ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn toán ởTH.

(Lý thuyết: 3 tiết; bài tập 9 tiết; tổng 12 tiết)
1.Kỹ thuật viết các dạng câu trắc nghiệm khách quan

1.1. Kỹ thuật viết dạng câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1.2. Kỹ thuật viết các dạng câu trắc nghiệm Đ/S

1.3. Kỹ thuật viết các dạng câu trắc nghiệm nối cặp đôi

1.4.Kỹ thuật viết các dạng câu trắc nghiệm điền khuyết

2. Kỹ thuật viết dạng câu trắc nghiệm tự luận.

Chương III: Thực hành vận dụng kỹ thuật viết các dạng cõu trắc nghiệm để thiết kếđề kiểm tramôn toán theo yêu cầu sư phạm định trước

(Lý thuyết: 3 tiết; bài tập 9 tiết; tổng 12 tiết)
1. Cấu trúc của một đề kểm tra môn toán theo định hướng mới

2. Quy trình thiết kế đề kiểm tra môn toán ở tiểu học

3. Phân tích một số đề kiểm tra môn toán trong SGV và trong thực tiễn giảng dạy ở tiểu học (cấu trúc nội dung, lượng kiến thức, hình thức thể hiện).

4.Thực hành thiết kế các đề kiểm tra môn toán theo yêu cầu sư phạm định trước.

4.1.Thực hành thiết kế các đề kiểm tra định kỳ trong năm học

4.2.Thực hành thiết kế đề thi tuyển chọn HS giỏi môn toán.

5.Phân tích và thử nghiệm (nếu có thể) các đề đã thiết kế rút ra bài học.

MỤC LỤC
Trang

1GIỚI THIỆU CHUNG


2CHUẨN ĐẦU RA


5KHUNG CHƯƠNG TRÌNH


12HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH


13CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN


1312. TÂM LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC


1413. TÂM LÍ  HỌC GIÁO DỤC TIỂU HỌC


1414. GIAO TIẾP SƯ PHẠM CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC


1415. GIÁO DỤC HỌC TIỂU HỌC 1


1416. GIÁO DỤC HỌC TIỂU HỌC 2


1417. GIÁO DỤC HÒA NHẬP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC


1418. ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TIỂU HỌC


1419. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


1420. TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH


1421. CƠ SỞ VIỆT NGỮ CỦA DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC 1


1422. CƠ SỞ VIỆT NGỮ CỦA DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC 2


1423. VĂN HỌC


1424. CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM


1425. CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC 1


1426. CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC 2


1427. SINH LÝ HỌC TRẺ EM


1428. CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI


1429. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC


1430. NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC


1431. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 1


1432. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT 2


1433. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC


1434. THỰC HÀNH VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN


1435. THỰC HÀNH VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN


1436. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN VỀ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI


1437. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỦ CÔNG – KĨ THUẬT Ở TIỂU HỌC


1438. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO THIẾU NHI


1439. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP


1440. GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT 1


1441. GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT 2 (MĨ THUẬT)


1442. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


14GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN:


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN:


1443 CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1443. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN


1445. RÈN LUYỆN CÁC KĨ NĂNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC 1


1446. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC 2


1447. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC 3


1451. HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG 1


1452. HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG 2


1453. HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG 3





Tổng số tín chỉ phải tích lũy


135 tín chỉ – 49 học phần 


(Không tính các môn GDTC&GDQP)





Khối kiến thức chung


20 tín chỉ – 07 học phần














KH lí luận Mác – Lê nin và Tư tưởng HCM


10 tín chỉ – 04 học phần





Ngoại ngữ 


10 tín chỉ - 03 học phần





Khối kiến thức chuyên ngành


115 tín chỉ - 42 học phần





Khối kiến thức cơ sở





52 tín chỉ – 19 học phần





Khối kiến thức phương pháp


42 tín chỉ – 14 học phần





Rèn luyện NVSP


15tín chỉ – 06 học phần





Khóa luận hoặc tương đương


6 tín chỉ – 03 học phần





Bắt buộc


38 tín chỉ –


 12 học phần





Tự chọn


4 tín chỉ- 


02 học phần
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